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MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết
Nước là sự sống, nhưng hữu hạn và dễ bị tổn thương, là đầu vào cho tất cả các hoạt động của con người, sản xuất và phát triển của mọi hệ sinh thái. Do vậy, nước được coi là nguồn lực của quốc gia, có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường. 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên nước khá dồi dào, cả nguồn nước mặt và nước dưới đất, phân bố trên 108 lưu vực sông với 3450 con sông với chiều dài từ 10 km trở lên trải dài trên cả nước. Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam vào khoảng 1.940-1.960 mm, tổng lượng dòng chảy năm trung bình nhiều năm của các sông vào khoảng 830-840 tỷ m3. Do đặc thù vị trí địa lý và điều kiện địa hình nên nguồn nước của Việt Nam phân bố không đều cả về không gian và thời gian, lượng mưa mùa mưa chiếm từ 75-80% tổng lượng mưa năm, lượng mưa mùa khô chỉ chiếm từ 25-20% tổng lượng mưa năm, phân bố lượng mưa cũng không đồng đều giữa các vùng, lưu vực sông, dẫn tới lũ, ngập lụt, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và sản xuất.

Nguồn nước phân bố không đều theo không gian và thời gian dẫn đến tình trạng quá thừa nước trong mùa mưa, gây ra tình trạng lũ, lụt, ngập úng tại hầu hết các lưu vực sông trên cả nước về mùa mưa, đặc biệt là các lưu vực sông ngắn, dốc khu vực Trung Bộ và gây ra tình trạng thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn về mùa khô tại nhiều vùng, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, nhiều hồ chứa không tích được đủ nước, một số hồ chứa lớn chỉ tích được từ 40-67% so với dung tích thiết kế, các hồ chứa nhỏ chỉ ở mức 30%. 

Nguồn nước phụ thuộc vào nguồn nước sản sinh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, lượng nước này chiếm tới 63% tổng lượng nước quốc gia, trong đó tập trung tại hai lưu vực sông chính, vùng trọng điểm kinh tế-chính trị của cả nước là sông Cửu Long (90%) và sông Hồng (40%), nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta. Nếu chỉ tính nguồn nước sản sinh trên lãnh thổ, thì lượng nước bình quân đầu người nước ta chỉ đạt khoảng 3.300 m3/người/năm, thấp hơn trung bình khu vực Đông Nam Á (khảng 4.900 m3/người/năm). Hiện nay, các quốc gia thượng nguồn gia tăng việc tích trữ, khai thác, sử dụng cho nội tại và chuyển nước ra ngoài lưu vực, gây ra các tác động nghiêm trọng, không thể đảo ngược về số lượng và chất lượng nước về Việt Nam. 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nguy cơ làm ngập 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, trên 10% diện tích vùng đồng bằng sông Hồng, 2,5% diện tích thuộc các tỉnh miền Trung và 20% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh. Biến đổi khí hậu làm gia tăng các hình thái thời tiết cực đoan, bất định và trái quy luật thông thường, như nắng nóng kéo dài, lượng mưa mùa khô giảm, lượng mưa ngày cực đoan tăng, cường độ và tần suất, điển hình là đợt hạn hán lịch sử vào mùa khô năm 2016 ở phần lớn các khu vực vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long; đợt mưa lũ chồng lũ lịch sử trên hầu hết khu vực miền Trung cuối năm 2020. Các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún đất cùng với tác động của suy giảm thảm phủ rừng sẽ gây ra thiệt hại nặng nề về người và cơ sở vật chất, vượt quá khả năng chịu đựng của cơ sở hạ tầng hiện có. Ước tính mức độ tổn thất được dự đoán tăng lên 3% GDP vào năm 2050 và 7% GDP vào năm 2100.

Ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất xảy ra trên nhiều lưu vực sông, tập trung chủ yếu ở khu vực trung và hạ lưu, khu vực tập trung đông dân cư và các khu đô thị, công nghiệp, làng nghề... như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đáy, Cầu, Đồng Nai, Hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống...trong đó nước thải đô thị (chiếm 60%) và công nghiệp (chiếm 30%) là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất. Ô nhiễm nguồn nước làm giảm cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn của các đối tượng sử dụng nước và đang nổi lên như một mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế, sức khỏe người dân và hệ sinh thái. Với mức độ ô nhiễm như hiện nay, nếu không có các giải pháp can thiệp, có thể làm giảm 3,5% GDP vào năm 2035.

Hệ thống pháp luật quản lý nguồn nước đã tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, việc phân giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về nguồn nước chưa thực sự tách bạch trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương, chưa phù hợp với xu hướng đổi mới quản lý dịch vụ công theo hướng thị trường; công tác phối hợp liên ngành còn hạn chế, chưa thực sự tạo động lực cho người dân và các thành phần kinh tế chủ động, tham gia vào hoạt động quản lý nguồn nước, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Sự kết hợp giữa các yếu tố khách quan, cùng với những vấn đề tồn tại trong nội tại sẽ gây nên những tác động kép đến các vấn đề gây mất an ninh nguồn nước quốc gia, làm trầm trọng hơn các tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Căn cứ xây dựng

Tùy theo từng thời kỳ và mục tiêu phát triển, quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị đều khẳng định tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước. 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008, Hội nghị Trung ương 7, khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chỉ rõ “Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới tiêu chủ động cho các loại cây trồng, trước hết cho lúa, nuôi trồng thuỷ sản và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, cấp nước sinh hoạt cho dân cư và công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. Xây dựng hồ chứa nước ở vùng thường xuyên bị khô hạn, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp thủy điện ở miền núi. Củng cố, xây dựng hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống ngăn lũ, thoát lũ. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thuỷ lợi có hiệu quả, nâng hiệu suất sử dụng các công trình thuỷ lợi lên trên 80%”. 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2025, nêu “Phát triển hạ tầng thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước, gắn với phòng, chống thiên tai; tập trung cao hơn các nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu”; “Xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là cơ chế tài chính về khai thác, sử dụng tài nguyên nước bảo đảm công bằng, hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc kinh tế thị trường và quản lý tổng hợp nguồn nước, bảo đảm nghiêm ngặt an ninh nguồn nước, nhất là nước sạch cho sinh hoạt”. 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra “Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước; tăng cường tích nước, điều tiết , quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các dòng sông xuyên biên giới, nhất là sông Mê Công và sông Hồng”.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và thực tế diễn biến, tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan gây mất an ninh nguồn nước đến đời sống người dân, ổn định xã hội và phát triển kinh tế của đất nước, Quốc hội khóa XIV đã triển khai Kế hoạch giám sát an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập. Kết quả giám sát đã được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được đưa ra thảo luận tại Tổ và Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khoá XIV tháng 10/2020. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020, giao Chính phủ xây dựng Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành xây dựng Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp cuối năm 2021.

Tại Thông báo số 155/TB-TTKQH ngày 20/9/2021 của Tổng thư ký Quốc hội về Kết luận số 01 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3, tháng 9/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo, xin ý kiến của Bộ Chính trị về Đề án.
3. Quá trình xây dựng Đề án

3.1. Giai đoạn 1: Khảo sát, đánh giá thực trạng an ninh nguồn nước

Từ tháng 2/2020, thực hiện Kế hoạch giám sát an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dưới sự tham gia, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung, báo cáo và tham gia các đợt khảo thực tế của Đoàn giám sát Quốc hội tại 14 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, miền núi phía Bắc; tham gia Hội nghị giải trình về An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước tại Hà Nội. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chuyên gia, nhà khoa học phối hợp với Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan của Quốc hội xây dựng dự thảo Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước (Dự thảo 1) phục vụ Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội tại kỳ họp thứ 10. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 giao Chính phủ xây dựng Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045 trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm 2021. 

3.2. Giai đoạn 2: Xây dựng Đề án

Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành xây dựng Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp cuối năm 2021.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng và việc thực thi các quy định pháp luật về an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; xây dựng Hồ sơ Đề án; tổ chức lấy ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học và tổ chức quốc tế; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để xin ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Đề án. Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương, gồm 14 ý kiến của các Bộ, 48 ý kiến của địa phương, 2 ý kiến công dân trên Trang thông tin điện tử Chính phủ và ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, hoàn thiện hồ sơ Đề án.

Đề án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan báo cáo tại Hội nghị thẩm tra sơ bộ Đề án, ngày 09/9/2021; hoàn thiện và báo cáo xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3 ngày 16/9/2021. Do tính chất và tầm quan trọng của Đề án đối với sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo và xin ý kiến của Bộ Chính trị về Đề án (Thông báo số 155/TB-TTKQH ngày 20/9/2021 của Tổng thư ký Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Thực hiện Thông báo số 155/TB-TTKQH, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bổ sung hoàn thiện Đề án và trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng Chính phủ. Ngày 06/10/2021, tại Văn bản số 343-CV/BCSĐCP, Ban cán sự đảng Chính phủ có ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung Đề án, đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị theo chỉ đạo tại Văn bản số 6899/VPCP-QHĐP ngày 26/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp thu và thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện hồ sơ Đề án, gửi xin ý kiến Bộ Chính trị tại Tờ trình số 02-TTr/BCSĐCP ngày 07/10/2021.

Ngày 13/10/2021, Văn phòng Trung ương Đảng có Văn bản số 2058-CV/VPTW thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị “Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị”.

Ngày 13/11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản số 94/UBTVQH15-TH về việc nội dung kỳ họp Quốc hội “…đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, đăng ký chương trình công tác của Bộ Chính trị xem xét, quyết định”.

3.3. Giai đoạn 3: Hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị 

Ngày 14/01/2022, tại Văn bản số 2887-CV/VPTW, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương thông báo giao Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chuẩn bị Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình Bộ Chính trị vào tháng 3/2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương tại Văn bản số 2887-CV/VPTW ngày 14/01/2022 và chỉ đạo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, hoàn thiện Đề án, lấy ý kiến góp ý của các Ban cán sự đảng, Đảng ủy các Bộ, ngành và tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án để trình Bộ Chính trị.

Tại Văn bản số 728-CV/BCSĐCP ngày 12/04/2022, Ban cán sự đảng Chính phủ có ý kiến đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện Đề án, Tờ trình và dự thảo Kết luận trình Bộ Chính trị theo quy định.
Ngày 22/4/2022, Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 07-TTr/BCSĐ trình Bộ Chính trị.
Ngày 23/6/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Kết luận 36-KL/TW đã giao các tổ chức Đảng các cấp tổ chức truyên truyền, triển khai nhiệm vụ, cụ thể giao Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn thiện, phê duyệt Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, giao Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Ngày 23/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1595/QĐ-TTg Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó giao Bộ Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện và trình ban hành Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phần 1
TỔNG QUAN VỀ BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN NƯỚC 

VÀ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

1. Trên thế giới
Nước là sự sống nhưng hữu hạn và dễ bị tổn thương. Ước tính tổng lượng nước trên thế giới khoảng 1,39 tỷ km3, bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất, nhưng chỉ có 3% là nước ngọt (Rinkesh, 2016), trong đó 2/3 tồn tại dưới dạng băng ở hai cực, không thể sử dụng. Nước tự nhiên phân bố và tái tạo thông qua quá trình hình thành mưa và tạo dòng chảy trên mặt đất theo các lưu vực sông và ngấm xuống đất hình thành nước dưới đất và cuối cùng chảy ra biển. Nước phân bố không đều theo không gian và thời gian, mưa nhiều tại các khu vực khí hậu nhiệt đới như vùng Đông Nam Á, mưa ít tại các vùng sa mạc và bán sa mạc như Tây Á, Châu Phi. Thừa nước sẽ gây ra lũ, lụt, ít nước gây ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và hệ sinh thái nước.

Thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy lượng nước bình quân đầu người của thế giới đang suy giảm nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, nếu vào năm 1962, lượng nước bình quân đầu người của thế giới ở mức 14.000m3, đã giảm xuống 6.000m3 vào năm 2017. Ngay tại các quốc gia phát triển như nước Mỹ, nhiều dòng sông không còn đủ khả năng cung cấp nước ngọt cho các thành phố, vùng canh tác nông nghiệp, mực nước ngầm đang ngày càng bị hạ thấp. Khu vực Trung Đông, trong điều kiện không xảy ra hạn hán, lượng mưa ở mức bình thường, tình trạng khan hiếm nước ngọt vẫn gia tăng ở nhiều quốc gia. Khu vực Nam Á luôn thường trực tình trạng mất ANNN, điển hình như tại các quốc gia Ấn Độ, Afghanistan, Pakixtan, Bangladesh. Bùng nổ dân số và gia tăng các hoạt động phát triển tại các quốc gia thuộc tiểu vùng lưu vực sông Mê Công đang tác động lớn đên môi trường và hệ sinh thái nước. Thái Lan, với tốc độ tăng dân số từ 49 triệu người (năm 2008) lên 69,43 triệu người (năm 2018), dẫn đến nhu cầu nước tăng hơn 217% trong vòng 10 năm, từ 70 tỷ m3 (2008), lên 152 tỷ m3 (2018). Trung Quốc, quốc gia sở hữu 7% lượng nước ngọt toàn cầu, có tới 300 thành phố lớn đang ở trong tình trạng thiếu nước. Kết quả đánh giá cho thấy, có trên 1/3 số quốc gia trên thế giới đang bị thiếu nước, ước tính đến năm 2025, khoảng 1,8 tỷ người sẽ sống ở các khu vực hoặc quốc gia khan hiếm nước tuyệt đối. Dự báo đến năm 2050, để duy trì sự sống cho 9 tỷ người, cần tăng 60% sản lượng nông nghiệp, tương ứng cần tăng 15% nhu cầu về nước. 

Xung đột giữa các quốc gia liên quan đến nguồn nước đã diễn ra tại một số khu vực và chưa có hồi kết. Cuộc chiến dai dẳng giữa Israel và Palestin nguyên nhân một phần do phân chia nguồn nước. Năm 2011, Ethiopia khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Đại Phục Hưng trên nhánh sông Nile với công suất lắp máy hơn 6.000 MW, khi hoàn thành sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất của Châu Phi. Tuy nhiên, dự án gặp phải sự phản đối của các nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập và Sudan. Hiện hồ thủy điện đã bắt đầu tích nước, dự kiến khi đưa vào vận hành từ năm 2023 làm thay đổi rất lớn nguồn nước chảy về hạ du, sẽ có tác động bất lợi đến Ai Cập (có thể làm giảm đến 67% diện tích canh tác nông nghiệp, giảm 40% sản lượng điện từ Đập thủy điện Aswan của Ai Cập)
. 

Do đó, an ninh nước đã trở thành vấn đề toàn cầu, là một loại hình an ninh phi truyền thống, có đặc điểm chung bao hàm yếu tố phi quân sự, liên quan đến các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội cả bên trong và bên ngoài lãnh thổ, phát tán nhanh, lan tỏa rộng, có tác động đến ổn định, phát triển bền vững của nhân loại và mỗi quốc gia, ANN có vị trí ưu tiên cao nhất trong 5 ưu tiên để phát triển bền vững, được thảo luận tại nhiều diễn đàn trên thế giới như Hội nghị về nước của Liên Hợp quốc (1997), Hội nghị thượng đỉnh về môi trường tại Nam Phi (2002)... Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã khẳng định (2013), “Nước là cốt lõi hạnh phúc của nhân loại và hành tinh. Chúng ta cần nước cho sức khỏe, cho an ninh lương thực và cho phát triển kinh tế. Nước nắm giữ chìa khóa phát triển bền vững”.  
An ninh nước phản ánh “khả năng đáp ứng yêu cầu về nước với số lượng và chất lượng chấp nhận được cho sức khỏe, sinh kế, sản xuất và hệ sinh thái kèm theo các rủi ro ở mức độ có thể chấp nhận được với con người, môi trường và nền kinh tế”. 

Dưới góc độ quản lý, ANN phản ánh “năng lực của một cộng đồng được tiếp cận bền vững đủ lượng nước có chất lượng chấp nhận được để duy trì sinh kế, sức khỏe con người, và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo chống lại ô nhiễm, dịch bệnh lây lan và thiên tai liên quan đến nước, bảo tồn hệ sinh thái trong môi trường hòa bình và ổn định chính trị”
. 

Theo Tổ chức Nước của Liên Hợp Quốc, tình trạng ANN được đánh giá thông qua 4 nhóm tiêu chí, bao gồm: Nước sử dụng cho sinh hoạt; Nước sử dụng cho sản xuất; Nước cho hệ sinh thái; Thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu.

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB-2013) đã xây dựng 5 nhóm tiêu chí then chốt phụ thuộc lẫn nhau để đánh giá mức độ đảm bảo ANN, đó là: An ninh nước hộ gia đình; An ninh nước cho sản xuất kinh tế; An ninh nước đô thị; An ninh nước môi trường; Chống chịu trước các thảm họa liên quan tới nước. 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB-2018), mục tiêu của an ninh nước là “cân bằng rủi ro và cơ hội để đạt được các kết quả tích cực liên quan tới nước trên ba khía cạnh xã hội, kinh tế và môi trường; nguồn nước được quản lý hiệu quả và bền vững; giảm thiểu các rủi ro liên quan tới nước; và dịch vụ nước hiệu quả, bền vững và công bằng”.

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ phải lựa chọn, xác định và triển khai các giải pháp phù hợp cho các vấn đề và thách thức an ninh nước của mình và Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Trên cơ sở khái niệm phổ quát về an ninh nước được thừa nhận trên thế giới, thực tiễn quản lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Việt Nam, báo cáo kết quả giám sát an ninh nguồn nước của Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, nội hàm An ninh nguồn nước gồm: (1) Đảm bảo mọi người dân, mọi tổ chức, cá nhân đều được tiếp cận, khai thác, sử dụng nguồn nước sạch với chi phí hợp lý; (2) Chủ động tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước đáp ứng các yêu cầu dùng nước cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; (3) Đảm bảo phòng, chống và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước và các loại hình thiên tai khác do nước gây ra; (4) Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mọi tình huống; (5) Duy trì hệ sinh thái rừng và các hệ sinh thái liên quan đến nước.

Hồ chứa nước là một trong những giải pháp phổ biến, quan trọng để phát triển nguồn nước và đảm bảo an ninh nguồn nước trên thế giới. Chức năng chính của các hồ chứa nước là nhằm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, cho sinh hoạt, phát điện và phòng, chống lũ cho hạ du và các mục đích khác. Theo đánh giá của Hội đập lớn thế giới
, tỷ lệ hồ chứa lớn có chức năng duy nhất là phục vụ cấp nước cho nông nghiệp chiếm tới hơn 50% số lượng hồ chứa chỉ có một nhiệm vụ (12.250 hồ chứa/24.311 hồ chứa), so với 20% hồ chứa thủy điện (5.099 hồ chứa /24.311 hồ chứa), tương tự đối với các hồ chứa đa mục tiêu, mục đích cấp nước cho nông nghiệp chiếm gần 50% (3.925 hồ chứa /8.817 hồ chứa), cho thủy điện (1.212 hồ chứa /8.817 hồ chứa).  

Bên cạnh những ưu điểm và lợi ích, hồ chứa luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, sẽ là thảm họa quốc gia nếu xảy ra vỡ đập, gây thiệt hại về người, tài sản và ổn định xã hội, đặc biệt là những khu vực hạ du hồ chứa. Ngoài ra, đập, hồ chứa nước còn được coi là một công cụ chiến tranh hoặc là một mục tiêu tấn công nhằm phá hoại an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người, gây mất an ninh, trật tự và mất an ninh quốc gia.

An toàn đập, hồ chứa nước là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ANNN. Bảo đảm an toàn hệ thống đập, hồ chứa nước không chỉ giúp chủ động được nguồn nước tại chỗ, điều hòa nguồn nước tự nhiên, phòng, chống lũ, lụt, mà còn ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, thảm họa từ sự cố của công trình đập. Sự cố đập, hồ chứa nước lớn bị vỡ trên thế giới đã cho thấy những thiệt hại thảm khốc về người và cơ sở vật chất. Ngoài thiệt hại lớn nhất không thể bù đắp là hàng trăm đến hàng ngàn người và thậm chí là hàng chục ngàn người chết và mất tích, kèm với đó là thiệt hại vô cùng lớn về tài sản, môi trường, làm thay đổi cả hệ sinh thái trong khu vực. Trong quá khứ, sự cố vỡ Đập Banqiao tại Trung Quốc năm 1975 đã làm thiệt mạng hơn 80.000 người, gián tiếp làm 200.000 người khác chết do dịch bệnh và thiếu lương thực; sự cố vỡ đập Bản Kiều tỉnh Hà Nam, Trung Quốc năm 1975 khiến 175.000 người thiệt mạng và hơn 11 triệu người khác mất nhà cửa; vỡ đập Machchu trên sông Machchu, Morbi, Ấn Độ năm 1979 thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng và số người thiệt mạng lên đến 25.000 người. Theo thống kê từ đầu năm 2000 đến năm 2009, trên toàn thế giới có khoảng 200 sự cố đập nghiêm trọng xảy ra, các thảm họa đáng tiếc do vỡ đập. Ngày 23/7/2018, đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy nằm ở đông nam tỉnh Attapeu (Lào) bị vỡ sau một trận mưa lớn, xả ra một lượng nước lên đến 0,5 tỷ mét khối xuống hạ du, gây ra một trận lũ lụt kinh hoàng khiến nhiều người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích, hơn 6.600 người mất nhà cửa, hàng trăm ngôi nhà bị ngập, đường sá và cầu bị cuốn trôi. Sự cố vỡ đập hồ chứa Chamoli, Uttarkhand, Ấn Độ ngày 2/7/2021 đã phá hủy công trình thủy điện, 145 người mất tích. Tác động của mưa lớn ở thượng nguồn đã làm hai đập với tổng lượng nước trữ 46 triệu m3 nước ở thành phố Hô Luân Bối Nhĩ tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc bị vỡ chiều ngày 18/7/2021, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 16.660 người dân sống ở hạ lưu hai đập đã được sơ tán, 21.800 ha đất nông nghiệp vị ngập, nhiều công trình hạ tầng bị phá hủy do nước lũ
.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ANNN vào nhóm vấn đề ưu tiên trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia và lưu vực sông. Israel và Australia là quốc gia sớm nhận diện được thách thức và triển khai nhiều giải pháp quan trọng để đảm bảo ANNN. Israel là quốc gia đã tìm được con đường thoát hạn, với đặc thù lượng mưa trung bình năm giảm dần từ khu vực phía Bắc (700-800mm/năm) xuống vùng cực Nam (50-100mm/năm), tổng lượng nước mưa trên toàn lãnh thổ chỉ khoảng 1,2 tỷ m3/năm, chỉ bằng một nửa nhu cầu sử dụng nước hàng năm vào khoảng 2,1 tỷ m3. Sau khi tập trung thực hiện “cuộc cách mạng về nước” từ một quốc gia có hơn 60% diện tích hoang mạc, thiếu khoảng 45% nước ngọt, đã trở thành quốc gia tự chủ về nước, cấp đủ nước cho khoảng 9 triệu người, 200.000 ha diện tích đất nông nghiệp (100% có tưới), 1000 cơ sở công nghiệp, thậm chí còn chia sẻ nước ngọt cho các quốc gia láng giềng
. Chính phủ Israel đã triển khai, đi đầu trong kỹ thuật chuyển nước (mạng lưới đường ống quốc gia dẫn nước dọc trục từ Bắc xuống Nam, từ biển hồ Galiee đến sa mạc Negev), công nghệ giảm thất thoát nước, lọc nước biển, xử lý và tái sử dụng nước thải và sở hữu một nền nông nghiệp hiện đại, vươn lên đứng trong nhóm quốc gia đảm bảo an ninh về nước
. Năm 2007, để giải quyết tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở khu vực Đông Nam, Australia đã tiến hành xây dựng kế hoạch quốc gia về ANNN. Chính phủ Australia cũng đã ban hành Quy hoạch quốc gia về ANNN giúp cải thiện hiệu quả sử dụng nước và giải quyết tình trạng phân bổ quá mức nước, tập trung tiếp cận đảm bảo ANNN cấp lưu vực sông (Lưu vực sông Murray-Darling). Tại Châu Phi, khu vực khô hạn nhất của thế giới, một số quốc gia đã bắt tay vào xây dựng khung ANNN với sự hỗ trợ của các tổ chức phát triển như WB, ADB. Nam Phi đã xây dựng khung ANNN quốc gia, là một trong số nội dung chiến lược của kế hoạch phát triển có tầm nhìn đến 2030 với mục tiêu tổng quát xóa nghèo, giảm bất bình đẳng và tăng việc làm. Khung ANNN quốc gia của Nam Phi xác định nhu cầu và các giải pháp chính ở cấp độ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, sử dụng tiếp cận tổng hợp để lập kế hoạch ANNN, tạo cơ chế thuận lợi để thực hiện và làm rõ vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia. Trung Quốc, quốc gia được xếp vào nhóm các nước chịu nhiều sức ép liên quan đến nước trên thế giới hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn về ANNN do nhu cầu nước ngày càng tăng, tác động của BĐKH, ô nhiễm nguồn nước, hệ sinh thái bị suy giảm đã dẫn đến giảm khả năng về nguồn cấp. Năm 2011, Chính phủ Trung Quốc quyết định tăng gấp đôi ngân sách đầu tư hằng năm cho lĩnh vực nước (khoảng 608 tỷ USD), trong giai đoạn 2011-2020 nhằm tăng cường ANNN như một cơ sở thiết yếu của nền kinh tế
, xác định ngưỡng tối đa tổng lượng nước sử dụng hàng năm, triển khai dự án chuyển nước Nam - Bắc (Nam Thủy Bắc Điều) có nhiệm vụ chuyển 44,8 tỷ m3 nước ngọt hàng năm từ sông Trường Giang ở phía Nam về các khu vực khô hạn của miền Bắc. Ở Thái Lan, đối với khu vực khô hạn phía Bắc, việc đảm bảo chiến lược ANNN được thực hiện thông qua xây dựng các dự án kết nối, liên kết, chuyển nguồn nước nhằm mở rộng diện tích canh tác lúa, nuôi trồng thủy sản, song song với đó là khuyến khích việc thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nước và năng lực quản lý công trình thủy lợi, tuy nhiên, kế hoạch chuyển nước sông Mê Công của Chính phủ Thái Lan cũng đang gây quan ngại cho các quốc gia láng giềng.

Hướng tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo nguyên tắc hài hòa giữa đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước cho tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội với bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên cũng đã được một số quốc gia triển khai. Tuy nhiên, kết quả đạt dược có sự khác nhau ở mỗi quốc gia, trong khi đạt hiệu quả tại Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc, thì vẫn còn hạn chế nhất định ở Nam Phi
, Trung Quốc, Ấn Độ
, Thái Lan
, Ghana. Một số nước đã triển khai thực hiện tiếp cận quản lý cầu (thay vì quản lý cung truyền thống), như chính sách khuyến khích sử dụng công nghệ tiết kiệm nước, tái sử dụng nước thải (Australia, Pakistan, Nhật Bản, Hungary
), hoàn thiện cơ chế giá nước theo khối lượng và xây dựng thị trường nước (Úc) hoặc thử nghiệm thị trường nước (Trung Quốc).

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngành nước hầu hết được thực hiện từ nguồn kinh phí của Chính phủ và một phần của chính quyền địa phương. Một số quốc gia quy định cụ thể mức đầu tư từ Chính phủ cho từng loại hình công trình và mục đích phục vụ, như Pakistan
 (tối đa 50%), Nhật Bản (40-70%), Hàn Quốc với mức 30% hoặc theo tỷ lệ lợi ích được hưởng cho các công trình cấp nước, xử lý nước thải, trong khi Australia
 hỗ trợ đầu tư hàng trăm tỷ đô la Australia để nâng cấp, hiện đại các hệ thống tưới tiết kiệm nước hàng năm. Đánh giá chung sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư vẫn còn hạn chế. Lĩnh vực thu hút được đầu tư tư nhân hiện nay là cấp nước, xử lý nước thải (Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản…). Cơ chế tài chính, giá nước để hoàn trả chi phí đầu tư và trang trải cho các hoạt động quản lý vận hành cũng như các dịch vụ nước khá đa dạng. Mức giá cho các dịch vụ nước sinh hoạt, sản xuất và đô thị được tính với mức hoàn trả chi phí tối đa, bao gồm cả chi phí đầu tư và khấu hao (Pakistan, Australia, Nhật Bản). Riêng dịch vụ cung cấp nước tưới, tất cả các nước đều có hỗ trợ giá nước, hoặc chi phí đầu tư, khấu hao (Australia, Jordan), hoặc hỗ trợ lên đến 77,5% như Nhật Bản; mức giá dịch vụ tưới cao nhất mà người dân phải chỉ trả là toàn bộ chi phí vận hành và bảo dưỡng. Theo thống kê, mức giá nước thấp nhất là ở Ấn Độ, Trung Quốc, tiếp đến là Hàn Quốc. Người nông dân ở Thái Lan không phải trả tiền nước tưới, trừ phần chi phí nội đồng. Một số nước đã xây dựng cơ chế hạn mức sử dụng nước và áp dụng thị trường nước như ở Australia, Mỹ hoặc đang thí điểm như Trung Quốc.

2. Việt Nam
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên nước khá dồi dào, cả nguồn nước mặt và nước dưới đất, phân bố trên 108 lưu vực sông với 3450 con sông với chiều dài từ 10 km trở lên. Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam vào khoảng 1.940-1.960 mm, nhưng phân bố không đều theo mùa, mùa mưa lượng mưa trung bình chiếm tới 60-95% tổng lượng mưa năm, mùa khô chỉ chiếm từ 5-40% tổng lượng mưa năm. Theo không gian, một số vùng có lượng mưa mùa mưa tương đối lớn như Tây Nguyên và Nam Bộ (80-95%), trong khi một số vùng lại có lượng mưa tương đối nhỏ (60-75%) ở ven biển Nam Trung Bộ, khoảng (75-85)% ở Bắc Bộ và phía bắc vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, bắc Nghệ An). Do ảnh hưởng của điều kiện địa hình, hình thành một số tâm mưa lớn, với lượng mưa trung bình khoảng từ 4.000 đến 5.000 mm/năm như vùng núi Nam Châu Lĩnh (Quảng Ninh), vùng sông Chảy (khu vực Bắc Quang), vùng núi Hải Vân, Trà My, Ba Tơ. Trong khi, một số vùng khô hạn với lượng mưa năm nhỏ, điển hình như các khu vực ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận với lượng mưa trung bình năm dưới 1000 mm/năm, có nơi chỉ đạt 500-600 mm/năm như Cà Ná, Ninh Thuận. Một số vùng có lượng mưa năm thấp khoảng 1.000 đến 1.200 mm/năm tại một số thung lũng sông hay cao nguyên khuất gió mùa ẩm, như thung lũng sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn, thung lũng thượng nguồn sông Mã, cao nguyên Sơn La, Mộc Châu ở tỉnh Sơn La, các cao nguyên đá vôi Đồng Văn, Mèo Vạc ở tỉnh Hà Giang, thung lũng trung lưu sông Ba, khu vực ven biển Khánh Hòa. 

Nguồn nước phân bố không đều theo không gian và thời gian dẫn đến tình trạng quá thừa nước trong mùa mưa, gây ra tình trạng lũ, lụt, ngập úng tại hầu hết các lưu vực sông trên cả nước về mùa mưa, đặc biệt là các lưu vực sông ngắn, dốc khu vực Trung Bộ và gây ra tình trạng thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn về mùa khô tại nhiều vùng, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, nhiều hồ chứa không tích được đủ nước, một số hồ chứa lớn chỉ tích được từ 40-67% so với dung tích thiết kế, các hồ chứa nhỏ chỉ ở mức 30%.

Tổng lượng dòng chảy năm trung bình nhiều năm của các sông của Việt Nam vào khoảng 830-840 tỷ m3, trung bình dòng chảy mùa lũ chiếm khoảng 70-80% tổng lượng dòng chảy năm và biến đổi theo từng năm và theo vùng, nhưng các sông ở ven biển Trung Bộ chỉ khoảng 60-70%
, trung bình lượng nước mùa khô chỉ chiếm 20-30% tổng lượng nước cả năm của lưu vực. Nguồn nước phụ thuộc vào nguồn nước sản sinh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, lượng nước này chiếm tới 63% tổng lượng nước quốc gia, trong đó tập trung tại hai lưu vực sông chính, trọng điểm kinh tế-chính trị của cả nước là sông Cửu Long (90%) và sông Hồng (40%), nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta. Hiện nay, các quốc gia thượng nguồn gia tăng việc tích trữ, khai thác, sử dụng cho nội tại và chuyển nước ra ngoài lưu vực, gây ra các tác động nghiêm trọng, không thể đảo ngược về số lượng và chất lượng nước về Việt Nam. 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nguy cơ làm ngập 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, trên 10% diện tích vùng đồng bằng sông Hồng, 2,5% diện tích thuộc các tỉnh miền Trung và 20% diện tích Thành phố Hồ Chí Minh. Biến đổi khí hậu làm gia tăng các hình thái thời tiết cực đoan, bất định và trái quy luật thông thường, như nắng nóng kéo dài, lượng mưa mùa khô giảm, lượng mưa ngày cực đoan tăng, cường độ và tần suất, điển hình là đợt hạn hán lịch sử vào mùa khô năm 2016 ở phần lớn các khu vực vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long; cuối năm 2020, các đợt mưa, lũ chồng lũ lịch sử xảy ra tại hầu hết khu vực miền Trung. Các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún đất cùng với tác động của suy giảm thảm phủ rừng sẽ gây ra thiệt hại nặng nề về người và cơ sở vật chất, vượt quá khả năng chịu đựng của cơ sở hạ tầng hiện có. Ước tính mức độ tổn thất được dự đoán tăng lên 3% GDP vào năm 2050 và 7% GDP vào năm 2100.

Trải qua quá trình xây dựng đất nước, các thế hệ người Việt Nam đã xây dựng và phát triển tương đối đồng bộ hệ thống công trình kết cấu hạ tầng nguồn nước cùng với hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ như Luật Thủy lợi, Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật biên giới quốc gia.... để quản lý, khai thác, tận dụng tối đa khả năng nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống lũ, lụt, và các tác hại khác do nước gây ra. Hệ thống công trình kết cấu hạ tầng nguồn nước đảm bảo cấp nước cho 4,28 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp, 686.600 ha nuôi trồng thủy sản và khoảng 6,5 tỷ m3 nước cho sinh hoạt, công nghiệp; đảm bảo kiểm soát mặn cho 0,87 triệu ha, tiêu cho khoảng 1,72 triệu ha đất nông nghiệp; đảm bảo cung ứng điện khoảng 37% tổng năng lượng điện của cả nước; phòng, chống lũ, lụt và bảo vệ cho hơn 23 triệu dân cùng toàn bộ hạ tầng xây dựng, công nghiệp, giao thông, quốc phòng, an ninh văn hóa, du lịch...; kiểm soát lũ cho hơn 1,2 triệu ha cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long...

Thành tựu đạt được trong việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phòng, chống lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước và các tác hại do nước gây ra đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm cho sự phát triển kinh tế-xã hội ổn định, bền vững trong thời gian qua. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, an ninh nguồn nước của Việt Nam đang gặp phải những thách thức rất lớn, nếu không có các giải pháp tổng thể, đồng bộ và phù hợp sẽ kìm hãm mục tiêu phát triển đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế hiện đại, công nghiệp vào năm 2035 cũng như ổn định xã hội do mất an ninh nguồn nước gây ra.

Phần 3
THỰC TRẠNG AN NINH NGUỒN NƯỚC
VÀ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC Ở VIỆT NAM
1. Chủ trương, đường lối của Đảng, hệ thống pháp luật nhà nước
1.1. Chủ trương, đường lối của Đảng

Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Bộ chính trị đều khẳng định tầm quan trọng của đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong từng thời kỳ phát triển. 

1.1.1. Thời kỳ trước 1975

Ngay sau khi giành được độc lập, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ký sắc lệnh số 68/SL ngày 18/6/1949 về công tác thủy nông, bảo vệ đê điều, hộ đê phòng lụt, bảo vệ quản lý hệ thống nông giang
, mở rộng diện tích tưới - thủy lợi, coi đây là biện pháp hàng đầu để bảo vệ và phát triển sản xuất nông nghiệp. 
Giai đoạn 1945-1975, Trung ương, Bộ Chính trị đã có nhiều chủ trương, quyết sách đột phá, quan trọng trong việc gia cố, bảo vệ đê điều, bảo vệ và phát triển các hệ thống nông giang, mở rộng diện tích tưới kết hợp với làm thủy lợi nhỏ những năm 1945-1954; phục hồi các công trình lớn, mở rộng các công trình vừa và nhỏ trong kế hoạch khôi phục kinh tế giai đoạn 1955-1957; thực hiện ba chính (giữ nước là chính, thủy lợi nhỏ là chính, nhân dân làm là chính) trong kế hoạch cải tạo, phát triển kinh tế giai đoạn 1958-1960; đến phát triển mạnh mẽ công tác thủy lợi và cải tạo đất để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giải quyết hạn hán, thau chua, rửa mặn, thu hẹp tối thiểu diện tích úng, đảm bảo chống lụt, bão, mặn; bước đầu trị thủy và khai thác sông Hồng trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 - 1965; hoàn chỉnh thủy nông những năm 1968 - 1975.  
Từ năm 1945-1954, tại những vùng tự do đã tổ chức nạo vét, đào, kéo dài các sông, kênh sửa chữa cống đắp đập... và đẩy mạnh công tác thủy lợi nhỏ, đã mở rộng thêm hàng chục nghìn ha canh tác; tập trung tu bổ, bồi đắp những đoạn đê xung yếu, chủ yếu ở Bắc Bộ và vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Trong các giai đoạn tiếp theo, hàng loạt các công trình thủy lợi đã được xây dựng, nâng cao khả năng cấp nước phục vụ sản xuất, bảo vệ dân sinh... như: khai thông cửa cống Liên Mạc và nạo vét kênh trục Sông Nhuệ (Hà Nội), hệ thống Thủy Nguyên-Phong Cốc (Hải Phòng), hệ thống Nam Sách (Hải Dương), hệ thống Ngũ Huyện Khê (Bắc Ninh), hồ chứa Khuôn Thần (Bắc Giang), hồ Đại Lải, hồ Suối Hai, các trạm bơm tưới tại Vĩnh Phúc như Hà Mão, Sơn Cương, hệ thống Nam Nghệ An, cống Trung Lương (Hà Tĩnh), hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh)... Dấu ấn quan trọng và đậm nét nhất là xây dựng hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải nằm trên địa bàn ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương, trong đó khu đầu mối Bắc Hưng Hải hoàn thành đợt I vào tháng 5/1959, tưới cho 113.000 ha. Đến năm 1965, năng lực tưới và tiêu đã tăng gấp 1,5 lần tổng năng lực các công trình thủy lợi do chế độ cũ xây dựng trong hơn 80 năm ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Bên cạnh việc khôi phục và xây dựng mới công trình thủy lợi, củng cố, tăng cường các tuyến đê sông, đê biển cũng được quan tâm đầu tư, đã quy hoạch lại tất cả các tuyến đê; tôn cao, áp trúc, thả kè ổn định lòng sông. Kết quả, đạt mức đảm bảo chống mực nước lũ +13,30 m tại Hà Nội và +6,50 m tại Phả Lại, xây dựng các khu chậm lũ Tam Thanh (Vĩnh Phú), Vân Cốc (Hà Tây) đảm bảo an toàn cho Hà Nội. Đê sông từ Thanh hóa đến Hà Tĩnh được nâng cao, củng cố, chống được lũ lớn nhất đã từng xảy ra. Cũng trong giai đoạn này, thủy điện Thác Bà trên Sông Chảy đã được khởi công xây dựng năm 1964.

1.1.2. Thời kỳ từ 1975-1986

Thời kỳ 10 năm đầu sau giải phóng, Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo phát triển thủy lợi trên phạm vi toàn quốc, tập trung hoàn chỉnh thủy nông, xây dựng thêm một số công trình phục vụ cấp nước sản xuất, dân sinh, cải tạo đất, mở mang diện tích nông nghiệp, phòng chống hạn, úng lụt và củng cố hệ thống đê điều, phòng chống lụt bão ở tất cả các vùng miền. Thủy lợi giai đoạn này chủ yếu tập trung phục vụ cho cây lúa. Tại Bắc Bộ và khu vực Thanh - Nghệ - Tĩnh, xây dựng một số công trình tưới tiêu quan trọng. Đến năm 1985, diện tích tưới vùng Duyên hải Miền Trung đạt 192.000 ha, tăng gấp 5,4 lần so với 1975 (35.600 ha). Tại vùng Đông Nam Bộ đã xây dựng hồ Dầu Tiếng có dung tích 1,6 tỷ m3, sử dụng đa mục tiêu đã làm thay đổi toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trường vùng Đông Nam Bộ. Tại Đồng bằng sông Cửu Long: đã nạo vét và đào mới các kênh rạch lớn, như kênh Hồng Ngự, Nguyễn Văn Tiếp, Phước Xuyên… (vùng Đồng Tháp Mười), kênh Vĩnh Tế, Cái Sắn, Ba Thê, Tri Tôn (vùng Tứ giác Long Xuyên), hệ thống kênh trục KH, kênh Xà No, kênh Tròn, kênh Phụng Hiệp - Sóc Trăng, kênh Long Phú - Lịch Hội (vùng Tây Sông Hậu, Bán đảo Cà Mau)…Cùng với đó là hệ thống cống ngăn mặn phía Biển Tây, cống Cái Xe (Hậu Giang), cống Bà Xẩm, cống Cái Oanh... Cống Gò Dừa, cống Xuân Hòa, Cống Vàm Rồng, cống Long Uông, Láng Tráp Gò Công, cống đập Nhật Tảo (vùng mặn Tả Sông Tiền) và hệ thống công trình đón lũ, thoát lũ kết hợp mở đường giao thông, hệ thống công trình và các giải pháp giải quyết bổ sung nước ngọt, tiêu nước chậm, ứng phó lũ sớm… ở vùng giữa sông Tiền và sông Hậu. 20 năm sau giải phóng, hệ thống thủy lợi tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đảm bảo cấp nước 1.300.000 ha, cải thiện tiêu úng xổ phèn 1.600.000 ha, chống lũ sớm cho lúa Hè Thu 750.000 ha, ngăn mặn 760.000 ha, góp phần khai hoang 200.000 ha, phát triển giao thông thủy;  mở rộng diện tích gieo trồng tăng 1,4 lần so với năm 1976 lên 3.048.000 ha (1994). Năng suất lúa bình quân tăng từ 22,406 tạ năm 1976 lên 40,02 tạ/ha năm 1994. Sản lượng lúa từ 4,6 triệu tấn năm 1976 đã tăng lên 12,2 triệu tấn năm 1994 (2,65 lần). 

1.1.3. Thời kỳ từ sau năm 1986 đến nay

Nhiều chủ trương về phát triển hạ tầng ngành nước, bảo đảm các nhu cầu nước cho phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống thiên tai, đảm bảo an ninh nguồn nước đã được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008, Hội nghị Trung ương 7, khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã xác định “Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới tiêu chủ động cho các loại cây trồng, trước hết cho lúa, nuôi trồng thuỷ sản và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, cấp nước sinh hoạt cho dân cư và công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. Xây dựng hồ chứa nước ở vùng thường xuyên bị khô hạn, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp thủy điện ở miền núi. Củng cố, xây dựng hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống ngăn lũ, thoát lũ. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thuỷ lợi có hiệu quả, nâng hiệu suất sử dụng các công trình thuỷ lợi lên trên 80%”. 

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2016-2020 lần đầu tiên dự báo về an ninh nguồn nước “Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và các hình thái chiến tranh kiểu mới.”. 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đặt ra một trong những nhiệm vụ, giải pháp tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2025, nêu “Phát triển hạ tầng thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước, gắn với phòng, chống thiên tai; tập trung cao hơn các nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu”; “Xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là cơ chế tài chính về khai thác, sử dụng tài nguyên nước bảo đảm công bằng, hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc kinh tế thị trường và quản lý tổng hợp nguồn nước, bảo đảm nghiêm ngặt an ninh nguồn nước, nhất là nước sạch cho sinh hoạt”. 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 trình bày tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra “Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước; tăng cường tích nước, điều tiết, quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các dòng sông xuyên biên giới, nhất là sông Mê Công và sông Hồng”.

Với chủ trương, đường lối và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, các công trình lớn đa mục tiêu được đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng ngành nước có bước phát triển vượt bậc, đáp ứng yêu cầu cấp nước, tiêu thoát nước cho sản xuất, dân sinh, từng bước thích nghi được với biến động của nguồn nước, biến đổi khí hậu và các tác động khác của quá trình phát triển. Công tác phòng tránh tác hại của nước chuyển dần từ bị động, sang quản lý rủi ro, chủ động phòng, tránh và khắc phục thiệt hại về người và tài sản.

1.2. Hệ thống pháp luật nhà nước

Các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa thông qua việc ban hành hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách để đảm bảo an ninh nguồn nước. 

Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa IX thông qua ngày 31/8/1994 và được bổ sung, điều chỉnh tại Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001. 


Hệ thống pháp luật về nguồn nước đến nay cơ bản hoàn thiện, bao gồm các hệ thống luật như: Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Điện lực, Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch, Luật Khí tượng thủy văn... đến các văn bản hướng dẫn các hoạt động liên quan đến quy hoạch, phát triển, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đánh giá, quy hoạch, đầu tư, quản lý khai thác nguồn nước được xây dựng, ban hành, tạo hành lang pháp lý đồng bộ. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông (Hồng, Ba, Vu Gia-Thu Bồn, Sê San, Srê Pốk, Hương, Mã, Cả, Kôn-Hà Thanh, Trà Khúc, Đồng Nai), quy trình vận hành các hệ thống công trình thủy lợi, các hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp nước an toàn cho sinh hoạt, công nghiệp, bảo vệ chất lượng nước. 

Các nguyên tắc chung về quản lý nguồn nước thực hiện chủ yếu theo quy định tại Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật bảo vệ môi trường, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai. Sản xuất nước sạch, phân phối, tiêu thụ nước sạch được thực hiện theo quy định tại Luật Thủy lợi, Luật Xây dựng và Nghị định số 117/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp nước sạch. Việc quản lý, giám sát chất lượng nước sạch sau xử lý cấp cho các hộ dân được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do  Bộ Y tế ban hành. 

Cơ chế, chính sách về tài chính nguồn nước đã được xây dựng và triển khai thực hiện, như: thủy lợi phí, giá dịch vụ thủy lợi, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; chính sách khuyến khích đầu tư vào khu vực nông thôn, khu vực khó khăn, vùng thường xuyên ảnh hưởng thiên tai; chính sách ưu đãi các hoạt động đầu tư cung cấp nước sinh hoạt, thu gom, xử lý nước thải và các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, cải thiện và nâng cao chất lượng nước; chính sách thu hút huy động các nguồn lực tài chính từ mọi thành phần trong xã hội; chính sách bảo đảm hài hòa giữa trách nhiệm với lợi ích, giữa khai thác với bảo vệ nguồn nước ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý, vận hành hạ tầng ngành nước.

Việt Nam đã chủ động hợp tác, tham gia phối hợp quản lý với các quốc gia có chung nguồn nước thông qua xây dựng và thực thi các Hiệp định, văn kiện pháp lý về quản lý nguồn nước với các quốc gia có chung nguồn nước, như: Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững lưu vực sông Mê Công giữa Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan; Hiệp định về Quy chế sử dụng nước dọc biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia; Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy 1997; qua tăng cường hợp tác đa phương và song phương với các quốc gia, tổ chức quốc tế trong quản lý, bảo vệ nguồn nước liên quốc gia.

2. Công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước
2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nguồn nước

Cùng với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ cấu tổ chức bộ máy ngành nước cũng dần được hoàn thiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Về quản lý nhà nước, ở trung ương có các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước năm 1996 có Bộ Thủy lợi), Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; ở địa phương có các Sở chuyên ngành với cơ quan tham mưu, như: Chi cục Thủy lợi, Chi cục đê điều tại các tỉnh, Chi cục quản lý tài nguyên nước vùng, Chi cục bảo vệ môi trường… 

Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về nguồn nước do Chính phủ thống nhất quản lý và phân giao cho Bộ, ngành, trong đó chủ yếu gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước; cấp phép khai thác và xả nước thải vào nguồn nước; quan trắc thủy văn, dự báo và cảnh báo thời tiết và thiên tai như bão, lũ; phòng chống ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý về thủy lợi, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng;  vận hành và đảm bảo an toàn hồ, đập; điều hòa, điều tiết hệ thống nguồn nước; cấp nước sinh hoạt nông thôn; phát triển và bảo vệ nguồn sinh thủy, Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý chung về cơ sở hạ tầng, cấp nước đô thị, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về quản lý hồ chứa thủy điện, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho sinh hoạt. Ngoài ra, các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng tham mưu giúp Chính phủ trong việc xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính cho ngành nước nói chung. Trong thời gian qua, công tác phối hợp quản lý nguồn nước giữa các Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa có sự thống nhất, đồng bộ, phát sinh mâu thuẫn dẫn đến hiệu quả quản lý còn hạn chế nhất định.

Kết cấu hạ tầng ngành nước được quản lý, khai bởi các tổ chức sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp và cộng đồng tự quản như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi, Công ty cấp nước đô thị, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Công ty cấp, thoát nước đô thị, nông thôn, Công ty thuỷ điện, Công ty Xây dựng hạ tầng ngành nước… tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức cộng đồng quản lý công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng, công trình cấp nước sạch nông thôn. 

Nguồn nhân lực quản lý nhà nước, khai thác công trình thủy lợi đến nay cơ bản đã được củng cố, tăng cường từ cấp trung ương đến tỉnh, huyện, xã và có sự tham gia của người dân trong quản lý, khai thác, sử dụng nước trong công trình thủy lợi. Tuy nhiên, đội ngũ công chức, viên chức quản lý nguồn nước của ngành tài nguyên, môi trường xét tổng thể còn thiếu về số lượng và mất cân đối. Chính sách phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều bất cập. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý nguồn nước chưa được quan tâm đúng mức, nguồn kinh phí đầu tư cho các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa đi sâu vào rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, hành chính, kỹ năng chuyên ngành. 

2.2. Công tác chỉ đạo, điều hành tích trữ, điều tiết, phân bổ nguồn nước và phòng, chống thiên tai do nước gây ra


Công tác chỉ đạo, điều hành tích trữ, điều tiết phân bổ nguồn nước trên các lưu vực sông lớn đã được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương thống nhất các phương án vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, thủy điện lớn để điều tiết giảm lũ, cấp nước, đẩy mặn, cải thiện chất lượng nước cho khu vực hạ du các lưu vực sông; đồng thời bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình đập, hồ chứa nước, các công trình thủy lợi, công trình giao thông, đô thị, công nghiệp. Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đã được xây dựng và bước đầu thực hiện có hiệu quả. Năng lực cảnh báo, dự báo có những bước tiến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông cũng như cung cấp kịp thời các thông tin về khí tượng, thủy văn, các hiện tượng cực đoan có nguy cơ đe dọa đến an toàn các hồ chứa, đập dâng để kịp thời có giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai nói chung và thiên tai liên quan đến nước nói riêng của Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai các cấp, các ngành kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã chủ động triển khai khẩn trương, hiệu quả các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và tham mưu kịp thời cho Chính phủ chỉ đạo ứng phó với các tình huống thiên tai lớn, phức tạp, điển hình như việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 và mưa lũ lịch sử tại khu vực miền Trung cuối năm 2020. 

2.3. Hoạt động cấp phép, thanh tra, kiểm tra 
Hoạt động cấp phép, cấp quyền khai thác tài nguyên nước, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, lập, phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bước đầu có những kết quả quan trọng. Hiện nay, khoảng hơn 15 nghìn công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước đã được quản lý thông qua biện pháp, công cụ cấp phép. Tính đến đầu năm 2021, tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã phê duyệt khoảng 10,6 nghìn tỷ đồng (trung ương phê duyệt 10,2 nghìn tỷ đồng; địa phương phê duyệt 0,4 nghìn tỷ đồng). Đã có 33 tỉnh hoàn thành phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, 17 tỉnh đang lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Hầu hết các hồ thủy điện có dung tích trên 1 triệu m3 đã và đang hoàn thành việc cắm mốc hành lang, khoảng trên 500 công trình thủy điện đã được cấp phép, các hồ chứa khác phải vận hành bảo đảm dòng chảy tối thiểu phía hạ du. 

Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất xử lý các vi phạm của cơ sở có hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai, vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt; lấn chiếm lòng, bãi sông, luồng tuyến thoát nước, thoát lũ, lấn chiếm không gian trữ nước, duy trì dòng chảy tối thiểu...; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác sử dụng nguồn nước, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm đã được thực hiện thường xuyên, bước đầu nâng cao nhận thức của xã hội.

2.4. Công tác điều tra cơ bản cung cấp số liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định 

Công tác điều tra cơ bản đã được quan tâm thực hiện, cung cấp kịp thời số liệu cơ bản phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định. Nhiều chương trình, dự án điều tra cơ bản được triển khai, cung cấp số liệu về diễn biến điều kiện khí hậu, nguồn nước, tiềm năng nguồn nước mặt, nước dưới đất, chất lượng nguồn nước, hiện trạng hệ thống công trình kết cấu hạ tầng ngành nước, tổ chức quản lý khai thác nguồn nước, dịch vụ nước, ngập lũ, sạt lở, lũ quét, xâm nhập mặn, hạn hán, thiệt hại do thiên tai... công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin bản đồ, hệ thống giám sát đập, hồ chứa nước trực tuyến thường xuyên được cập nhật, bổ sung, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, định hướng đầu tư phát triển ngành nước.  

Đo đạc, đánh giá diễn biến dòng chảy, tài nguyên nước mặt trong sông được thực hiện ở hầu hết các trạm thủy văn, trạm tài nguyên nước. Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia đã bao phủ trên hầu hết các vùng, lưu vực sông. Hiện cả nước đã có 187 trạm khí tượng bề mặt, 14 trạm quan trắc bức xạ mặt trời, 29 trạm quan trắc KTNN. Hệ thống đo mưa trên toàn quốc gồm 1296 điểm, trong đó có 541 điểm nằm ngay trong các trạm KTTV và 755 điểm nằm ngoài các trạm KTTV, 7 trạm ra đa thời tiết, 6 trạm thám không vô tuyến, 8 trạm đo gió trên cao, 354 trạm thủy văn, 23 trạm hải văn, 155 trạm/điểm đo môi trường không khí và nước (trong đó có 10 trạm đo môi trường không khí tự động, 16 nước mưa bụi lắng, 51 môi trường nước sông, 4 môi trường nước hồ, 6 nước biển, 68 điểm đo mặn). 

Công tác điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn nước dưới đất đã thực hiện ở nhiều tỷ lệ khác nhau, trong đó tỷ lệ 1:200.000 được phủ kín diện tích toàn quốc; tỷ lệ 1:100.000 với diện tích khoảng 18.920 km2, đạt 5,8%; tỷ lệ 1:50.000 với diện tích khoảng 14.337 km2 đạt 4,4%; tỷ lệ 1:25.000 với diện tích khoảng 9.912 km2 đạt 3,0 % diện tích phần đất liền của lãnh thổ nước ta.

2.5. Công tác quy hoạch thủy lợi, tài nguyên nước, lưu vực sông

Công tác quy hoạch được triển khai kịp thời, đề xuất định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong từng thời kỳ. Công tác quy hoạch thủy lợi đã được Chính phủ chú trọng ngay từ thời kỳ đầu, với việc thành lập Ủy ban trị thủy và khai thác sông Hồng ngày 16/01/1961, năm 1963 đã hoàn thành xây dựng quy hoạch trị thủy và khai thác sông Hồng với các giải pháp hoàn chỉnh về phòng, chống lụt ở hạ du và trung du, tưới nước, tháo úng, ngăn mặn ở hạ du, lựa chọn công trình trên dòng chính ở thượng du, bổ sung và hoàn chỉnh các quy hoạch thủy điện, vận tải thủy. 

Qua các giai đoạn phát triển, Chính phủ Việt Nam, trực tiếp là Bộ Thủy lợi trước kia, nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì lập, trình phê duyệt và phê duyệt theo thẩm quyền nhiều quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước các lưu vực sông, quy hoạch phòng chống lũ cho các lưu vực sông: Hồng-Thái Bình, Cửu Long, Mã, Cả, Hương, Trà Khúc, Ba...; quy hoạch các hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà; quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau…. Các quy hoạch tổng thể thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho các vùng Đồng bằng sông Hồng-Thái Bình, khu vực Miền Trung, ĐBSCL. Đến nay, hơn 50 quy hoạch thủy lợi đã được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, các địa phương đã phê duyệt quy hoạch thủy lợi, quy hoạch cấp nước trên địa bàn phục vụ chuyển đổi nền kinh tế trên phạm vi toàn quốc, làm tiền đề để triển khai các giải pháp cấp nước, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, chống ngập cho các đô thị. Các Bộ, ngành cũng lập, phê duyệt quy hoạch cấp nước đô thị, quy hoạch điện, quy hoạch đường thủy nội địa, cùng với quy hoạch thủy lợi làm cơ sở quan trọng định hướng đầu tư khai thác đa mục tiêu nguồn nước, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Thực thi pháp luật quy hoạch, hiện các Bộ, ngành đang triển khai các quy hoạch ngành quốc gia làm cơ sở để triển khai lập các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành cho các vùng, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi trên phạm vi toàn quốc. 

2.6. Hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước

Về hợp tác quốc tế, đã hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thượng nguồn thông qua hợp tác song phương, đa phương, như: Hợp tác Mê Công thông qua Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ủy hội sông Mê Công quốc tế, các hoạt động hợp tác cụ thể như hợp tác Mê Công - Lan Thương, Mê Công - Sông Hằng, Mê Công - Nhật Bản, Mê Công- Hàn Quốc, Mê Công - Mỹ; Hợp tác sáng kiến hạ nguồn Mê Công (LMI); hợp tác song phương với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Chính phủ Việt Nam hợp tác giúp Cộng hòa nhân dân Lào lập một số quy hoạch thủy lợi, lưu vực sông.... Các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước đã và đang góp phần đảm bảo cho Việt Nam không bị ảnh hưởng tiêu cực, bị động từ các hoạt động khai thác sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn, cũng như chủ động điều phối, phối hợp để điều tiết hài hòa nguồn nước đảm bảo cho sản xuất và cung cấp nước cho các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, với đặc điểm là quốc gia nằm ở hạ lưu 2 lưu vực sông quan trọng (sông Hồng và sông Mê Công), Việt Nam đang đối mặt trước nguy cơ phải gánh chịu nhiều tác động từ các chương trình, dự án phát triển trên dòng chính ở phía thượng nguồn, trong khi các cơ chế hợp tác đã ký kết chưa được đề cập. Để hạn chế tối đa nguy cơ trở thành nạn nhân của những tính toán, sắp đặt trái với tinh thần hợp tác phát triển trong lưu vực, cần tiếp tục mở rộng hợp tác đi vào chiều sâu, toàn diện, thực chất với các quốc gia, tổ chức quốc tế hơn nữa, nhằm khai thác tốt và phát huy hiệu quả các mối quan hệ lợi ích đan xen, sẵn sàng cho mọi kịch bản phát triển lưu vực khi chúng ta không có nhiều lựa chọn do ở vị trí cuối nguồn.

3. Thực trạng an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước
Do đặc thù điều kiện tự nhiên, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, trải dài theo vĩ độ, với hơn 2/3 chu vi tiếp giáp với biển và nằm ở hạ nguồn các lưu vực sông lớn quốc tế nên Việt Nam có nguồn tài nguyên nước dồi dào, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội nhưng nguồn nước phân bố không đồng đều theo không gian và thời gian, chịu tác động lớn từ biển kèm theo nhiều hình thái thời tiết cực đoan, từ các hoạt động khai thác, sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn. Vì vậy, các vấn đề về bảo đảm an ninh nguồn nước đã được đặt ra từ rất sớm và bước đầu đạt được nhiều thành tựu, xét trên 5 nội dung cơ bản của an ninh nguồn nước, cụ thể như sau:

3.1. Thực trạng bảo đảm an ninh nguồn nước

3.1.1. Về bảo đảm người dân, tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng nguồn nước sạch với chi phí hợp lý

Vấn đề đảm bảo mọi người dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch với chi phí hợp lý đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, thể hiện sâu sắc nhất là thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khải từ năm 2000 đến 2016, tiếp nối là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi và một số Chương trình ODA cho nước sạch đô thị và nông thôn. Đến nay, cả nước đã đầu tư và đưa vào vận hành khoảng 4.500 hệ thống cấp nước tập trung lớn, nhỏ cho cả đô thị và nông thôn với tổng công suất cấp nước thiết kế đạt khoảng 10,9 triệu m3/ngày, khai thác thực tế khoảng 8,3 triệu m3/ngày, trong đó khai thác nước mặt chiếm khoảng 87%, nước ngầm khoảng 13%
, đảm bảo cấp nước sạch cho 89% dân số đô thị, tăng 13% so với năm 2010; 88,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng 27,6% so với năm 2000, góp phần thay đổi căn bản hành vi, thói quen, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Người dân nông thôn đã có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến thay đổi hành vi trong sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh, gìn giữ và bảo vệ môi trường, sẵn sàng chi trả dịch vụ nước sạch, nhờ đó điều kiện sống và sức khoẻ được nâng lên, những bệnh liên quan đến nước và vệ sinh giảm đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận và sử dụng nước sạch mới chỉ đạt 54%, đặc biệt là một số vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, vùng miền núi khan hiếm nước, vùng đồng bào dân tộc, hải đảo người dân thậm chí phải mua nước sạch với chi phí rất cao, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hiệu quả hoạt động thấp, hoạt động chưa bền vững, nhiều công trình hư hỏng, khó kiểm soát chất lượng nguồn nước cấp.

3.1.2. Về tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước đáp ứng các yêu cầu dùng nước cho các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội

Do nguồn nước Việt Nam phân bố không đều theo vùng, theo mùa dẫn tới lũ, lụt, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên, liên tục. Do đó, vấn đề tích trữ, điều hòa nguồn nước giữa các lưu vực, trong lưu vực, giữa các vùng và trong nội tại mỗi vùng nhằm khai thác tối đa mặt lợi của nước và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do nước gây ra phục vụ mục đích phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn và an sinh xã hội đòi hỏi phải xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng ngành nước, trong đó các giải pháp về xây dựng công trình thủy lợi, hồ chứa, hệ thống đê, hệ thống chuyển dẫn nước liên lưu vực, hệ thống các công trình điều tiết, kiểm soát nguồn nước có vai trò quyết định. 

Xu hướng đầu tư, xây dựng các công trình thuỷ lợi đa mục tiêu cũng được quan tâm, triển khai trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây. Đến nay, toàn quốc đã có trên 7808 đập, hồ chứa với tổng dung tích trữ khoảng 70,5 tỷ m3 nước, trong đó có 466 hồ thủy điện với tổng dung tích trữ khoảng 56 tỷ m3; 900 hệ thống thuỷ lợi có quy mô diện tích phục vụ từ 200 ha trở lên; trong đó, có 122 hệ thống thủy lợi vừa và lớn với diện tích phục vụ trên 2.000 ha; hơn 40.270km đê sông, đê biển các loại; một số dự án thuỷ điện phát điện chuyển nước tại khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ đã góp phần điều hòa, phân bổ nguồn nước từ nơi thừa đến nơi thiếu, góp phần giải quyết nhu cầu nước của nhiều địa phương, trong đó lượng chuyển nước lưu vực từ các sông vùng Tây Nguyên sang các sông vùng Nam Trung Bộ đạt 2,3 tỷ m3, bổ sung tăng thêm nguồn nước cho vùng Nam Trung Bộ khoảng 3,6% tổng lượng nước vùng Nam Trung Bộ. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng ngành nước hiện có đã đảm bảo cấp nước ổn định cho 7,3 triệu ha đất gieo trồng lúa (đạt 96% diện tích gieo trồng lúa), 1,5 triệu ha rau màu, cây công nghiệp, cấp khoảng 6,5 tỷ m3 nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp, ngăn mặn cho 0,87 triệu ha, cải tạo chua phèn 1,6 triệu ha, tiêu cho 1,72 triệu ha đất nông nghiệp, bảo đảm tiêu thoát nước, chống ngập cho các đô thị; cấp nước cho 951 khu công nghiệp với tổng lưu lượng khai thác khoảng 6,2 triệu m3/ngđ; đảm bảo duy trì vận tải thủy nội địa cho 17.253km sông, kênh chiếm 41,2% chiều dài các sông đang được quản lý khai thác với khoảng 300 cảng bao gồm 218 cảng hàng hóa, 12 cảng hành khách và 63 cảng chuyên dùng; tổng công suất lắp máy phát điện đạt 22.022MW
.
Cùng với sự tăng trưởng và phát triển ấn tượng về kinh tế - xã hội sau 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các hoạt động phát triển, đô thị hóa, công nghiệp hóa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và thói quen sử dụng nước chưa tiết kiệm của người dân trong thời gian qua đã và đang tạo sức ép rất lớn đến cơ sở hạ tầng ngành nước, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước cho đô thị, xử lý nước thải. Điển hình là nhiều công trình thủy lợi dọc hạ lưu sông Hồng-Thái Bình không thể vận hành hoặc vận hành hoặc không lấy đủ nước theo công suất thiết kế do ảnh hưởng của việc hạ thấp mực nước sông; nhiều khu vực đô thị bị ngập, úng do hệ thống tiêu thoát không được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu tiêu lớn trong thời đoạn ngắn. Với tình hình suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn lấn sâu vào đất liền, cùng với yêu cầu nước ngày càng cao cho phát triển KT-XH và gia tăng dân số, đang khiến cho việc đảm bảo an toàn cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt ngày càng khó khăn, sẽ là thách thức trong bảo đảm an ninh nguồn nước, tiêu tốn nguồn lực cho việc bù đắp lượng thiếu hụt, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, trước mắt và lâu dài.

3.1.3. Về bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước

Theo thống kê, cả nước đã xây dựng được 7808 đập, hồ chứa với tổng dung tích trữ khoảng 70,5 tỷ m3 nước, trong đó có 466 hồ thủy điện với tổng dung tích trữ khoảng 56 tỷ m3. Nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện góp phần quan trọng vào việc: phát điện, cắt, giảm, làm chậm lũ cho hạ du, cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, đặc biệt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, góp phần bảo đảm ANNN, an ninh năng lượng. Điển hình, các hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang hằng năm bổ sung xả nước từ 2-3 đợt trong khoảng thời gian từ 15-18 ngày, với trên 5 tỷ m3 nước xả về hạ du sông Hồng - Thái Bình phục vụ gieo cấy cho khoảng 530.000 ha lúa Đông Xuân. Trong mùa khô ở khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ chứa thủy điện cung cấp trung bình khoảng 5,5-7,0 tỷ m3/năm để hỗ trợ tạo nguồn cho các hệ thống thủy lợi cấp nước cho khoảng 157.500 ha đất canh tác nông nghiệp; các hồ chứa ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cung cấp khoảng 3-3,5 tỷ m3/năm hỗ trợ tạo nguồn cho khoảng 130.000 ha. 

Các hồ chứa nước còn có nhiệm vụ quan trọng trong việc điều hòa nguồn nước, phòng lũ, cắt giảm lũ cho hạ du. Tổng dung tích phòng lũ, cắt giảm lũ cho hạ du của hệ thống liên hồ chứa theo quy định tại 11 quy trình vận hành vào khoảng 14,6 tỷ m3, bằng khoảng 27% tổng dung tích hữu ích của các hồ (có lưu vực tỷ lệ này 45%, 68%). Trong mùa lũ những năm qua vừa qua, đặc biệt là trong các trận lũ lớn xảy ra năm 2016-2017, các hồ chứa nước đã vận hành điều tiết, giảm lũ đáng kể cho hạ du, thậm chí có một số hồ tích được toàn bộ trận lũ đến hồ chứa, giảm khả năng gia tăng mực nước hạ du do mưa lũ gây ra. 

3.1.4. Về phòng, chống và giảm thiểu các tác hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước và các loại hình thiên tai do nước gây ra

Qua các thời kỳ, năng lực phòng, chống giảm thiểu các tác hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, lụt và các loại hình thiên tai khác do nước gây ra đã được nâng cao, chuyển dần từ bước thụ động, cứu trợ sau thiên tai, sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tổn thất. Thời gian trước đây, thiệt hại về người và tài sản trong các đợt thiên tai là rất lớn, như trận lụt năm 1945 gây nạn đói làm gần 2 triệu người chết; trận lụt năm 1971 làm gần 100.000 người chết và mất tích. Trong vòng 30 năm qua, thiệt hại về người và của do thiên tai đã giảm đi đáng kể, trung bình mỗi năm còn gần 400 người chết và mất tích. Tuy nhiên, thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra vẫn còn lớn, từ 1,0% - 1,5% GDP; riêng năm 2020, thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, tổng thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng, trong đó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất làm 240 người chết, mất tích, thiệt hại vật chất trên 35.000 tỷ đồng. 

Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai đã được tập trung nâng cấp, hoàn thiện, phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi và nâng cao mức bảo đảm phòng, chống lũ trong thời gian qua, trong đó vai trò điều tiết cắt, giảm lũ của các hồ chứa đặc biệt quan trọng. Đến nay tổng dung tích phòng, chống lũ tại các hồ chứa khoảng gần 15 tỷ m3. Trong đó, các lưu vực sông Mã, sông Cả, sông Hương được đảm bảo an toàn trước lũ lớn; tại các lưu vực sông thuộc Nam Trung bộ, Tây Nguyên, đã chuyển dần từ thế bị động sang chủ động phòng, tránh và thích nghi với lũ. Mức bảo đảm phòng chống lũ cho vùng đồng bằng sông Hồng-Thái Bình, sông Mã, sông Cả bảo đảm chống được trận lũ tần suất xuất hiện 100 năm, 300 năm, vùng trung tâm Hà Nội bên hữu sông Hồng chống trận lũ 500 năm, bảo vệ các khu vực dân cư, đô thị, công nghiệp, bảo vệ sản xuất.  

Hệ thống đê toàn quốc với tổng chiều dài 40.270km phân bố trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống lũ lụt đã, đang được quan tâm đầu tư hoàn thiện, nhiều trọng điểm xung yếu đã được xóa bỏ, nhiều tuyến đê sông, đê biển được nâng cấp kết hợp làm đường giao thông, không chỉ đảm bảo an toàn chống lũ mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương và khu vực. 

Hệ thống các khu neo đậu tàu thuyền được đầu tư củng cố góp phần giảm đáng kể thiệt hại đối với tàu thuyền vào tránh trú khi có bão và áp thấp nhiệt đới. Hiện nay trên cả nước có 71 khu neo đậu (trong đó có 16 khu cấp vùng, 55 khu cấp tỉnh) với công suất 46.212 tàu neo đậu, đáp ứng được gần 50% theo yêu cầu. Hệ thống công trình dự báo, cảnh báo, giám sát thiên tai quốc gia và chuyên dùng đã bước đầu được hình thành, phát triển; các cụm tuyến dân cư vượt lũ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nhà tránh lũ, bão khu vực miền Trung, cùng hệ thống các công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai như giao thông, lưới điện, thông tin truyền thông, công nghiệp,...đã được lồng ghép đầu tư đồng bộ. 

Nguồn lực cho hoạt động khắc phục hậu quả sau thiên tai được bố trí kịp thời, góp phần tái thiết, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân. Giai đoạn 2017-2021, ngân sách Trung ương đã cấp hỗ trợ các địa phương trung bình 976 tỷ đồng/năm để phục hồi sản xuất theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (4.884 tỷ đồng cho giai đoạn từ 2017-2021); đã có 63/63 tỉnh thành lập Quỹ phòng chống thiên tai, trong đó 62/63 tỉnh đã thu 4.647 tỷ đồng; 57/62 tỉnh chi 2.740 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống thiên tai. 

Chất lượng nước là một trong những yếu tố cơ bản của nguồn nước, có tác động trực tiếp đến hệ sinh thái thuỷ sinh, sức khoẻ cộng đồng và khả năng khai thác, sử dụng nước cho phát triển. Qua việc tăng cường triển khai cấp phép xả nước thải, kiểm soát nguồn thải, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, chất lượng nước trên các sông đã dần được cải thiện. Mặc dù vậy, tình hình suy thoái, ô nhiễm nước trên các hệ thống sông, rạch, ao, hồ vẫn đang có xu hướng gia tăng báo động, diễn biến phức tạp. Nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề, y tế và chất thải rắn chưa được kiểm soát tại một số nơi vẫn đang xả thẳng vào nguồn nước; tình trạng nhiều con sông, suối chết, nguồn nước dự trữ ở ao hồ, kênh rạch bị ô nhiễm nặng nề đang là thách thức lớn trong việc giải quyết ô nhiễm nguồn nước. Theo thống kê, nước thải sinh hoạt hiện chiếm hơn 30% tổng lượng nước thải trực tiếp ra môi trường, nhưng mức độ thu gom và xử lý còn rất thấp. Hệ thống thoát nước đô thị chủ yếu dùng chung cho cả thoát nước thải và nước mưa là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn trong việc thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các khu đô thị hiện nay. Thời gian gần đây, công trình xử lý nước thải đô thị tập trung đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu. Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có khoảng 7,68 triệu m3/ngày.đêm nước thải sinh hoạt phát sinh từ các đô thị loại 4 trở lên, tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trên toàn quốc chỉ đạt khoảng 12,5%. Lượng lớn nước thải đô thị chưa qua xử lý xả thẳng vào các đoạn sông chảy qua thành phố, đô thị, gây quá tải cục bộ làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng nước, làm giảm khả năng sử dụng nước mặt tự nhiên cho các hoạt động sản xuất, cấp nước dân sinh. 

Ngân hàng Thế giới dự báo 15 năm tới tại Việt Nam, nước thải đô thị sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 60%), nước thải công nghiệp chiếm 25-28%, nước thải nông thôn là 12-15%, lan truyền ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới có thể gây suy thoái môi trường nước, nếu không kiểm soát tốt sẽ làm ô nhiễm thêm trầm trọng. Ô nhiễm nước thải sẽ là thách thức lớn, nếu không kịp thời giải quyết sẽ làm giảm 2,5%GDP của Việt Nam.

3.1.5. Về duy trì hệ sinh thái rừng và các hệ sinh thái liên quan đến nước

Thảm phủ rừng, nhân tố giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn sinh thủy tự nhiên, điều tiết nguồn nước, giữ đất, phòng chống sạt lở đất trong đó rừng tự nhiên và rừng phòng hộ ven biển có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc giữ ổn định và phát triển diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn giúp đảm bảo nguồn nước cho các hồ thủy điện, thủy lợi, điều tiết dòng chảy nhằm hạn chế xói mòn, lũ ống, lũ quét, bảo vệ đất, hạn chế bồi lấp lòng sông, lòng hồ và an toàn cho các công trình hạ tầng. Theo một số kết quả nghiên cứu, cứ khoảng 1.000 ha rừng có khả năng chứa nước tương đương với hồ nước có dung tích khoảng 1 triệu m3. 

Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ luôn có quan điểm, định hướng nhất quán và xuyên suốt trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xác định độ che phủ rừng là một chỉ tiêu quốc gia quan trọng. Giai đoạn 2021-2020, diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên trung bình mỗi năm tăng 80.000-90.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng liên tục tăng từ năm 2011 đến năm 2021. Cả nước hiện có 14,677 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 42,01%, trong đó diện tích rừng đặc dụng đạt 2,173 triệu ha, rừng phòng hộ 4,685 triệu ha, rừng sản xuất 7,818 triệu ha
. Tổng diện tích rừng đầu nguồn đạt 6,78 triệu ha, chiếm 46,5% tổng diện tích rừng cả nước, trong đó rừng giàu chiếm tỷ lệ 15%, rừng trung bình chiếm 55%, còn lại là rừng nghèo và nghèo kiệt. Hầu hết diện tích rừng đầu nguồn phân bố ở vùng cao, xa nên công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều trở ngại. Đời sống của người dân sống gần rừng hoặc trong rừng thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lợi từ rừng rất khó khăn, đang gây lên áp lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

Về hệ sinh thái đất ngập nước, đất ngập nước (ĐNN) ở Việt Nam có diện tích khoảng 10 triệu ha, phân bố trên tất cả 8 vùng sinh thái. Trong đó hai vùng là đồng bằng sông Cửu Long và châu thổ sông Hồng có diện tích ĐNN lớn nhất. Hệ sinh thái ngập nước rất nhạy cảm trước tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của tự nhiên và con người. Trong thời gian qua đã khoanh vùng xác định mức độ quan trọng của hệ sinh thái ĐNN ở tầm quốc gia và quốc tế tại một số khu vực như các khu Ramsar ở Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), Bàu Sấu (Đồng Nai), Tràm Chim (Đồng Tháp), khu hồ Ba Bể (Bắc Kạn)... đáp ứng yêu cầu khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái ĐNN. Đó là nơi góp phần quan trong trong việc bảo tồn hệ sinh thái, cư trú cho các loài thực vật, động vật có giá trị kinh tế và giá trị bảo tồn các nguồn gen quý tự nhiên tạo nên sự đa dạng sinh học cao của hệ.

Xét theo 5 nhóm tiêu chí bảo đảm an ninh nguồn nước như nêu trên, ADB đánh giá Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ cao về mất ANNN ở khu vực Châu Á (năm 2013 Việt Nam có chỉ số ANNN đứng thứ 26/49 quốc gia; giảm xuống hạng 39/49 vào năm 2017, năm 2020 có cải thiện, đứng thứ 28/49 và trên một số quốc gia trong khu vực, như: Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar
).

3.2.  Thực trạng đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước 

3.2.1. Hiện trạng đập, hồ chứa nước

Hiện cả nước có tổng số 7.808 đập, hồ chứa nước và hệ thống công trình truyền dẫn nước, liên kết nguồn nước từ các hồ chứa nước đã được đưa vào vận hành khai thác phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh với tổng dung tích trữ nước khoảng 70,5 tỷ m3 bao gồm hồ thủy điện và hồ thủy lợi, cụ thể như sau:

Về đập, hồ chứa nước thủy lợi hiện có 6.750 công trình (4 hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, 888 hồ chứa nước lớn, 5858 hồ vừa và nhỏ) và 592 đập dâng với tổng dung tích trữ nước khoảng 14,5 tỷ m3, phân bố tại 45/63 địa phương, cung cấp nguồn nước cho gần 1,1 triệu ha đất nông nghiệp, 1,5 tỷ m3 nước cho sinh hoạt, công nghiệp, kết hợp phát điện (khoảng 300MW), phòng chống lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, cải thiện môi trường,... Một số địa phương có nhiều đập, hồ chứa nước như: Nghệ An (1061 công trình), Thanh Hóa (610 công trình), Đắk Lắk (596 công trình), Hòa Bình (473 công trình), Hà Tĩnh (323 công trình), Đăk Nông (236 công trình).

Về hồ chứa thủy điện, hiện có 466 công trình (18 hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt, 158 hồ chứa lớn, 308 hồ chứa vừa và nhỏ) với tổng dung tích trữ khoảng 56 tỷ m3, tổng công suất lắp máy 19.681 MW, chiếm 37% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Hệ thống truyền dẫn nước từ hồ chứa, liên kết nguồn nước liên vùng, liên lưu vực sông có nhiệm vụ quan trọng trong việc điều tiết, điều hòa, phân phối nguồn nước từ nơi thừa qua nơi thiếu, bảo đảm an ninh nguồn nước tại nhiều khu vực. Giai đoạn vừa qua, một số công trình chuyển nước liên vùng, liên lưu vực đã được nghiên cứu đầu tư, xây dựng, trong đó có thể kể đến như: thủy điện Đăk Mi 4 chuyển khoảng 2 tỷ m3 nước từ sông Vu Gia sang sông Thu Bồn, thủy điện Vĩnh Sơn C và hệ thống công trình thủy điện An Khê-Ka Năk chuyển khoảng 0,55 tỷ m3 từ tỉnh Gia Lai sang tỉnh Bình Định; thủy điện Đa Nhim chuyển khoảng 0,57 tỷ m3 hàng năm từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Ninh Thuận; thủy điện Đại Ninh chuyển khoảng 0,63 tỷ m3, từ Lâm Đồng về vùng Bắc Bình Thuận.

3.2.2. Hiện trạng công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước

3.2.2.1. Về quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và các đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các đơn vị trực thuộc quản lý trực tiếp 5 hồ chứa thủy lợi (4 hồ quan trọng đặc biệt, 1 hồ chứa liên tỉnh - hồ Ia Mơr) và phân cấp cho các địa phương quản lý, khai thác đối với các đập, hồ chứa thuỷ lợi liên tỉnh còn lại (8 hồ chứa và 5 đập dâng).

Ở địa phương, các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh quản lý khai thác 2.373 hồ chứa lớn và vừa (chiếm 34%). Các đơn vị cấp huyện, xã quản lý khai thác 4.372 hồ chứa (chủ yếu là hồ nhỏ, chiếm 64%). Tổng công ty Cà phê Việt Nam quản lý 78 hồ vừa và nhỏ khu vực Tây Nguyên.

Về mô hình tổ chức quản lý đập, hồ chứa nước thủy lợi đang có các loại hình như sau:

- Các doanh nghiệp, Ban quản lý dự án (trực thuộc Bộ, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có đủ các cán bộ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.

- Các đơn vị quản lý khai thác cấp huyện, xã (ở cấp huyện thường thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc là các Trung tâm hoặc Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi, cấp xã thành lập các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Hợp tác xã dùng nước, Ban quản lý thủy nông, Tổ hợp tác dùng nước hoặc UBND xã trực tiếp quản lý và có các tổ, đội giúp việc), với năng lực quản lý khai thác nói chung cơ bản chưa đáp ứng theo các quy định của pháp luật, thiếu cán bộ được đào tạo chuyên môn về quản lý an toàn đập.

3.2.2.2. Về quản lý, vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

Đập, hồ chứa thủy điện phần lớn do tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổ chức, cá nhân đầu tư theo hình thức B.O.O trực tiếp quản lý, vận hành, EVN hiện đang quản lý các hồ thủy điện lớn như: Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, A Vương, Sông Hinh… các công trình thủy điện nhỏ nói chung, đập và hồ chứa thủy điện nói riêng đang do Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, vận hành công trình. Năng lực, trình độ, chuyên môn của cán bộ, công nhân vận hành cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác công trình.

3.2.3. Đánh giá chung về bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước

Các đập, hồ chứa nước nhỏ, chủ yếu được xây dựng từ những thập niên 70-80 của thế kỷ trước, trong thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn, trình độ kỹ thuật, khoa học công nghệ còn thấp, các nguồn vốn đầu tư eo hẹp, năng lực khảo sát thiết kế thi công, quản lý còn nhiều hạn chế, bất cập nên công trình không tránh khỏi một số nhược điểm, như: Chưa đồng bộ, chất lượng thấp, thiếu mỹ quan, mức bảo đảm an toàn chưa cao. Trải qua thời gian dài khai thác, hầu hết các công trình trong số này đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các đập, hồ chứa nước được xây dựng và sửa chữa, nâng cấp từ sau năm 2000 đến nay đã được tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 285:2002 (nay được chuyển đổi thành Quy chuẩn QCVN 04-05:2012/BNNPTNT), bảo đảm mức an toàn theo thiết kế trong điều kiện hoạt động, thời tiết bình thường, các hồ chứa nước lớn cơ bản đáp ứng vận hành và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian qua được sự hỗ trợ từ trung ương và nỗ lực của các địa phương bố trí nguồn lực để đầu tư nâng cấp, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, đến nay phần lớn các hồ chứa nước lớn đã đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, qua rà soát của các địa phương, hiện cả nước vẫn còn 1100 hồ chứa nước  (157 lớn, 260 vừa và 683 nhỏ) bị hư hỏng xuống cấp, thiếu năng lực chống lũ cần phải sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm an toàn nhưng chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện; 65 hồ chứa nước thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn cũ (trước năm 2002), chưa có kinh phí để tiến hành kiểm tra khả năng tháo lũ. 

Các đập, hồ chứa thủy điện, chủ yếu xây dựng từ những năm 1990 trở lại đây, kết cấu đập bê tông trọng lực nên cơ bản vận hành an toàn, ổn định trong điều kiện thời tiết bình thường theo thiết kế. 

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan, chế độ dòng chảy đến hồ chứa đã thay đổi rất nhiều so với trước khi xây dựng công trình (nước đến hồ tập trung nhanh, lưu lượng vượt thiết kế...) cùng với sự xuống cấp của các hồ chứa, từ năm 2010 đến nay, cả nước đã xảy ra 75 sự cố vỡ đập, hồ chứa thuỷ lợi và 14 sự cố mất an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
. Các hạng mục hư hỏng xuống cấp nặng thường xảy ra tại các hồ chứa thủy lợi, gồm: (i) đập đất bị thấm lớn qua thân, nền, vai đập, sạt, trượt mái đập (do sóng, do thấm, có tổ mối trong thân đập); (ii) cống lấy nước bị hư hỏng, thấm qua khớp nối, mang cống, hư hỏng tiêu năng sau cống; (iii) tràn xả lũ bị bong tróc, nứt vỡ, thấm luồn dưới lớp gia cố, thiết bị cơ khí đóng mở xuống cấp, bị ăn mòn, hư hỏng, thiếu khả năng xả lũ. 

3.3. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

3.3.1. Hạn chế, tồn tại

Trước những yêu cầu bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, trước các tác động từ điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng và các tác động từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội mang lại, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức về bảo đảm ANNN và an toàn đập, hồ chứa:
3.3.1.1. Quản trị nước còn yếu, hiệu quả khai thác, sử dụng nước thấp

Hoạt động phát triển, đô thị hóa, công nghiệp hóa đã và đang tạo sức ép rất lớn lên nguồn nước, qua tác động làm suy giảm nguồn nước, lấn chiếm không gian cho nước, cản trở các tuyến thoát nước.

 Hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi của Việt Nam được xây dựng qua nhiều giai đoạn chưa đồng bộ, nhu cầu về vốn đầu tư cho xây dựng công trình thuỷ lợi là rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế. Nhiều khu vực do thiếu hoặc chưa có hệ thống công trình thủy lợi, công trình cấp nước nên chưa chủ động được nguồn nước, nhất là tại các vùng Miền Trung, Tây Nguyên và ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Số lượng công trình đã hết hạn sử dụng theo thiết kế nhưng chưa được thay thế khá lớn, trong đó có những công trình được xây dựng từ những năm 70 của thế ký trước, công trình nhanh xuống cấp do thiếu kinh phí duy tu, bảo dường thường xuyên, dẫn đến năng lực điều hòa, phân phối, kiểm soát nguồn nước ngày càng suy giảm; thiết kế giai đoạn trước đây tập trung cho sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phục vụ cho cây lúa để đáp ứng yêu cầu xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực, nên khó thay đổi nhiệm vụ đáp ứng sản xuất quy mô lớn, phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhiều diện tích canh tác cây trồng cạn chưa được tưới, hoặc tưới bằng các biện pháp lạc hậu, lãng phí nước; diện tích cây trồng áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, chất lượng nước trong một số hệ thống công trình không bảo đảm để cấp cho sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, tạo nguồn cấp cho công nghiệp, tình trạng hạ thấp mực nước trên dòng chính, hạ thấp mực nước ngầm do khai thác quá mức kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Năng lực quản lý thủy lợi còn hạn chế, chưa theo kịp phát triển, đầu tư vẫn chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách. Hiệu suất sử dụng nước của Việt Nam thấp, với mỗi đơn vị (m3) nước chỉ tạo ra 2,37 đô la GDP, bằng 1/8 so với trung bình toàn cầu, là 19,42 đô la (Trung Quốc 18,17 đô la, Thái Lan 6,93 đô la). Theo số liệu thống kê, hiệu suất sử dụng nước cho nông nghiệp của Việt Nam đạt 20,35 USD/m3 vào năm 2017, ở mức thấp so với các quốc gia trên thế giới
.

Hệ thống cấp nước đô thị, mặc dù đã có nhiều cải tiến và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đô thị bình quân toàn quốc vẫn còn khá cao (khoảng 19%), do áp lực từ gia tăng nhanh dân số, nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, nên vẫn còn tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực, nhiều mô hình cấp nước nhỏ lẻ có chất lượng nước chưa đảm bảo. Tại một số đô thị như Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cà Mau...việc khai thác nước ngầm quá mức làm nhiễm mặn tăng cao, tăng nguy cơ sụt lún, ô nhiễm nguồn nước ngầm. Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hoạt động không hiệu quả còn chiếm tỷ lệ lớn (30%), chất lượng nước cấp cho sinh hoạt nông thôn tại nhiều vùng chưa đạt quy chuẩn. Giá nước sạch ở các địa phương thấp, chưa tính đúng, tính đủ chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động bền vững của công trình và thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế tư nhân. Cơ chế hỗ trợ trong quản lý vận hành công trình cấp nước sinh hoạt tại các vùng khó khăn chưa cụ thể, khó triển khai. Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, thực hiện cấp nước an toàn triển khai ở rất ít công trình cấp nước, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt quy chuẩn thấp hơn rất nhiều so với thành thị.

Với quy mô lớn, hình thành từ lâu đời, dưới tác động của mưa, lũ, bão hệ thống đê sông, đê biển thường xuyên bị hư hỏng, xuống cấp, trong khi nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp, duy tu sửa chữa còn hạn chế nên còn nhiều đoạn đê, tuyến đê khó đảm bảo an toàn trước thiên tai, bão lũ đang ngày một cực đoan, khốc liệt. Công trình phòng, chống thiên tai (hồ đập, đê, kè, cống, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão...) còn chưa đồng bộ, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp chưa được xử lý kịp thời do nguồn lực còn hạn chế. Qua đánh giá hiện trạng, các tuyến đê từ cấp III trở lên hiện còn 399 km đê thiếu cao trình; 683km đê có mặt cắt nhỏ chưa đảm bảo tiêu chuẩn; 160km đê thường bị đùn sủi, thẩm lậu; 459 cống cũ, hư hỏng; 158km kè sạt lở, hư hỏng; 230 trọng điểm xung yếu, cần đặc biệt chú ý trong mùa lũ, bão; trên 50% các khu neo đậu tàu thuyền chưa được đầu tư; 185.083 hộ dân nằm trong khu vực thường xuyên ảnh hưởng của thiên tai chưa được di dời để đảm bảo an toàn.
Hệ thống các quy hoạch thủy lợi lưu vực sông, quy hoạch thủy lợi vùng, hệ thống thủy lợi đã được lập và triển khai thực hiện qua nhiều thời kỳ phát triển của đất nước, làm cơ sở quan trọng định hướng phát triển, đầu tư, đến nay đã phê duyệt được 50 quy hoạch thủy lợi các lưu vực sông, vùng, hệ thống thủy lợi phủ khắp toàn quốc. Tuy nhiên, với sự thay đổi về đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của các hệ thống thủy lợi và tác động của biến đổi khí hậu như hiện nay, các quy hoạch thủy lợi lưu vực sông đã dần bộc lộ một số bất cập, tầm nhìn còn hạn chế chưa tính toán hết các yêu cầu bảo đảm phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu, tác động của phát triển thượng nguồn, nội tại. Công tác quy hoạch ngành nước còn thiếu đồng bộ, thiếu sự điều phối chung. Công tác lập quy hoạch tài nguyên nước còn chậm, đến nay quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Sê San mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì yếu tố khách quan, chủ quan, số liệu cơ bản thiếu. 

Hoạt động phát triển công nghiệp, đô thị cũng đặt sức ép lớn lên hạ tầng thủy lợi, làm gia tăng yêu cầu phục vụ, gia tăng nhu cầu được bảo vệ. Nhu cầu tiêu thoát nước mưa, nước lũ ngày càng gia tăng, đặc biệt là tiêu thoát, chống ngập, úng cho các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Cần Thơ.... Trước đây hệ số tiêu thoát nước cho diện tích đất nông nghiệp từ 3-4 lít/s/ha nay lên mức 6-8 lít/s/ha; hệ số tiêu thoát nước mưa cho khu vực các thành phố từ 5-8 lít/s/ha, nay tăng lên đến 15-20 lít/s/ha, như khu vực trung tâm Thành phố Hà Nội yêu cầu hệ số tiêu lên đến 19,7 lít/s/ha, tăng hơn 2 lần so với trước đây. Mặt khác, hoạt động phát triển đô thị đã làm mất các khu chứa, trữ, chuyển nước, bê tông hóa làm giảm lượng nước mưa thấm xuống tầng ngầm; tình trạng lấn chiếm, xả nước thải vào công trình thủy lợi đã và đang ảnh hưởng đến năng lực và an toàn của công trình thủy lợi .

Hoạt động phát triển thủy điện, khai thác và sử dụng nguồn nước ở thượng nguồn các lưu vực sông, hoạt động khai thác cát (hút cát) trên các con sông có thể là nguyên nhân chính làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, gây sạt lở bờ, lòng sông, các khu dân cư ven kênh, rạch làm ảnh hưởng tới sinh kế người dân và các nhóm yếu thế; tình trạng hạ thấp mực nước sông tại ĐBSH, làm suy giảm nghiêm trọng, thậm trí mất năng lực khai thác của các công trình thủy lợi dọc sông, gây gián đoạn giao thông thủy, cạn kiệt nguồn nước, suy thoái môi trường nguồn nước, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. 

3.3.1.2. Gia tăng nhu cầu về nước, xung đột và sử dụng còn lãng phí

Tổng nhu cầu nước hàng năm hiện nay vào khoảng 101 tỷ m3/năm, dự báo đến năm 2030 cần khoảng 111 tỷ m3/năm; nhu cầu nước cho ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tuyệt đối khoảng 83-85%, sinh hoạt 2-3%, công nghiệp 5-6%, môi trường 8-9%. Tổng lượng nước cần vào năm 2045 vào khoảng 130 tỷ m3/năm với tỷ trọng lớn hơn cho công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ. Nông nghiệp vẫn là ngành sử dụng nhiều nước, chiếm ưu thế trong tương lai. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nơi, sản xuất 50% lượng lúa gạo của Việt Nam với tình trạng thiếu nước có thể đặt ra mối đe dọa đến an ninh lương thực quốc gia. Áp lực gia tăng nhu cầu sử dụng nước làm nảy sinh tranh chấp và xung đột trong khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước, thể hiện ở nhiều cấp độ, hình thức và quy mô khác nhau, từ cấp vùng, quốc gia, đến cấp lưu vực, địa phương và giữa các ngành sử dụng nước.

Ở khía cạnh nội tại quốc gia, xung đột trong quản lý, chia sẻ và sử dụng nguồn nước trên các lưu vực sông, một số hệ thống thủy lợi liên tỉnh đã và đang xảy ra giữa các địa phương trên cùng lưu vực sông, diễn ra trong cả mùa mưa cũng như mùa khô. Điển hình như trường hợp mâu thuẫn giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong chia sẻ nguồn nước sông Vu Gia-Thu Bồn; giữa Kiên Giang và An Giang trong vận hành cống Tha La, Trà Sư...

Xung đột về khai thác, sử dụng nước giữa các ngành kinh tế trong nội tại lưu vực, như xung đột giữa thủy điện với thủy lợi, giao thông thủy, thủy sản... Điển hình trên lưu vực sông Hồng-Thái Bình với tình trạng hạ thấp lòng dẫn, kiểm soát dòng chảy về hạ du, làm sụt giảm mực nước hạ du dẫn tới không thể cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trong vụ Đông Xuân, kéo theo ảnh hưởng do xâm nhập mặn đến một số khu vực ven biển của các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và thành phố Hải Phòng; giữa điều tiết lũ và bảo vệ an toàn hạ du trong mùa lũ, điển hình là trên các lưu vực sông khu vực miền Trung ...

Xung đột giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với mục tiêu bảo vệ nguồn nước, như: xung đột giữa phát triển công nghiệp, làng nghề và đô thị với đảm bảo chất lượng nước cho các ngành sử dụng nước khác; giữa phát triển rừng kinh tế với đảm bảo và duy trì diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; giữa phát triển thủy sản với bảo vệ rừng phòng hộ ven biển; hoặc xung đột, tranh chấp giữa các đối tượng sử dụng nước trong cùng một khu vực như cấp ngọt cho lúa và lấy mặn nuôi trồng thủy sản tại khu vực ĐBSCL.

Do lợi thế có hệ thống sông ngòi dày đặc, nguồn nước sẵn có và tập quán sản xuất, phần lớn người dân chưa có thói quen sử dụng nước tiết kiệm, lượng nước sử dụng trong nông nghiệp theo canh tác truyền thống lớn và chủ yếu tưới cho loại cây trồng cần nhiều nước, năng suất và giá trị gia tăng từ cây trồng thấp. Ở vùng Tây Nguyên, chi phí tưới cho cà phê khá tốn kém, chiếm từ 25-30% tổng chi phí sản xuất, đa số nông dân vẫn áp dụng hình thức tưới phun mưa hoặc tưới gốc, lãng phí lên tới trên 50-70% lượng nước tưới. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, người dân thường khai thác nước dưới đất để tưới cho hoa màu, nhưng chỉ sử dụng được khoảng 20% lượng nước khai thác, 80% lượng nước bị chảy tràn ra ngoài, không thể thẩm thấu vào đất. Sự lãng phí nguồn nước ngọt trong sản xuất không chỉ khiến cho sản xuất nông nghiệp rơi vào tình trạng thiếu nước mà còn khiến xâm nhập mặn có xu thế lấn sâu vào nội đồng.

3.3.1.3. Rủi ro an toàn đập, hồ chứa nước

Bên cạnh những lợi ích to lớn, hồ chứa luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, sẽ là thảm họa quốc gia nếu xảy ra vỡ đập, gây thiệt hại về người, tài sản và ổn định xã hội, đặc biệt là những khu vực hạ du hồ chứa (trường hợp sự cố hồ Hoà Bình, sau 6 tiếng Hà Nội sẽ ngập sâu 4m nước; sự cố hồ Dầu Tiếng, sau 12 tiếng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngập sâu 1m nước). 
Rủi ro mất an toàn đập, hồ chứa nước có thể đến từ nhiều yếu tố tác động, trong đó có các yếu tố tác động rõ ràng đến an toàn đập cụ thể như sau:

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi còn hạn chế do các chủ sở hữu đập chưa quan tâm đầu tư kinh phí để chủ quản lý và các đơn vị khai thác đập, hồ chứa thủy lợi thực hiện.

- Tình trạng công trình bị hư hỏng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, nhiều công trình đầu mối của các hồ chứa không đủ khả năng chống lũ, nhất là các hồ chứa nhỏ. Thiếu kinh phí đầu tư sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn cho công trình.

- Công tác kiểm định định kỳ an toàn đập hầu hết chưa được thực hiện, việc khảo sát các ẩn họa, hư hỏng trong thân đập gần như chưa được các địa phương thực hiện do vậy không phát hiện được những hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong thân đập để đề xuất giải pháp xử lý.

- Các năm gần đây, diễn biến mưa, lũ rất phức tạp, cường độ lớn bất thường ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa nước. Năng lực quan trắc dự báo, cảnh báo sớm tại các hồ chứa còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; mật độ trạm quan trắc KTTV chuyên dùng quá thưa, chất lượng dự báo chưa cao, đôi lúc sai số giữa dự báo với thực tế khác xa nhau dẫn đến khó khăn trong chỉ đạo điều hành.

- Một số tổ chức thủy lợi cơ sở được giao quản lý khai thác các đập, hồ chứa vừa và lớn, trong khi không đảm bảo về năng lực, không có cán bộ chuyên môn đáp ứng theo quy định.

- Số lượng hồ chứa chủ yếu phân bố ở các vùng núi, xa khu dân cư, hệ thống giao thông, đường quản lý đến hồ bị hư hỏng, xuống cấp dẫn đến khó khăn cho việc đi lại kiểm tra công trình trong mùa mưa, lũ. 

- Hồ sơ lưu trữ công trình bị thất lạc hoặc bị hư hỏng, nhất là các hồ chứa nhỏ xây dựng cách đây 30-40 năm hầu như không còn hồ sơ thiết kế công trình.

- Nhiều hồ chứa lớn không đảm bảo không gian thoát lũ do các hành vi lấn chiếm, như xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trái phép (nhà cửa, đường xá,...) làm giảm không gian thoát lũ, trong thiết kế xây dựng chưa lường hết được khả năng thoát lũ ở hạ du.

Ngoài ra, nguy cơ sử dụng đập, hồ chứa nước để làm công cụ, vũ khí tấn công, phá hoại an ninh quốc gia, đầu độc nguồn nước chưa được quan tâm đúng mức. 

3.3.1.4. Suy giảm thảm thực vật 

Rừng đầu nguồn, chất lượng thảm thực vật bị suy giảm đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn sinh thủy, mất tầng trữ nước tự nhiên trên các lưu vực sông. Theo số liệu thống kê giai đoạn 2006-2019, tuy tổng diện tích rừng toàn quốc tăng từ 12,874 triệu ha (2006) lên 14,677 triệu ha (2020) nhưng diện tích rừng phòng hộ lại có xu hướng giảm gần 4% trên tổng diện tích rừng hiện có, trong đó: diện tích rừng phòng hộ từ 5,269 triệu ha (tương ứng 40,93% tổng diện tích rừng) vào năm 2006 giảm xuống 3,846 triệu ha (tương ứng 36,2% tổng diện tích rừng) vào năm 2010, và còn lại 4,646 triệu ha (tương ứng 31,8 % tổng diện tích rừng) vào năm 2019. 

Tỷ trọng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn là rừng non, rừng nghèo và nghèo kiệt có trữ lượng dưới 50m3 còn chiếm tỷ lệ cao so với tổng diện tích rừng hiện có (khoảng 30%), hiệu quả tạo nguồn sinh thủy hạn chế. Hầu hết diện tích rừng đầu nguồn phân bố ở vùng cao, xa nên công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Đời sống của người dân sống gần rừng hoặc trong rừng còn bấp bênh, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lợi từ rừng, đang gây lên áp lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tình trạng dân di cư tự do vẫn còn diễn ra ở một số nơi gây nên sự xáo trộn trong quy hoạch sử dụng đất, dẫn đến tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Kinh phí đầu tư cho quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đầu nguồn còn hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn, điều này đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến công tác duy trì, bảo vệ, phát triển rừng, nhất là rừng đầu nguồn. Ngoài ra, hầu hết các chính sách đầu tư bảo vệ phát triển rừng hiện hành có thời hiệu đến hết năm 2020.

3.3.1.5. Ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng

Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở mức thấp (Thành phố Hà Nội 20,62%, Thành phố Hồ Chí Minh 13%). Có 221/251 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 88%), 109/689 cụm công nghiệp có công trình xử lý nước thải (chiếm 15.8%). Nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ lẻ hộ gia đình không được đầu tư hệ thống xử lý. Nước thải từ các làng nghề hầu như không được xử lý, đổ trực tiếp ra hệ thống sông, kênh mương. Hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón từ hoạt động canh tác, trồng trọt cũng là một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, mỗi năm có khoảng 70 nghìn kg, 40 nghìn lít thuốc trừ sâu và khoảng 70 nghìn kg vỏ bao hoá chất không được xử lý xâm nhập vào môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt khoảng 86% tại đô thị, khoảng 40-55% tại khu vực nông thôn. Chất thải rắn không được kiểm soát cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước kênh, sông, tắc nghẽn dòng chảy. 

Chất lượng nguồn nước dưới đất tại một số vùng trong thời gian gần đây đang phải đối mặt với nhiễm mặn và ô nhiễm, phổ biến ở các khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ. Hiện tượng ô nhiễm kim loại nặng và Amoni trong nước dưới đất đã ghi nhận ở hầu hết các địa phương có khai thác, sử dụng nước dưới đất lớn như: khu vực phía Bắc (Tp.Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định và Thái Bình), khu vực miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế) và một số địa phương khu vực phía Nam (Long An, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng),… Kết quả phân tích kim loại nặng cho thấy hàm lượng Mangan (Mn), chì (Pb), Asen (As) Chì (Pb) và Amoni vượt quá giá trị giới hạn Quy chuẩn.

3.3.2. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại

3.3.2.1.  Nguyên nhân khách quan

-  Phân bổ nước không đều theo không gian và thời gian

Lượng nước bình quân trên đầu người hàng năm biến động theo từng vùng, lưu vực sông, đối với vùng ĐBSCL lượng nước bình quân đầu người đạt 32.000 m3/người (bao gồm cả lượng nước ngoại sinh; nếu tính dòng chảy nội sinh chỉ đạt 3.500 m3/người), trong khi sông lưu vực sông Sê San 16.800 m3/người, sông Kỳ Cùng-Bằng Giang 9.630 m3/người; trong khi tại một số khu vực khác tổng lượng nước bình quân đầu người rất nhỏ như sông Hồng-Thái Bình 2.380 m3/người, vùng Khánh Hòa-Ninh Thuận 2.180m3/người, đặc biệt vùng phát triển kinh tế trọng tâm của cả nước, các sông Đồng Nai- Sài Gòn- Vàm cỏ Đông chỉ đạt khoảng 1.670 m3/người.

Theo kết quả tổng hợp, đánh giá lại trữ lượng nước dưới đất thuộc dự án “Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” (thực hiện giai đoạn 2012-2018), tài nguyên nước dưới đất phân bố rất không đều theo không gian, khá phong phú, như ở khu vực Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Nam Bộ; rất thấp ở Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và có xu thế suy giảm, bị ô nhiễm. Định hướng giai đoạn tới, khai thác nước mặt là nguồn cấp chủ yếu cho dân sinh, sản xuất; hạn chế khai thác nước dưới đất để giảm thiểu suy thoái, ô nhiễm, đặc biệt ở các khu vực đô thị, công nghiệp tập trung, vùng có nguy cơ sụt lún đất, ô nhiễm nước ngầm.

-  Phụ thuộc các quốc gia thượng nguồn

Nguồn nước mặt sản sinh trong lãnh thổ Việt Nam chỉ chiếm 37% tổng lượng nước mặt của quốc gia. Nguồn nước sản sinh từ bên ngoài lãnh thổ chảy vào Việt Nam chiếm tới 63%. Nguồn nước ngoại sinh này nằm ngoài khả năng quản lý trực tiếp của Việt Nam, phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ của các quốc gia thượng nguồn. Các quốc gia thượng nguồn các sông quốc tế có xu hướng tăng cường đầu tư, khai thác nguồn nước cho các mục đích phát triển thủy điện, cấp nước cho sản xuất, dân sinh trong và ngoài lưu vực, cùng với những tác động của biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANNN của nước ta, đặc biệt là vùng ĐBSCL, Đồng bằng sông Hồng, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, nhất là các nhóm yếu thế. Tác động của việc gia tăng sử dụng nước phục vụ phát triển, xây dựng các hồ chứa, khai thác rừng ở thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Công đã và sẽ dẫn đến mất cân bằng bùn cát, hạ thấp lòng sông, suy giảm nguồn nước, giảm khả năng điều tiết của các khu chứa nước lớn như Biển Hồ, làm trầm trọng hơn tình trạng lũ, hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển ở Việt Nam. Ngoài ra, các hoạt động khai thác, sử dụng nước, phát triển KT-XH tại các quốc gia thượng nguồn còn có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước, đã ghi nhận qua số liệu quan trắc tại các vị trí chảy vào sông Đà, Thao, Lô.

Theo Ủy hội sông Mê Công quốc tế, các quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Công đã hoàn thành và sẽ tiếp tục xây dựng nhiều hồ chứa thủy điện trên cả dòng chính và dòng nhánh, với tổng dung tích trữ lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ m3 nước tương đương 20% tổng lượng dòng chảy sông Mê Công, cùng với đó là kế hoạch gia tăng sử dụng nước để tăng diện tích tưới từ 2-3 lần so với hiện nay và chuyển nước ra ngoài lưu vực để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các khu vực thiếu nước. Khi các công trình thủy điện hoàn thành và đi vào vận hành sẽ tác động bất lợi vô cùng lớn, không thể đảo ngược, đến chế độ dòng chảy, phù sa, chất dinh dưỡng, môi trường, ảnh hưởng đến sinh kế người dân vùng ĐBSCL, ước tính lượng phù sa về ĐBSCL có thể giảm tới 97% ở thời điểm năm 2040
. 

Theo số liệu của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới, trong khoảng hơn 30 năm từ 1973-2009, diện tích rừng tại các quốc gia tiểu vùng Mê Công giảm đến 31% cũng đã tác động làm suy giảm dòng chảy mùa cạn, gia tăng dòng chảy mùa lũ trên lưu vực sông.

Các hoạt động hợp tác quốc tế trong quản lý nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước quốc tế cũng đã được triển khai qua các giai đoạn. Việt Nam đã tham gia các hiệp định, công ước, hợp tác, thỏa thuận liên quan nguồn nước xuyên biên giới, điển hình là hợp tác tiểu vùng sông Mê Công. Tuy nhiên, đến nay các hoạt động hợp tác chưa thực sự đạt hiệu quả cao, thực chất, ngay cả hợp tác tiểu vùng sông Mê Công cũng còn nhiều hạn chế do chưa có đủ sự tham gia của tất cả các bên liên quan, chưa có các chế tài ràng buộc các bên liên quan. Theo nhận định, đánh giá gần đây, việc Trung Quốc triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn nước, trong đó có dự án chuyển nước Nam-Bắc khai thác triệt để nguồn nước sông Mê Công sẽ tạo ra những tác động lớn đến nguồn nước xuyên biên giới, ảnh hưởng đến các quốc gia ở hạ nguồn, nhất là đối với Việt Nam.
- Gia tăng rủi ro thiên tai liên quan đến nước

Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, một trong năm ổ bão của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng với vị trí địa lý, đặc điểm địa hình và các điều kiện tự nhiên khác, Việt Nam thường xuyên đối mặt với các thiệt hại và rủi ro thiên tai liên quan đến nước, xu thế ngày một cực đoan, bất thường, với hầu hết các loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt; sạt lở đất, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng... 

Theo báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, Việt Nam là một trong năm quốc gia trên thế giới chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng sẽ làm gia tăng các hình thái thời tiết cực đoan, bất định và trái quy luật thông thường, như nắng nóng kéo dài, lượng mưa mùa khô giảm, lượng mưa ngày cực đoan tăng, cường độ và tần suất các cơn bão lớn, siêu bão tăng, cùng với tác động của suy giảm thảm phủ rừng và hạ tầng không đủ khả năng thích ứng với những rủi ro thiên tai sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến ANNN, an toàn đập, hồ chứa nước và phát triển KT-XH của quốc gia.

Thực tế những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng nắng nóng kéo dài, mưa ít với thời đoạn ngắn dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, điển hình là các đợt hạn hán, xâm nhập mặn lịch sử năm 2015-2016 và 2019-2020 tại vùng ĐBSCL. Suy giảm dòng chảy mặt kéo theo gia tăng khai thác, sử dụng nước dưới đất cho các hoạt động kinh tế-xã hội, dẫn tới hiện tượng suy thoái cả về số lượng và chất lượng nước dưới đất; tình trạng hạ thấp mực nước ngầm sâu, liên tục theo thời gian phổ biến tại nhiều nơi, điển hình tại đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên... Tình trạng hạ thấp mực nước dưới đất không thể phục hồi là một trong những tác nhân gây ra sụt lún bề mặt, đáng lo ngại nhất là vùng ĐBSCL.

Hầu hết các tỉnh, thành phố đều bị ảnh hưởng bởi lũ, bão. Lũ lớn và lũ lịch sử liên tiếp xuất hiện tại các vùng, miền trên phạm vi cả nước, điển hình là năm 1996, 2002, 2015 ở Bắc Bộ; năm 1999, 2000, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2020 ở Trung Bộ và năm 2000, 2001, 2002, 2011 ở Nam Bộ. 

Diễn biến sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển ngày càng nghiêm trọng trong cả mùa khô và mùa mưa, đặc biệt tại ĐBSCL, dải ven biển miền Trung. Đến tháng 12/2019, cả nước hiện có 2.476 điểm bờ sông, bờ biển bị sạt lở, với tổng chiều dài 3.199 km (bờ sông 2.294 điểm/2.762 km, bờ biển là 182 điểm/437 km). 

Theo thống kê trong vòng 20 năm qua, trung bình mỗi năm thiên tai tại Việt Nam làm gần 400 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 1,0%-1,5% GDP, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững của đất nước. 

Theo dự báo nếu mực nước biển dâng cao 1m, sẽ có khoảng 40% diện tích ĐBSCL, 11% diện tích ĐBSH và 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển bị ngập, trong đó thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập trên 20% diện tích, ước tính khoảng 10-12% dân số nước ta sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất vào khoảng 10% GDP.

3.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức, ý thức bảo vệ và sử dụng nước của một bộ phận người dân kém

 Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, người dân nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, tầm quan trọng của sử dụng nước sạch đến sức khỏe con người. Phổ biến coi “nước” là của trời cho và do Nhà nước chịu trách nhiệm cung cấp, ý thức này một phần xuất phát từ điều kiện nguồn nước tự nhiên dồi dào và từ cơ chế bao cấp với phần lớn các dịch vụ về nước được nhà nước đảm bảo và cung cấp với chi phí thấp hoặc không thu phí dẫn đến sử dụng nước còn lãng phí. Việc xử phạt và thực thi các chế tài trong bảo vệ, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước, lãng phí nước chưa được thực hiện nghiêm, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe để không tái phạm các hành vi vi phạm. 

Nhận thức về quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi chưa cao, các vụ vi phạm và xâm hại công trình thủy lợi như xả thải chưa qua xử lý vào công trình thủy lợi, lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi vẫn diễn ra. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình thuỷ lợi diễn ra phổ biến, việc xử lý và xử phạt không triệt để.

Quan điểm và cơ chế theo nguyên tắc “người sử dụng nước phải trả tiền” “người gây ô nhiễm phải trả tiền” chưa được xây dựng và thực hiện trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí về cung cấp dịch vụ nước, giá bán thấp hơn giá thành, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực đô thị, nông thôn.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân và cộng đồng trong công tác bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nước chưa được triển khai sâu rộng, thường xuyên, thiếu nguồn lực để triển khai nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hình thức và nội dung tuyên truyền chưa phong phú; việc triển khai lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng và ứng phó cho người dân đặc biệt đối tượng là học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo chưa rộng rãi, thường xuyên.

- Thể chế, chính sách chưa đồng bộ

Pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm về ANNN, còn thiếu khung pháp lý được xây dựng theo hướng tiếp cận quản lý tổng hợp, đa ngành cho ANNN, mặc dù nội hàm và trách nhiệm về quản lý ANNN đã được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Một số quy định vẫn còn chồng chéo, chưa thống nhất. Chưa có định hướng, mục tiêu chung trong quản lý ANNN.

Nguồn nước đang được nhiều bộ, ngành cùng tham gia quản lý, trong khi cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành trong quản lý, khai thác sử dụng nước còn có mặt hạn chế, hiệu quả chưa cao. Chế tài xử lý các hành vi vi phạm chưa nghiêm. Mâu thuẫn trong quản lý, khai thác sử dụng nước, như: chống lũ với phát điện; phát điện với cấp nước cho hạ du, đẩy mặn; cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, hệ thống công trình thủy lợi… làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, ngập lụt, úng, ô nhiễm môi trường nước. 

Triển khai quản lý tổng hợp nguồn nước chưa đạt được kết quả như mong muốn, qua triển khai các giai đoạn, các hoạt động, như: đánh giá, xây dựng chiến lược, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác, giám sát. Còn xảy ra mâu thuẫn trong chia sẻ nguồn nước; công tác quy hoạch đồng bộ kết cấu hạ tầng còn chậm, hiện ngành kế hoạch đầu tư, nông nghiệp, giao thông đang trao đổi thí điểm đề xuất xây mới công trình hạ tầng kết hợp nhiệm vụ thủy lợi với nhiệm vụ giao thông cho vùng ĐBSCL. 

Với mục tiêu tăng cường cơ chế điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và phòng chống tác hại do nước gây ra trên các lưu vực sông theo quy định của Luật tài nguyên nước, đã hình thành một số tổ chức lưu vực sông, là một hình thức để bước đầu thực hiện nguyên tắc quản lý tổng hợp nguồn nước theo lưu vực sông
. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động còn hạn chế, chủ yếu là tổ chức các cuộc họp, chia sẻ thông tin. Do chỉ là cơ quan tham mưu, không có thẩm quyền quyết định các vấn đề trong lưu vực, thiếu các nguồn lực tài chính, đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm từ các cơ quan khác nhau. Tổ chức lưu vực sông không phải là tổ chức độc lập như các mô hình được quốc tế đề xướng, không có chức năng quản lý nhà nước để đưa ra và thực hiện các quy hoạch lưu vực hay giải quyết các xung đột trên lưu vực. Ngoài ra, còn thiếu đại diện của các bên liên quan. Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tham mưu quản lý các hoạt động liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên Lưu vực sông Mê Công

Ở Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về thủy lợi, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn; Bộ Công Thương thực hiện phát triển các công trình thủy điện; Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý về đường thủy nội địa; Bộ Xây dựng quản lý nước sinh hoạt, thoát nước đô thị; Bộ Y tế quản lý về chất lượng nước sinh hoạt…dẫn đến có sự đan xen, thiếu đồng bộ trong quá trình triển khai, thực hiện các công việc cụ thể, đặc biệt ở địa phương.

Nhân lực quản lý nhà nước, khai thác công trình thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, được củng cố, tăng cường ở các cấp từ cấp trung ương, tỉnh huyện, xã và đặc biệt là sự tham gia của người dân trong quản lý, sử dụng nước trong công trình thủy lợi. Đội ngũ công chức, viên chức lĩnh vực quản lý nước của ngành tài nguyên, môi trường xét tổng thể thiếu về số lượng, còn mất cân đối. Nguồn nhân lực để quản lý nước là khá lớn nhưng chất lượng vẫn còn thấp, thiếu hụt đội ngũ kỹ sư chuyên sâu và đang có xu hướng giảm sút. Chính sách phát triển, thu hút nguồn nhân lực còn nhiều bất cập.

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa được quan tâm đúng mức. Chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn lãnh đạo, quản lý, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà nước; chưa đi sâu vào rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, hành chính, kỹ năng chuyên ngành. 

- Chưa chú trọng kinh tế nước, huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế

Trong thời gian qua, nguồn lực chủ yếu để đảm bảo ANNN và an toàn đập, hồ chứa nước phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, nhưng không đáp ứng đủ nguồn lực theo nhu cầu đầu tư ngành nước. 

Cơ chế thu hút và huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế chưa đủ hấp dẫn, chỉ thu hút được một số mảng, lĩnh vực có khả năng mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư như thủy điện, cấp nước sinh hoạt đô thị-công nghiệp, khu dân cư tập trung nông thôn. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có công cụ và cơ chế tiếp cận nước theo hướng kinh tế, coi nước là hàng hóa, đảm bảo tính đúng, tính đủ; thiếu cơ chế về giá, bù giá và chia sẻ rủi ro, lợi ích thỏa đáng giữa nhà nước và nhà đầu tư khi đầu tư vào các dịch vụ về nước mang lại lợi nhuận thấp.

Phần 3

CƠ SỞ PHÁP LÝ, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Cơ sở pháp lý

1.1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các Chủ trương của Đảng

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ “Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ “...phát triển hạ tầng thuỷ lợi theo hướng đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước, gắn với phòng, chống thiên tai;..”  và “Xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia”.

Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chỉ rõ “Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới tiêu chủ động cho các loại cây trồng, trước hết cho lúa, nuôi trồng thuỷ sản và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, cấp nước sinh hoạt cho dân cư và công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. Xây dựng hồ chứa nước ở vùng thường xuyên bị khô hạn, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp thủy điện ở miền núi. Củng cố, xây dựng hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống ngăn lũ, thoát lũ. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thuỷ lợi có hiệu quả, nâng hiệu suất sử dụng các công trình thuỷ lợi lên trên 80%”. 

Nghị quyết Trung ương số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 nêu “…Việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả…”, “…Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với việc khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, cạn kiệt nguồn lực của đất nước và hủy hoại môi trường…”.

Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.1.2. Các Nghị quyết của Quốc hội

Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 giao “Chính phủ xây dựng Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045 trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm 2021”;

Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV, Khoản 4 Điều 1 “... có giải pháp cụ thể, khả thi, trước mắt và lâu dài bảo đảm an ninh nguồn nước trong bối cảnh diễn biến phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu; chú trọng sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.... ”;

Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Khoản 6 Điều 1 “... lưu ý bố trí vốn cho một số dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gia cố hệ thống đê xung yếu, kè sông biên giới, hạ tầng cảng nghề cá, khu vực neo đậu tàu, thuyền tránh, trú bão, quy hoạch và bố trí lại dân cư vùng bị tác động trực tiếp bởi thiên tai...”.

1.1.3. Các Luật: Thủy lợi; Tài nguyên nước; Phòng, chống thiên tai; Luật Đê điều; Luật Lâm nghiệp; Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

1.1.4. Các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Phạm vi

Căn cứ Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị, Đề án được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm quản lý trong và ngoài nước về an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước; kết quả nghiên cứu quy hoạch thuỷ lợi, phòng, chống lũ, nghiên cứu về cân bằng nước; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; tài nguyên nước; Báo cáo của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại Hội nghị giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và an toàn hồ, đập tổ chức tại Hà Nội tháng 8/2020; Báo cáo một số vấn đề an ninh nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Uỷ ban đối ngoại gửi Chủ tịch Quốc hội tháng 5/2020, phạm vi Đề án tập trung giải quyết 04 vấn đề gồm:

i) Đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt trong mọi tình huống, cấp đủ nước theo các mức đảm bảo cho sản xuất, các ngành kinh tế thiết yếu.

ii) Giảm thiểu rủi ro thiệt hại từ các thảm họa, thiên tai liên quan đến nước, đặc biệt đối với khu vực dân cư nghèo, vùng sâu, vùng xa. 

iii) Bảo vệ chất lượng nguồn nước, hệ sinh thái nước; bảo vệ và phát triển nguồn sinh thuỷ.

iv) Công bằng trong tiếp cận nguồn nước; mọi người dân, mọi đối tượng sử dụng nước được tiếp cận và sử dụng nguồn nước trong sinh hoạt, sản xuất với chi phí hợp lý.

Về không gian: Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng áp dụng của Đề án: Các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan đến quản lý, khai thác, sản xuất, sử dụng nước; các hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra; bảo đảm an ninh, quốc phòng liên quan đến nước. 

3. Thời gian thực hiện

a) Giai đoạn 1: từ năm 2023 đến năm 2030.

b) Giai đoạn 2: từ năm 2031 đến năm 2045.
Phần 4
BỐI CẢNH, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước
1.1. Bối cảnh quốc tế

Thế giới hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề toàn cầu như khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, phổ biến vũ khí hủy diệt, thảm họa thiên tai, thảm họa môi trường sinh thái, nghèo đói và dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước (ANNN), an ninh mạng… Trong đó bảo đảm ANNN được các quốc gia đặc biệt quan tâm, do tầm quan trọng quyết định sinh kế và ổn định cuộc sống của người dân, góp phần phát triển bền vững của đất nước.

Nước đã trở thành tài nguyên chiến lược thứ hai sau tài nguyên con người. Tuy nhiên, nguồn nước đang suy thoái trầm trọng và khan hiếm nước diễn ra tại nhiều nơi. Ở quy mô toàn cầu, hiện có khoảng 1,1 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với nước sạch và khoảng 2,7 tỷ người sẽ bị thiếu nước ít nhất 1 lần/năm và khoảng 2 triệu người, trong đó hầu hết là trẻ em, bị chết hàng năm do mắc bệnh liên quan đến nước như tiêu chảy, tả, lỵ. Ước tính đến năm 2025, có 1,8 tỷ người sẽ sống ở các khu vực hoặc quốc gia khan hiếm nước tuyệt đối, đến năm 2030, gần 50% dân số sẽ phải chịu căng thẳng cao về nước. Một số vùng khô hạn và bán khô hạn, khoảng 24 triệu người đến 700 triệu người phải di cư. Dự báo đến năm 2050, để duy trì sự sống cho 9 tỷ người, cần tăng 60% sản lượng nông nghiệp, tương ứng cần tăng 15% nhu cầu về nước. Sự suy giảm về số lượng và chất lượng nước sẽ ảnh hưởng nặng nề đến phát triển KT-XH và môi trường.

Cùng với hội nhập kinh tế toàn cầu, các quốc gia cũng chú trọng mở rộng mối quan hệ song phương, đa phương nhằm phân phối công bằng, quản lý và giải quyết các tranh chấp hoặc xung đột có thể phát sinh liên quan đến nước, nhằm mang lại các lợi ích mà một quốc gia riêng lẻ không thể có được. ANNN không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. ANNN vừa là mục tiêu vừa là giải pháp trong sự phát triển chung của nhân loại.

1.2. Bối cảnh trong nước

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu về nước ngày càng gia tăng. Tổng nhu cầu nước hàng năm hiện nay vào khoảng 101 tỷ m3/năm, dự báo đến năm 2030 cần khoảng 111 tỷ m3/năm; nhu cầu nước cho ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tuyệt đối khoảng 83-85%, sinh hoạt 2-3%, công nghiệp 5-6%, môi trường 8-9%. Tổng lượng nước cần vào năm 2045 vào khoảng 130 tỷ m3/năm với tỷ trọng lớn hơn cho công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ. Bình quân lượng nước tính trên đầu người của nước ta đạt 9.000 m3/năm nếu tính theo tổng lượng nước. Tuy nhiên nếu chỉ tính lượng nước nội sinh trên lãnh thổ, thì chỉ đạt khoảng 3.800 m3/người/năm, thấp hơn trung bình khu vực Đông Nam Á (khoảng 4.900 m3/người/năm) và ở ngưỡng thiếu nước (<4.000 m3/người/năm). Xét thêm các tác động do phân bổ không đều theo thời gian và không gian, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng và biến đổi khí hậu thì thách thức trong việc đảm bảo cân đối nguồn nước phục vụ phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường là vô cùng lớn.

Theo Nhóm nghiên cứu 2030-WRG, nhu cầu khai thác, sử dụng nước của các ngành sử dụng nước sẽ tăng khoảng 32% vào năm 2030 nhằm đáp ứng các yêu cầu cho mục tiêu phát triển KT-XH, phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa và gia tăng dân số, nếu không có các biện pháp can thiệp phù hợp sẽ tạo áp lực đến nguồn nước của 11 trong số 16 lưu vực sông lớn tại Việt Nam. Kết quả tính toán cân bằng nước tại Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai), vùng Trung du và miền núi phía Bắc thiếu khoảng 303 triệu m3, vùng Bắc Bộ thiếu trên 1,2 tỷ m3, vùng Nam Trung Bộ sau khi hoàn thành các công trình lớn theo quy hoạch thiếu khoảng gần 600 triệu m3, Tây Nguyên thiếu trên 1,88 tỷm3, Đông Nam Bộ thiếu hơn 2,5 tỷm3, ĐBSCLthiếu từ 1,7 đến 2,0 tỷ m3. Đến năm 2050, duy nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ đáp ứng đủ nhu cầu nước theo các kịch bản phát triển, các vùng khác đều thiếu nước, trong đó mức độ gia tăng nhu cầu sử dụng nước ở vùng Bắc Trung Bộ tăng khoảng 130%, vùng Nam Trung Bộ khoảng 114%, vùng Tây Nguyên khoảng 119%, vùng Đông Nam Bộ khoảng 112%. Riêng vùng ĐBSCL nhu cầu nước ngọt có xu thế giảm nhẹ, còn khoảng 96%, trong khi nhu cầu nước mặn, lợ tăng lên 110% do định hướng chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng thủy sản. Nhu cầu dùng nước do tăng dân số, đô thị hóa, công nghiệp hóa… sẽ lên đến khoảng 130-150 tỷ m3/năm, chiếm tới gần 50% lượng nước sản sinh trên lãnh thổ nước ta, gần 90% nguồn nước mùa khô. Nhu cầu nước cho sinh hoạt, đô thị, công nghiệp, du lịch có xu hướng tăng nhanh trên các lưu vực sông, trong đó vùng Đông Nam Bộ tăng nhanh nhất. Nông nghiệp vẫn là ngành sử dụng nhiều nước, chiếm ưu thế tuyệt đối trong tương lai, thì tại các lưu vực sông Hồng-Thái Bình, Đồng Nai, nhu cầu sử dụng nước cho công nghiệp ước tính tăng khoảng 160%, cùng với nhu cầu nước của đô thị ước tính tăng 85% sẽ là các yếu tố chính làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước tại tất cả các lưu vực sông. Lưu vực sông Cửu Long nơi sản xuất 50% lượng lúa gạo của Việt Nam với tình trạng căng thẳng về nước có thể đặt ra mối đe dọa cho an ninh lương thực và xuất khẩu quốc gia.

Xung đột trong quản lý, chia sẻ và sử dụng nguồn nước trên các lưu vực sông, một số hệ thống thủy lợi liên tỉnh đã và đang xảy ra giữa các địa phương trên cùng lưu vực sông, diễn ra trong cả mùa mưa cũng như mùa khô. Xung đột về khai thác, sử dụng nước giữa các ngành kinh tế trong nội tại lưu vực, như xung đột giữa thủy điện với thủy lợi, giao thông thủy, thủy sản; giữa phát triển công nghiệp, làng nghề và đô thị với đảm bảo chất lượng nước cho các ngành sử dụng nước khác; giữa phát triển rừng kinh tế với đảm bảo và duy trì diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Áp lực gia tăng nhu cầu sử dụng nước làm nảy sinh tranh chấp và xung đột trong khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước, thể hiện ở nhiều cấp độ, hình thức và quy mô khác nhau, từ cấp vùng, quốc gia, đến cấp lưu vực, địa phương và giữa các ngành sử dụng nước.

Việt Nam nằm ở cuối nguồn một số sông quốc tế, chịu tác động lũy tích từ tất cả các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nước của các quốc gia thượng nguồn. ANNN là vấn đề không chỉ của Việt Nam, mà mỗi quốc gia đều phải đặt ra, với xu thế tăng cường kiểm soát nguồn nước trên lãnh thổ của mình, có hành động nhằm đảm bảo ANNN của chính họ, trong khi mức độ can thiệp vào các hoạt động có tác động tiêu cực đến đảm bảo ANNN của Việt Nam đến các quốc gia thượng nguồn là thấp. Điển hình là hậu quả của thiếu hụt nguồn nước dẫn tới hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong các năm 2015-2016 và 2019-2020. Do đó, vấn đề hợp tác và chia sẻ nguồn nước dựa trên các thỏa thuận mang tính ràng buộc trên các lưu vực sông quốc tế, đặc biệt trong điều kiện nguồn nước hạn chế, thiên tai và biến đổi khí hậu là vấn đề Việt Nam cần phải đối mặt và xử lý để đảm bảo ANNN của chính mình.

2. Quan điểm 
Nước là tất yếu của sự sống, là nguồn lực của quốc gia, có vai trò quan trọng đặc biệt trong phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường. Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước là vấn đề cấp bách, tất yếu khách quan; là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước một cách đồng bộ từ tạo nguồn, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước; thích ứng và chủ động phòng, chống thiên tai liên quan đến nước; nguồn nước nội sinh đóng vai trò chủ đạo, phát huy vai trò nguồn nước ngoại sinh; bảo vệ, phát triển nguồn sinh thủy; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước nội thuỷ, lãnh hải.

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước phải dựa trên cơ sở tôn trọng quy luật tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; kết hợp hài hoà giải pháp công trình và phi công trình, lấy tài nguyên nước là cốt lõi để xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong đó kết cấu hạ tầng về nước giữ vai trò quan trọng đặc biệt; đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích.

Đổi mới tư duy, nhận thức, thể chế, chính sách, quản trị nước theo hướng  quản lý tổng hợp, trên cơ sở nhu cầu sử dụng và giá trị nước, tương thích với phương thức quản lý an ninh nguồn nước của quốc tế. Phát triển kinh tế nước, coi nước là hàng hóa thiết yếu, cần được quản lý, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư, quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ.
Bố trí, huy động nguồn lực đầu tư dài hạn bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, có lộ trình, trọng tâm, trọng điểm, trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt, tăng cường xã hội hoá, sự tham gia của toàn xã hội và người dân.  

Chủ động hợp tác quốc tế, đàm phán giải quyết các vấn đề liên quan nguồn nước liên quốc gia; hợp tác, chia sẻ lợi ích, bảo đảm công bằng và hợp lý trong khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển nguồn nước liên quốc gia trên nguyên tắc bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là thành tựu công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước.

3. Mục tiêu
3.1. Mục tiêu chung

Bảo đảm số lượng, chất lượng nước cấp cho sinh hoạt trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt làcác ngành kinh tế quan trọng, thiết yếu; bảo đảm mọi người dân, mọi đối tượng được tiếp cận sử dụng nước, công bằng, hợp lý. 

Chủ động tích trữ, điều hòa nguồn nước; ứng phó hiệu quả, giảm thiểu rủi ro thiệt hại từ các thảm họa, thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm sức khoẻ, đời sống, sản xuất của người dân; bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, trong đó các đập, hồ chứa nước quan trọng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống; chủ động ứng phó khi có sự cố, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân.

3.2. Mục tiêu cụ thể

3.2.1. Mục tiêu đến năm 2025

Hoàn thành công tác lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan đến nước; công tác điều tra nguồn nước quốc gia, năng lực kết cấu hạ tầng ngành nước;

Phấn đấu tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị đạt 95-100%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 93-95%, trong đó có 60% sử dụng nước sạch. Giải quyết dứt điểm nước sinh hoạt cho một số vùng đặc biệt khó khăn về nước, như: Thị trấn Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, Lục Khu tỉnh Cao Bằng, khu vực trung tâm huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, Mường Tè tỉnh Lai Châu, khoảng 100.000 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm tại ĐBSCL;

Nghiên cứu, đầu tư xây dựng công trình điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước; đầu tư xây dựng công trình kết nối, liên kết nguồn nước khu vực Ninh Thuận, Khánh Hoà; 100% đập, hồ chứa nước lớn được sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn;

30-35% tổng lượng nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 15-20% đối với các đô thị từ loại V trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường;

Đầu tư xây dựng bảo đảm an toàn cho các cống dưới đê từ đê cấp III trở lên; xử lý dứt điểm sạt lở bờ biển Tây ĐBSCL;

Giữ tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ở mức 42%; duy trì diện tích rừng tự nhiên hiện có; bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái ngập nước quan trọng, duy trì hệ sinh thái rừng và các nguồn sinh thuỷ.

3.2.2. Mục tiêu đến năm 2030

Bảo đảm cân đối đủ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ và các ngành kinh tế quan trọng; đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp theo mức bảo đảm của các vùng. Cụ thể: Duy trì 100% dân cư thành thị sử dụng nước sạch; trên 95% dân số nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, trong đó 80% sử dụng nước sạch; Giải quyết căn bản nước sinh hoạt cho các đảo có đông dân cư; 30% diện tích cây trồng được thực hiện phương thức canh tác tiên tiến và tưới tiết kiệm nước;

Tiếp tục đầu tư xây dựng công trình điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước; đầu tư xây dựng các hồ chứa nước tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, hệ thống trữ nước, chuyển nước liên vùng; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực phòng, chống lũ;

Khắc phục căn bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại một số lưu vực sông, hệ thống thủy lợi lớn như: sông Nhuệ, sông Đáy, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

40-45% tổng lượng nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 25-30% đối với các đô thị từ loại V trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường;

Cơ bản chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của nhà nước, nhân dân; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, phòng ngừa sự cố về nước, bảo đảm kịp thời, tin cậy;

Bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, các hệ sinh thái ngập nước quan trọng; giữ tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42-43%;

Hoàn thành công tác lập quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến nguồn nước.

3.2.3. Mục tiêu đến năm 2045

Hoàn thiện chính sách pháp luật về nước đồng bộ, thống nhất trong thực hiện, thúc đẩy bảo đảm an ninh nguồn nước. 

Hoàn thành xây dựng các công trình lớn điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước trên các hệ thống sông, các hồ chứa nước lớn. Hình thành mạng lưới liên kết, chuyển nước vùng, quốc gia; 60% diện tích cây trồng được thực hiện phương thức canh tác tiên tiến, tưới tiết kiệm nước;

Chủ động được nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh; dự báo, cảnh báo dài hạn để xử lý ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu;

Chủ động thích ứng phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời với thảm hoạ thiên tai, phục vụ tái thiết nhanh kinh tế - xã hội. Củng cố, nâng cấp các công trình phòng, chống tác hại của nước, bảo đảm an toàn chống lũ, nước biển dâng, kết hợp nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước, phòng, chống thiên tai;

Hoàn thiện, vận hành ổn định, có hiệu quả hệ thống theo dõi, đánh giá an ninh tài nguyên nước quốc gia; nâng chỉ số an ninh nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh nước hiệu quả trong khu vực.
4. Nhiệm vụ, giải pháp 
4.1. Truyền thông, nâng cao nhận thức

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc đảm bảo ANNN và an toàn đập, hồ chứa nước, phát huy vai trò giám sát của người dân, cộng đồng, các tổ chức chính trị-xã hội, nghề nghiệp trong việc chủ động tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp phương thức truyền thống với tuyên truyền qua mạng xã hội; Phát huy vai trò truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về các chủ trương, chính sách và pháp luật về ANNN và an toàn đập, hồ chứa nước; lồng ghép vào một số chương trình giảng dạy, duy trì nội dung giáo dục ý thức bảo vệ  nguồn nước trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tổ chức tuyên truyền tới cơ quan địa phương và người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về tài nguyên nước, thủy lợi, nước sạch, phòng, chống thiên tai; nhân rộng, phổ biến những cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong quản lý, khai thác công trình.

4.2. Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Rà soát, sửa đổi bổ sung thể chế, chính sách có liên quan đến nước theo hướng quản lý theo nhu cầu, kinh tế hoá, xã hội hóa, chuyển đổi số, bảo đảm ANNN theo ngành, lĩnh vực.
Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về nước theo hướng quản lý tổng hợp, để điều phối, thực hiện hiệu quả các giai đoạn đánh giá, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác, giám sát nguồn nước. Trước mắt, rà soát, sửa đổi Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, xây dựng Luật Cấp, thoát nước, nghiên cứu xây dựng một bộ luật về nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các vấn đề về nước.
Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý theo hướng thống nhất quản lý tài nguyên nước; thành lập Tổng công ty quản lý thủy lợi vùng, quốc gia; kiện toàn tổ chức quản lý lưu vực sông; rà soát, ban hành cơ chế phối hợp, phân cấp giữa các bộ, ngành và địa phương trong bảo đảm ANNN, an toàn đập, hồ chứa nước theo hướng tăng cường phân cấp, giảm thủ tục hành chính, minh bạch.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách huy động nguồn lực tham gia đầu tư, quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng ngành nước, trong đó nguồn lực quốc gia đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt; có lộ trình triển khai thực hiện chính sách giá nước, coi nước là hàng hoá nên giá phải tính đúng, tính đủ; tăng nguồn thu từ thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, sản phẩm, dịch vụ từ nước, dịch vụ môi trường rừng.
Rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, quản lý, vận hành kết cấu hạ tầng ngành nước; phòng, chống thiên tai, giám sát, bảo vệ chất lượng nước; duy trì dòng chảy tối thiểu; cấp nước an toàn, hiệu quả; xây dựng quy trình xác định lượng nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước và cơ chế chia sẻ nguồn nước công bằng ở cấp lưu vực, cấp địa phương, tiến tới quy định hạn mức nước cho từng đối tượng sử dụng.

Rà soát, xây dựng hoàn chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích xây dựng công trình chuyển nước, trữ nước, cấp nước sinh hoạt, góp phần bảo đảm cân đối được nguồn nước ngọt ở quy mô từng hộ, thôn/xóm, xã, huyện, đặc biệt cho vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước. 

Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn khu vực Châu Á vào năm 2030, tiến tới đạt trình độ chung của các nước tiên tiến trên thế giới vào năm 2045. Thực hiện cơ chế ưu đãi miễn giảm, cấp học phí cho các đối tượng tham gia ngành học quan trọng đảm bảo ANNN; rà soát chính sách, pháp luật để thúc đẩy phát triển, ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ đột phá, tiên tiến, hiện đại, thông minh.
4.3. Đổi mới cơ chế tài chính và huy động nguồn lực

Ngân sách nhà nước tiếp tục ưu tiên đầu tư các công trình khó huy động nguồn lực xã hội, xây dựng công trình lớn, quan trọng đặc biệt, công trình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu.

Vốn đầu tư công mang tính dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút lan tỏa vốn xã hội, hỗ trợ cho các dự án kém hấp dẫn nhưng có hiệu quả cho các vùng khó khăn nhằm chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư. Thu hút nguồn vốn ODA để đầu tư công trình trữ nước, liên kết, kết nối nguồn nước, công trình đảm bảo an sinh xã hội, ưu tiên vốn ODA cho các dự án kết cấu hạ tầng về nước, bảo vệ môi trường, phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ nước. Huy động nguồn lực, tạo điều kiện, động lực cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, quản lý, vận hành kết cấu hạ tầng về nước, lọc nước biển, xử lý nước thải; xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích người dân sử dụng nước tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, tái sử dụng nước, bảo vệ môi trường nước. 

Tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm nguồn nước; khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xã hội hóa việc cung ứng các dịch vụ nước;

Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, giá nước, giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi theo hướng tính đúng, tính đủ giá trị của nước, coi nước là hàng hoá. Chú trọng chính sách liên quan đến phân bổ nguồn thu từ khai thác sử dụng nước ở các địa phương hạ nguồn để chi trả cho các địa phương thượng nguồn trong bảo vệ, phát triển rừng, vùng sinh thủy. 

Có chính sách thu hút nguồn vốn ODA để đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước, kết nối, liên kết nguồn nước và công trình bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, vật tư cho người dân tại các vùng khan hiếm nước, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Bố trí đủ nguồn lực, trước hết là ngân sách nhà nước để nâng cấp, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước trước mùa mưa lũ.

4.4. Công tác quy hoạch, điều tra cơ bản

Công tác quy hoạch tập trung xây dựng tầm nhìn, kịch bản phát triển, giải quyết các tác động cực đoan về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước, hạ thấp mực nước, bảo vệ môi trường nước; giải pháp dài hạn cho vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng có nguy cơ cao về ANNN.

Hoàn thành lập, điều chỉnh và triển khai các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong đó tập trung vào các lưu vực sông lớn, các lưu vực sông liên quốc gia; lập, rà soát quy hoạch thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh, hệ thống công trình thủy lợi liên quan đến hai tỉnh trở lên, quy hoạch đê điều, quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh theo hướng khai thác đa mục tiêu, đồng bộ kết cấu hạ tầng (thủy lợi, xây dựng, giao thông...), lấy tài nguyên nước là cốt lõi; chuyển, kết nối, liên kết nguồn nước; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện đầu tư theo quy hoạch; đánh giá thực hiện quy hoạch. 
Nghiên cứu đầu tư xây dựng các công trình nâng cao mực nước, kiểm soát nguồn nước trên dòng chính phục vụ cấp nước góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan, tạo luồng tuyến giao thông thủy.
Tăng cường triển khai điều tra cơ bản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định. Theo dõi, giám sát chặt chẽ nguồn nước liên quốc gia, phát hiện những vấn đề bất thường về lưu lượng, mực nước, chất lượng của nguồn nước.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu về hoạt động quy hoạch, nguồn nước giữa các cấp, Bộ, ngành phục vụ quản lý hiệu quả nguồn nước và đáp ứng yêu cầu Chính phủ số.

4.5. Chủ động cấp, tưới, tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất, dân sinh

4.5.1. Giải pháp phi công trình

Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều nước, đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp ở các vùng khan hiếm nước, xâm nhập mặn miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm phù hợp với điều kiện nguồn nước ở từng vùng, địa phương. 

Đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại thời vụ, diện tích, giống cây trồng, vật nuôi theo định hướng chuỗi giá trị của các nhóm sản phẩm chủ lực phù hợp với điều kiện nguồn nước của từng vùng, miền, địa phương, lưu vực sông, hệ thống thủy lợi; nghiên cứu phát triển các giống cây trồng, vật nuôi sử dụng ít nước, có khả năng chịu mặn cao; ưu tiên cung cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao khi xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Điều hòa, phân phối nguồn nước từ các công trình thủy lợi, thủy điện cho các nhu cầu sử dụng nước, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cho sản xuất, sinh hoạt. Ưu tiên nguồn cấp nước sinh hoạt từ các công trình hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện.

Thực hiện các giải pháp tiết kiệm nước, đặc biệt đối với các hoạt động có nhu cầu sử dụng nước cao. Tăng cường giám sát, kiểm kê nguồn nước, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện.

Triển khai các giải pháp lọc nước biển, xử lý nước thải để tái sử dụng, bổ sung nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, sinh hoạt, kinh tế biển.

4.5.2. Giải pháp công trình
Đầu tư xây dựng công trình điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước; ưu tiên xây dựng các hồ chứa nước lớn tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, như: miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, biên giới hải đảo; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực phòng, chống lũ.
Xây dựng các hồ chứa nước phục vụ đa mục tiêu như: hồ La Ngà 3 (Bình Thuận), sông Chò (Khánh Hoà), Ô Lâu Thượng (Thừa Thiên Huế), Thác Muối (Nghệ An), đập dâng sông Cả (Nghệ An), Cẩm Hoàng (Thanh Hoá)...; công trình kiểm soát mặn-ngọt tại vùng cửa sông lớn khu vực miền Trung, ĐBSCL, công trình kiểm soát mặn-ngọt tại vùng cửa sông lớn, hệ thống chuyển nước liên vùng, kết nối, liên kết  giữa các lưu vực sông, hình thành mạng lưới nguồn nước vùng, quốc gia; đồng bộ kết cấu hạ tầng thuỷ lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng trọng điểm, hệ thống cảng đường thủy nội địa. 
Tiếp tục đầu tư khép kín hệ thống thủy lợi, bảo đảm chủ động trữ nước ngọt, điều hòa, phân phối nguồn nước trong nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và toàn quốc, chủ động điều tiết, phân bổ nước cho vùng kinh tế trọng điểm, ven biển miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long.

Đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đô thị, ưu tiên đầu tư cho khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu; công trình thu, tích trữ nước tại chỗ để phục vụ cấp nước sinh hoạt trong trường hợp sự cố về nguồn nước, xảy ra thiên tai. Rà soát, điều chỉnh, kết nối liên thông giữa hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn và đô thị, nâng cao hiệu quả cấp nước của hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn, đô thị.

4.6. Bảo vệ môi trường, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải, chất thải ra môi trường, đặc biệt là nước thải xả vào nguồn nước phải đạt quy chuẩn chất lượng nước phù hợp với chức năng của nguồn nước; đánh giá khả năng chịu tải, phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải; xác định mục tiêu và lộ trình giảm xả thải vào môi trường nước mặt, vào công trình thủy lợi không còn khả năng chịu tải. 

Hạn chế và tiến tới việc cấm sử dụng các loại hoá chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản gây ô nhiễm nguồn nước; quản lý chặt chẽ khai thác nước dưới đất ở một số khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn, sụt lún đất, bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

Phục hồi các dòng sông, nguồn nước bị suy thoát, ô nhiễm nghiêm trọng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn sinh thủy, các hệ sinh thái ngập nước quan trọng; hoàn thành việc công bố, kiểm soát dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối và hạ lưu các hồ chứa; tăng cường lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, công trình thuỷ lợi. Ưu tiên thực hiện đối với sông Hồng, sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu, sông Đồng Nai; hệ thống thuỷ lợi Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Quản Lộ- Phụng Hiệp… 

Quản lý chặt chẽ khai thác nước dưới đất ở một số khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn, ô nhiễm, sụt lún đất. Phục hồi, bảo vệ các khu vực, tầng chứa nước dưới đất bị suy giảm mực nước, ô nhiễm, nhiễm mặn thông qua các biện pháp quản lý, bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
Tăng cường tỷ lệ đấu nối nước thải từ hộ gia đình, cơ sở sản xuất đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, xử lý nước thải, quan trắc, giám sát nước thải, đặc biệt đối với các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm; tăng cường tỷ lệ tái sử dụng nước thải sau xử lý.
4.7. An toàn đập, hồ chứa nước
4.7.1. Giải pháp phi công trình

Rà soát, đánh giá lại công năng, nhiệm vụ, quy trình vận hành của đập, hồ chứa nước so với thiết kế ban đầu để có giải pháp nâng cấp năng lực trữ nước, ứng phó với mưa lũ cực đoan, vận hành theo thời gian thực và hướng tới phục vụ đa mục tiêu. Tiếp tục rà soát, bổ sung các đập, hồ chứa nước quan trọng vào danh mục đập, hồ chứa quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Nâng cao hiệu quả sử dụng dung tích hồ chứa, kể cả sử dụng phần dung tích chống lũ công trình, dung tích chết trong việc tham gia điều tiết cắt, giảm lũ và cấp nước cho hạ du trong điều kiện xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Hoàn thiện hệ thống quản lý, khai thác đập, hồ chứa về chất lượng nguồn nhân lực và trang thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ, hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành.

Kiện toàn, củng cố tổ chức quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo đáp ứng năng lực theo quy định của pháp luật thủy lợi; điều chỉnh phân cấp quản lý, khai thác phù hợp với quy định và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân; tuyệt đối không giao cho tổ chức, cá nhân không có đủ năng lực quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.

Lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, hệ thống giám sát vận hành; hồ sơ điện tử công trình đối với các đập, hồ chứa.

Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho các đập, hồ chứa nước theo quy định; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc đảm bảo an toàn vùng hạ du đập; tổ chức diễn tập, hướng dẫn người dân phương án ứng phó với các tình huống khi hồ chứa xả lũ hoặc vỡ đập; điều tra, khảo sát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du của các đập, hồ chứa nước để đề xuất giải pháp điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa và quản lý tiêu thoát lũ hạ du phù hợp, đồng bộ giữa thủy lợi, thủy điện với các ngành kinh tế khác (giao thông, thủy lợi, xây dựng...).

Vận hành công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu hạ du các đập, hồ chứa nước theo quy định.

Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để quản lý chất lượng trong thiết kế, thi công dự án sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới đập, hồ chứa nước. 

4.7.2. Giải pháp công trình

Tập trung hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa hư hỏng, xuống cấp và thiếu khả năng chống lũ vào năm 2025, đặc biệt đối với đập, hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn cao, lưu vực tập trung dòng chảy lũ về hồ nhanh, trọng tâm tại vùng miền phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện. Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn cho các đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 bằng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Xây dựng mới các đập, hồ chứa nước tại các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập măn, lũ, ngập lụt, úng để trữ nước, chuyển nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn, cắt giảm lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du như: hồ La Ngà 3 (Bình Thuận), sông Chò (Khánh Hoà), Ô Lâu Thượng (Thừa Thiên Huế), Thác Muối (Nghệ An), đập dâng sông Cả (Nghệ An), Cẩm Hoàng (Thanh Hoá)...

4.8. Phòng, chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu
4.8.1. Giải pháp phi công trình

Tăng cường năng lực cho công tác dự báo, cảnh báo nguồn nước, thiên tai theo thời gian thực, kịp thời cung cấp số liệu, chủ động trong bố trí sản xuất và sinh hoạt, hỗ trợ ra quyết định.

Hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi, thuỷ điện, hệ thống chống ngập đô thị, công nghiệp, khu dân cư; hệ thống quan trắc, cảnh báo, dự báo nhằm chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng... Ưu tiên xây dựng hệ thống quản lý, điều hành trực tuyến, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu liên ngành. 

Kiểm tra, rà soát phương án hộ đê, bảo vệ các vị trí xung yếu trọng điểm, trong đó chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị để xứ lý các tình huống bất lợi. Thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tăng cường công tác kiểm tra đê kè, lòng sông, bãi sông để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều và thông thoáng lòng dẫn thoát lũ.

Bảo vệ, dành không gian thoát, chứa nước lũ, nước mưa. Quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi lòng sông nhất là trên các tuyến sông lớn đang bị suy thoái lòng dẫn, gia tăng nguy cơ sạt lở đất, xâm nhập mặn, hạ thấp mực nước, ảnh hưởng đến khả năng lấy nước phục vụ sản xuất, dân sinh nhằm đảm bảo hoạt động của công trình thủy lợi, bảo vệ lòng sông, bờ bãi sông, không gian thoát lũ trên các dòng sông. Nghiên cứu, triển khai phương án khai thác cát, cải tạo cửa sông có kiểm soát kết hợp giao thông thủy và thoát lũ cho các sông khu vực miền Trung. 

Xây dựng, vận hành, cập nhật thường xuyên, định kỳ theo dõi, đánh giá mức độ đảm bảo ANNN đối với chỉ tiêu biến đổi khí hậu, tác động từ nước ngoài đối với nguồn nước xuyên biên giới.  

4.8.2. Giải pháp công trình

Đầu tư, nâng cấp hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, động đất, sóng thần; chú trọng nâng cấp mạng lưới trạm, điểm đo mặn.

Xây dựng, củng cố, nâng cấp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy điện, xây dựng, đáp ứng được yêu cầu chống chịu mưa, lũ lớn, dài ngày, kết hợp các giải pháp chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai bất lợi; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, trước mắt cần tập trung xóa bỏ những trọng điểm xung yếu về đê, kè, cống, không để xảy ra vỡ đê đột ngột; đầu tư công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập lụt, úng. 
Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu kết hợp sơ tán dân, đường cứu hộ, cứu nạn, trong đó ưu tiên vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển.

4.9. Bảo vệ, phát triển rừng
Quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Nâng cao chất lượng rừng trồng, chú trọng phát triển giống cây lâm nghiệp có chất lượng cao; phát triển trồng rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ.

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật lâm sinh hiệu quả trong điều kiện canh tác chịu tác động của biến đổi khí hậu; xác định các loài cây lâm nghiệp có thể thích nghi với điều kiện khô hạn và nắng nóng; xác định hiệu quả các trạng thái rừng trong việc lưu trữ nguồn nước.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, phát triển rừng phòng hộ ven biển để phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ, tạo nguồn  sinh thuỷ, bổ cập nước dưới đất, bảo vệ môi trường sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khi hậu tại các khu cửa sông, cửa biển. Rà soát và củng cố hệ thống rừng đặc dụng khoảng 2,2 triệu ha, rừng phòng hộ quốc gia ổn định khoảng 4,6 triệu ha; trong đó, tập trung phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 4,1 triệu ha; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay 38.098 ha; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển 236.708 ha. Hạn chế chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên.

Rừng phòng hộ đầu nguồn phải được xây dựng thành rừng tập trung, liền vùng và nhiều tầng, chủ yếu thông qua tái sinh tự nhiên. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển bảo vệ môi trường phải được xây dựng thành các đai rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên ở từng vùng.

Phát triển rừng kết hợp giữa chức năng phòng hộ và khai thác các tiềm năng sẵn có của rừng như: sản xuất nông lâm kết hợp; lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

4.10. Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá an ninh nguồn nước
Tăng cường giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước. Theo dõi, giám sát chặt chẽ nguồn nước liên quốc gia.

Xây dựng, vận hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá ANNN quốc gia trên cơ sở nền tảng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến; vận hành, cập nhật hệ thống thường xuyên, định kỳ đánh giá mức độ đảm bảo ANNN quốc gia. Kết nối hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá ANNN quốc gia. 

4.11. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số
Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ mới, đột phá, tiên tiến, hiện đại, thông minh, nhất là trí tuệ nhân tạo, các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện chuyển đổi số để chủ động ứng phó với thiên tai liên quan đến nước và thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động phát triển, tạo nguồn nước mới, thu, tích trữ, điều tiết, điều hòa, chuyển nước, liên kết nguồn nước; xử lý nước mặn, nước lợ thành nước ngọt tại chỗ phục vụ cấp nước dân sinh ven biển, vùng đảo; kiểm soát xâm nhập mặn, giữ ngọt, tích trữ nước ở trong sông, đặc biệt ở 5 lưu vực sông lớn gồm sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Cửu Long; quản lý, khai thác nguồn nước hiệu quả, tập trung vào các giải pháp phục vụ hiện đại hóa quản lý, khai thác hiệu quả hạ tầng ngành nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm; bảo vệ môi trường nước, nhất là các giải pháp phục vụ quan trắc, dự báo, cảnh báo, giám sát, kiểm soát chất lượng nước, quản lý, xử lý ô nhiễm nguồn nước, quản lý, xử lý nước thải.

Tăng cường nghiên cứu, phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, tuần hoàn, tái sử dụng nước, giảm thất thoát nước, tăng năng suất nước; quản lý hiệu quả nhu cầu sử dụng nước trong các ngành kinh tế, nhất là trong nông nghiệp; đẩy mạnh áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên diện rộng; phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước thông minh đô thị, thành phố thông minh.Áp dụng công nghệ mới trong vận hành các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt trong việc làm mát; hướng tới vận hành các hồ chứa thủy điện theo thời gian thực; công nghệ trữ nước phân tán, liên kết, chuyển nước bằng đường ống, sử dụng nước từ hồ thủy điện, phục vụ sinh hoạt và sản xuất vùng đất dốc, vùng cao nguyên, vùng nông nghiệp công nghệ cao; phát triển giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với hạn, mặn, sử dụng ít nước.

Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, công cụ, phương pháp tiên tiến, hiện đại trong xây dựng, quan trắc công trình, kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước và các công trình ngành nước khác để nâng cao mức đảm bảo an toàn; nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của các hoạt động phát triển thượng nguồn đến dòng chảy đến, bồi lắng lòng hồ, an toàn đập, hồ chứa nước.

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình khoa học và công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khoa học và công nghệ rất lớn, rất mới và rất phức tạp, chưa có tiền lệ ở nước ta,có quan hệ trực tiếp và gián tiếp với nhau đề ra ở trên một cách tổng thể, đồng bộ, bao trùm tất cả các khía cạnh, các ngành, lĩnh vực liên quan, có lộ trình phù hợp theo từng giai đoạn trung hạn và tầm nhìn dài hạn của Đề án nhằm đạt được mục tiêu chung phục vụ những định hướng lớn đảm bảo ANNN của quốc gia.

4.12. Hợp tác quốc tế

Thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế (hiệp định, công ước, thỏa thuận, cam kết…) liên quan đến ANNN mà Việt Nam tham gia, trọng tâm là ở các lưu vực sông quốc tế: Mê Công, Hồng – Thái Bình. Cam kết đóng góp do quốc gia tự quyết định ứng phó với biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris về BĐKH, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Công ước về đa dạng sinh học, Công ước về chống sa mạc hoá, Công ước New York năm 1997 về sử dụng nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy.

Nghiên cứu thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột nguồn nước xuyên biên giới, đặc biệt là ở các lưu vực sông quốc tế Mê Công, Hồng- Thái Bình. Đẩy mạnh ngoại giao về nước với các quốc gia có chung nguồn nước với Việt Nam và các đối tác quốc tế khác thông qua đổi mới sáng tạo, sáng kiến trong cách tiếp cận quản lý, sử dụng và khai thác bền vững nguồn nước xuyên biên giới, đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình, ổn định ở các cấp (ngành, quốc gia, khu vực, toàn cầu).

Tăng cường ngoại giao, hợp tác quốc tế trong đàm phán, thiết lập và thực hiện cơ chế hợp tác chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới, nhất là cơ chế tham vấn, chia sẻ thông tin, số liệu về dòng chảy, nguồn nước, công trình thủy lợi, thủy điện, quan trắc, vận hành khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước chung… phối hợp điều tiết nguồn nước trong mùa khô, trọng tâm ở các lưu vực sông Mê Công, sông Hồng-Thái Bình; chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, chính sách liên quan đến ANNN; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu học thuật, xuất bản các công trình, bài viết nghiên cứu tạo sự quan tâm của quốc tế. Huy động nguồn lực quốc tế trong thực hiện các giải pháp đảm bảo ANNN.

4.13. Giải pháp trọng tâm tại các vùng
4.13.1. Trung du miền núi Bắc bộ

Bảo đảm an toàn hệ thống công trình thủy lợi, thủy điện, đập dâng, hồ chứa nước trước lũ lớn, mưa cực đoan. Phòng, chống ngập lụt, tiêu úng cho các khu vực dân cư, đô thị có nguy cơ cao. Ưu tiên di dời, bố trí, sắp xếp lại dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý đất đai, bảo vệ phát triển rừng, khai thác cát, sỏi trên các sông, sắp xếp lại dân cư, đầu tư công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối biên giới.

Triển khai công nghệ tưới tiên tiến, hiện đại, thông minh gắn với bố trí lại vùng sản xuất; đầu tư hồ chứa nước nhỏ, công trình trữ nước phân tán, liên kết nguồn nước giữa các hồ chứa, chuyển nước bằng đường ống, sử dụng nước từ hồ thủy điện phục vụ cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế.

4.13.2. Đồng bằng sông Hồng

Tiếp tục điều tiết hệ thống liên hồ chứa thủy điện lớn phục vụ cấp nước vụ Đông Xuân vùng Đồng bằng sông Hồng; nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng, chống suy thoái sông Hồng, các hệ thống thủy lợi sông Nhuệ, Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Bắc Đuống, ứng phó với diễn biến hạ thấp mực nước trên hệ thống sông, dần thay thế phương án điều tiết nước từ các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng- Thái Bình trong vụ Đông Xuân. Cân đối nguồn nước tại chỗ, điều tiết và sử dụng hiệu quả nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình phục vụ cấp nước sản xuất, dân sinh, chống lũ, ngập lụt, úng cho vùng hạ du. nghiên cứu phương án chuyển nước từ hồ thuỷ điện Hoà Bình cấp nguồn cho vùng Đồng bằng sông Hồng; phương án trạm bơm lấy nước dọc sông chính trong điều kiện mực nước thấp để bổ sung nước cho các hệ thống thủy lợi; giảm khai thác, dần phục hồi mực nước ngầm, phòng, chống sụt lún đất tại các khu vực đô thị do mực nước ngầm hạ thấp. 

Cải tạo lòng dẫn, quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng bãi sông, lòng sông, khai thác cát, sỏi lòng sông nhất là trên các tuyến sông lớn, đang làm suy thoái lòng dẫn, gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông và xâm nhập mặn, hạn chế khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi, tập trung cho vùng trung và hạ du lưu vực sông Hồng-Thái Bình.

Giải quyết ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống sông Cầu, sông Đáy, hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, sông Nhuệ, Bắc Đuống, phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và cấp nước cho các ngành kinh tế; tăng cường năng lực tiêu thoát nước ra các sông chính, chống ngập cho các Thành phố lớn như: Thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng…

Xây dựng kịch bản ứng phó với tác động của thượng nguồn, mưa, lũ lớn, cực đoan, vỡ đập; thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro tại vùng thường xuyên ngập lụt, úng; quản lý, bảo vệ không gian thoát lũ, diện tích trữ nước, hồ điều hòa tại các khu dân cư, đô thị.

Tăng cường công tác quản lý đê điều, hộ đê. Củng cố, nâng cấp hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống đê sông, đê biển, nhất là các tuyến đê cấp III đến cấp đặc biệt thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đảm bảo an toàn chống lũ thiết kế, đáp ứng yêu cầu chịu được lũ lớn, dài ngày. Trước mắt cần nhanh chóng xóa đi những trọng điểm xung yếu về đê, kè, cống, không để xảy ra vỡ đê đột ngột.

4.13.3. Bắc Trung bộ

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, cấp nước cho vùng ven biển, nghiên cứu giải quyết vấn đề hạ thấp mực nước sông. 

Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi, hoàn chỉnh hệ thống kênh mương; xây dựng hệ thống cấp nước cho vùng đất cát ven biển, vùng ven đường Hồ Chí Minh; xây dựng, củng cố hệ thống công trình phòng, chống xói lở bờ sông, bờ biển; có giải pháp cho vùng thường xuyên bị ngập lũ; nâng dần mức bảo đảm chống lũ chính vụ; phát triển và bảo vệ rừng.

Nghiên cứu các giải pháp chuyển nước, kết nối, liên kết nguồn nước, giải pháp công trình cống, đập dâng mực nước, kiểm soát mặn, trữ ngọt vùng cửa sông trên dòng chính sông Mã, sông Cả… giảm thiểu tác động của diễn biến hạ thấp mực nước vùng hạ du sông Mã, sông Cả. 

Nghiên cứu giải pháp phòng chống ngập lụt vùng hạ du các sông, thoát nhanh nước lũ ra biển. Vận hành hồ chứa nước thượng nguồn phục vụ cấp nước, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập.

Triển khai công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, kết nối nguồn nước giữa các hồ chứa nước, bổ sung cấp nước cho các khu công nghiệp, khu canh tác cây công nghiệp, diện tích trồng cỏ cho chăn nuôi tập trung, khu nuôi trồng thủy sản ven biển.

Tăng cường công tác quản lý đê điều, hộ đê. Củng cố, nâng cấp hoàn thiện hệ thống đê sông, đê biển, nhất là các tuyến đê cấp III trở lên thuộc hệ thống sông Mã, sông Cả đảm bảo an toàn chống lũ, bão thiết kế.
4.13.4. Tây Nguyên

Tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thuỷ lợi, công trình tích trữ nước không tập trung, hoàn chỉnh hệ thống kênh mương, kết nối, liên kết nguồn nước, chuyển nước bằng động lực, đường ống tưới cho cây công nghiệp, cấp nước sinh hoạt.

Phát triển và ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho rau màu, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Sử dụng nước tại các hệ thống hồ thủy điện hiện có trong khu vực Tây Nguyên để điều hòa phân bổ nước cho vùng khô hạn. Nghiên cứu đầu tư chuyển nước lưu vực sông cấp cho sinh hoạt, sản xuất, vùng thường xuyên hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Nghiên cứu giải pháp cấp nước sinh hoạt, vùng trồng cây công nghiệp lâu năm trong trường hợp hạn hán, thiếu nước.

Xây dựng phương án khai thác hợp lý, kiểm soát, bảo vệ phục hồi, bổ cập nước dưới đất; bảo vệ và phát triển rừng; phương án cấp nước trong điều kiện thiếu nước, hạn hán kết hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

4.13.5. Nam Trung bộ

Đầu tư các hồ chứa lớn theo quy hoạch để tạo nguồn, chuyển nước liên vùng, liên tỉnh, góp phần cắt, giảm lũ; đầu tư xây dựng hồ La Ngà 3 phục vụ đa mục tiêu, chuyển nước ra vùng ven biển Bình Thuận phục vụ sinh hoạt, sản xuất, cấp nước cho vùng hạ du sông La Ngà, sông Đồng Nai; triển khai kết nối nguồn nước giữa các hồ chứa nước, hệ thống thủy lợi để đưa nước ra vùng ven biển; nâng cấp, sửa chữa, hoàn thiện kênh mương.

Điều tiết hiệu quả các hồ thuỷ điện, nâng cao dung tích trữ các hồ chứa để có thêm nguồn nước cấp cho vùng hạ du; vận hành hợp lý hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông đảm bảo an toàn công trình và hạ du, phục vụ sinh hoạt, sản xuất, phòng chống thiên tai.

Chủ động phòng, tránh và thích nghi với lũ chính vụ; ngăn lũ sớm, lũ muộn phục vụ sản xuất; cải tạo, tăng khả năng thoát nước của các trục tiêu, nghiên cứu giải pháp khắc phục bồi lấp cửa sông, cửa biển để tiêu thoát lũ.

Áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, công nghệ tái sử dụng nước; ưu tiên đáp ứng nhu cầu cấp nước, tiêu thoát nước cho các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, vùng nông nghiệp công nghệ cao.

Rà soát chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cạn, cây công nghiệp và chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, nhất là tại khu vực thường xuyên bị hạn hán; nghiên cứu sử dụng các loại cây trồng sử dụng ít nước; bảo vệ và phát triển rừng; rà soát giải pháp cấp nước cho các vùng khô hạn, góp phần chống sa mạc hoá.
Ưu tiên cấp nước sinh hoạt và nhu cầu thiết yếu của sản xuất nông nghiệp trong trường hợp hạn hán, thiếu nước. 

4.13.6. Đông Nam bộ

Đầu tư công trình chuyển nước, kết nối, liên kết nguồn nước hồ chứa, hệ thống thủy lợi, khai thác nước từ hồ chứa thủy điện đảm bảo cấp đủ nước cho đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và mở rộng diện tích tưới cho cây trồng cạn; đầu tư xây dựng hồ chứa phục vụ đa mục tiêu; khai thác tổng hợp hệ thống Dầu Tiếng-Phước Hòa.

Tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể chống ngập, sụt lún đất, ô nhiễm nguồn nước cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu giải pháp phòng, chống lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn.

Kiểm soát nguồn thải, xử lý ô nhiễm bảo đảm duy trì chất lượng nước trên hệ thống sông, kênh, rạch.

Rà soát chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cạn, cây công nghiệp và chăn nuôi có giá trị kinh tế cao; nghiên cứu trồng các loại cây trồng sử dụng ít nước; bảo vệ và phát triển rừng.

4.13.7. Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu đầu tư công trình hiều hòa, phân bổ nguồn nước, kiểm soát triều, mặn, lợ, ngọt, chuyển nước, trữ nước trên hệ thống sông, kênh, rạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất; kết hợp, đồng bộ hạ tầng công trình thủy lợi, giao thông, đô thị; giảm ngập úng cho khu dân cư, công nghiệp, đô thị; giải pháp trữ nước, xử lý nước tại chỗ quy mô hộ gia đình; phòng, chống sụt lún đất, suy giảm chất và lượng nước dưới đất, sạt lở bở sông, bờ biển tại các khu vực trọng điểm; rà soát, bố trí bảo đảm an toàn các khu dân cư tập trung; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu trồng các loại cây phù hợp với điều kiện nguồn nước; nạo vét, duy trì khả năng dẫn, chuyển nước hệ thống sông, kênh, rạch; phòng chống suy thoái hệ thống sông, kênh, rạch; quản lý khai thác cát, sỏi trên các sông.

Vùng thượng đồng bằng: Chủ động kiểm soát lũ bảo vệ đô thị, khu dân cư, diện tích trồng lúa 2 vụ, diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung; bảo vệ không gian thoát lũ, kết hợp giải pháp trữ nước lũ vùng ngập sâu để phục vụ cấp nước mùa khô cho sinh hoạt, sản xuất và các ngành kinh tế.

Vùng giữa đồng bằng: Hoàn thiện, khép kín, hệ thống công trình thuỷ lợi, đê bao, bờ bao bảo vệ đô thị, khu dân cư, vùng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản tập trung; thực hiện các giải pháp trữ nước, chuyển nước mùa lũ để cấp nước cho các ngành kinh tế và vùng ven biển.

Vùng ven biển: Đầu tư các cống lớn chủ động điều tiết, kiểm soát triều, nước mặn, nước lợ, nước ngọt, đảm bảo giao thông thủy, kết hợp cầu giao thông. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện, khép kín, hiện đại hóa hệ thống công trình thủy lợi, các tuyến đê biển kết hợp tuyến đường bộ, bảo vệ và phát triển rừng ven biển; bảo vệ phục hồi, bổ cập nước dưới đất; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với thiếu nước, xâm nhập mặn. Triển khai giải pháp chuyển nước từ sông chính về vùng ven biển. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản. Giải pháp hồ chứa nước tạm trên các nhánh sông đổ ra biển, cửa biển để cấp nước cho mùa khô. Nghiên cứu giải pháp lọc nước biển; giải quyết ô nhiễm nguồn nước.

Hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển.
4.13.8. Các đảo có đông dân cư
Cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có; tiếp tục đầu tư xây dựng hồ chứa, công trình thủy lợi, công trình kết nối nguồn nước để trữ nước, cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, phục vụ hoạt động nghề cá, nhiệm vụ quốc phòng.

Nghiên cứu, áp dụng giải pháp thu, trữ, xử lý nước, lọc nước biển, tái sử dụng nước.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng, chống, sạt lở, xói lở đất ven đảo, bảo vệ các khu dân cư, sản xuất; trồng và bảo vệ dải rừng ngập mặn ven đảo.

Căn cứ nội dung Đề án, Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình, dự án cụ thể để thực hiện.

Phần 5

NGUỒN VỐN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Nguồn vốn

Nguồn vốn thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Huy động, kết hợp lồng ghép hợp lý, linh hoạt các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư công để đầu tư đập, hồ chứa nước đa mục tiêu, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt, bảo đảm nâng cao năng lực cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kết hợp phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách khuyến khích thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia đầu tư, triển khai nhanh các dự án trọng điểm liên kết, kết nối nguồn nước nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng, liên lưu vực sông, tạo tiền đề cho việc hình thành mạng lưới kết nối nguồn nước quốc gia; đầu tư, ứng dụng công nghệ sử dụng nước tiến tiến, tiết kiệm. Tranh thủ sự ủng hộ và hỗ trợ nguồn vốn từ cộng đồng quốc tế, các nhà tài trợ trong và ngoài nước để đầu tư công trình cấp nước cho vùng đồng bào dân tộc, vùng kinh tế khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Thu hút nguồn vốn ODA để đầu tư công trình trữ nước, liên kết, kết nối nguồn nước, công trình đảm bảo an sinh xã hội, ưu tiên vốn ODA cho các dự án kết cấu hạ tầng về nước, bảo vệ môi trường, phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2022-2025 thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trên cơ sở nguồn vốn trong kế hoạch vốn trung hạn đã được Quốc hội phê duyệt, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược, quy hoạch đã phê duyệt. Dự kiến, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí khoảng 123.000 tỷ đồng (vốn trong nước khoảng 80.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài khoảng 43.000 tỷ đồng, bao gồm vốn bố trí cho các Bộ, ngành, vốn ngân sách trung ương phân bổ cho địa phương), không bao gồm nguồn vốn địa phương. 

Giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, phê duyệt của Quốc hội, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn trước, định hướng phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, Chính phủ xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách, ODA, lồng ghép các chương trình, huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu Đề án.

2. Lộ trình thực hiện

2.1. Giai đoạn 2022-2025

Rà soát, cơ bản điểu chỉnh, bổ sung thể chế, chính sách pháp luật liên quan đến an ninh nguồn nước theo hướng quản lý tổng hợp, kinh tế hóa, khắc phục chồng chéo, làm rõ trách nhiệm quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nước; nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá ANNN quốc gia; xác định và công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông lớn, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các đoạn sông liên tỉnh chảy qua khu dân cư tập trung, khu công nghiệp tại các đô thị lớn; triển khai tổng kiểm kê nguồn nước quốc gia; điều tra cơ bản; lập, rà soát các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành.

Xây dựng và triển khai Chương trình khoa học và công nghệ, tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số phục vụ bảo đảm ANNN.

Đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, giải quyết cấp nước sinh hoạt cho vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang, huyện Mường Tè tỉnh Lào Cai; triển khai đầu tư công trình trữ nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn tại ĐBSCL, bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt tại các khu vực khó khăn về nước, chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng; xử lý nước thải, chống ngập cho các đô thị lớn, triển khai Chương trình mở rộng hồ điều hòa thoát nước mưa đa năng, Chương trình thoát nước an toàn khu dân cư tập trung; xây dựng mới các đập, hồ chứa nước để tăng dung tích trữ, bảo đảm chủ động nguồn nước cho các vùng Trung du, miền núi phía Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đã được bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 như: Thác Muối (Nghệ An), Ô Lâu Thượng (Thừa Thiên Huế), La Ngà 3 (Bình Thuận), Ka Pét (Bình Thuận), Ia Thul (Gia Lai), Ea Khal (Đăk Lăk)…; sửa chữa cấp bách các đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực chống lũ đang hư hỏng nghiêm trọng như hồ Vực Tròn (Quảng Bình), Núi Ngang (Quảng Ngãi),..; đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai, ưu tiên cải tạo, nâng cấp, tu bổ các đoạn đê, cống dưới đê xung yếu từ đê cấp III trở lên; xử lý xói lở, sạt lở tại đảm bảo an toàn cho dân cư, vùng sản xuất tại ĐBSCL; kiểm soát và phục hồi nguồn nước mặt, nước dưới đất tại một số khu vực bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nghiêm trọng; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác công trình hiện có; phát triển và nâng cao chất lượng rừng gắn với bảo đảm ANNN; triển khai Chương trình nâng cấp, phát triển hệ thống đường thủy nội địa để nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, kết hợp tiêu, thoát lũ.

Triển khai nghiên cứu các công trình kiểm soát mặn, chuyển nước vùng ĐBSCL như công trình trình kiểm soát mặn trên dòng chính sông Vàm Cỏ, sông Hàm Luông, chuyển nước Gò Công, Bán đảo Cà Mau, hồ chứa nước phân tán;

Thực hiện lộ trình giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, chi trả dịch vụ môi trường rừng; chuyển đổi cơ cấu sản xuất bền vững tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

2.2. Giai đoạn 2026-2030

Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh nguồn nước, thúc đẩy bảo đảm ANNN đối với từng ngành, lĩnh vực.

Triển khai đầu tư các công trình lớn điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước trên hệ thống sông lớn, bổ sung nước ngọt cho vùng ven biển phục vụ dân sinh, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, kinh tế biển khu vực ven biển Bắc Bộ, duyên hải Miền Trung, ĐBSCL. Tiếp tục đầu tư xây dựng các đập, hồ chứa nước lớn, công trình trữ nước phân tán, công trình cấp nước sạch, công trình chống ngập, xử lý và tiêu, thoát nước đô thị; công trình chuyển nước, liên kết nguồn nước liên vùng, liên lưu vực đã được phê duyệt trong quy hoạch, như công trình liên kết nguồn nước các hồ chứa Cấm Sơn- Khuôn Thần (Bắc Giang), Thượng sông Vệ- hồ Núi Ngang- hồ Đồng Mít (Quảng Ngãi, Bình Định), Định Bình- Hội Sơn- Hội Khánh (Bình Định), hồ La Ngà 3- Ka Pét (Bình Thuận)…; sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước chưa đảm bảo an toàn; xử lý và khôi phục các dòng sông, nguồn nước dưới đất bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; lập, rà soát quy hoạch có tính chất, kỹ thuật chuyên ngành gắn với ANNN, quy hoạch quốc gia về nguồn nước. 

Nâng cấp, hiện đại hóa, tự động hóa công tác quản lý, khai thác công trình hạ tầng ngành nước, hệ thống giám sát, cảnh báo, dự báo nguồn nước, thiên tai; khôi phục và phát huy hiệu quả phục vụ của công trình hiện có.

Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cấp đê sông, đê biển; công trình phòng, chống lũ quét sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển; Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL; Chương trình quản lý lũ miền Trung; Chương trình cấp nước cho các đảo có đông dân cư; Chương trình khoa học và công nghệ; Chương trình bảo đảm an ninh nguồn nước trên các lưu vực sông lớn, vùng kinh tế trọng điểm; Chương trình khôi phục các sông bị cạn kiệt, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; Chương trình nâng cấp, phát triển hệ thống đường thủy nội địa để nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, kết hợp tiêu, thoát lũ…

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu an ninh nguồn nước kết nối liên vùng trên nền tảng công nghệ số.

2.3. Giai đoạn 2031-2045

Hoàn thành các công trình kết nối, liên kết nguồn nước vùng, quốc gia đảm bảo hình thành được mạng lưới kết nối nguồn nước quốc gia vào năm 2045. Hoàn thành các công trình lớn điều tiết mặn, ngọt, dâng nước, trữ nước trên hệ thống sông, các hồ chứa lớn, công trình chống ngập, xử lý và tiêu thoát nước thải đô thị.

Hoàn thiện, vận hành hiệu quả hệ thống theo dõi, đánh giá ANNN quốc gia, vận hành theo thời gian thực.

Hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, dự án bảo đảm mục tiêu của Đề án.
Phần 6
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Tác động tích cực

Đề án được phê duyệt và tổ chức thực hiện sẽ tác động tích cực đến phát triển KT-XH, góp phần khắc phục tồn tại, hạn chế hiện nay về bảo đảm ANNN. Đảm bảo mọi người dân, mọi đối tượng được sử dụng nước với chi phí hợp lý. Đảm bảo sự công bằng, công khai và minh bạch, tập trung được nguồn lực ngân sách đầu tư hỗ trợ những địa bàn khó khăn, khắc phục được những bất cập như: nguồn lực tài chính phân bổ dàn trải, thiếu tập trung; việc bố trí vốn cho các chính sách sẽ thể hiện rõ tính ưu tiên, chủ động về kinh phí, đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt.

1.1. Về kinh tế

Việc triển khai, thực hiện Đề án có tính khả thi cao và thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay của nước ta. Trong đó, kết quả dự kiến mang lại, như sau:

Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên nước; kinh tế hóa tài nguyên nước, xã hội hóa ngành nước và tăng cường chuyển đổi số, tạo động lực phát triển bền vững; 

Đảm bảo ANNN để cấp nước an toàn cho người dân, các ngành kinh tế, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của nước;

Chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai liên quan đến nước góp phần giảm các tác động của thiên tai đến phát triển kinh tế.

1.2. Về xã hội

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc, có tham gia của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương nên có tính hiệu quả, thống nhất trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước phục vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường của quốc gia và các địa phương.

Tạo sự đồng thuận và chuyển biến mạnh mẽ của nhận thức xã hội về bảo đảm  ANNN đối với phát triển KT-XH, ổn định xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Phát triển nguồn nhân lực sẽ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và quản lý nguồn nước và các công trình thủy lợi, từ đó giúp cho khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ nguồn nước tốt hơn.

1.3. Về môi trường

Thực hiện xây dựng mới, nâng cấp và phát triển các công trình tích trũ, tạo nguồn nước, hồ chứa lớn lợi dụng tổng hợp sẽ tạo thêm nguồn nước sử dụng cho tưới và các nhu cầu khác ở hạ lưu, hạn chế suy giảm và cạn kiệt nguồn nước ở hạ lưu các lưu vực sông.
Nâng cấp, hiện đại hóa các công trình khai thác, sử dụng nguồn nước sẻ nâng cao độ ổn định, giảm tổn thất, tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả cấp nước của các hệ thống công trình hiện có.
Thực hiện chương trình phát triển khoa học công nghệ sẽ nâng cao công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành các hệ thống thuỷ lợi theo hướng hiện đại hoá giúp cho nguồn nước của sông được sử dụng tiết kiệm hiệu quả hơn.
Đề án thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, Chương trình, dự án để đảm bảo  ANNN quốc gia, trong đó có mục tiêu bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, kết quả thực hiện Đề án sẽ có tác động tích cực đến tài nguyên nước, môi trường tự nhiên. Các tác động tích nêu trên sẽ có tác động lâu dài trong cả thời gian thực hiện của Đề án.

1.4. Về tính bền vững của các hoạt động tại Đề án

Đề án đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những năm tiếp theo để đảm bảo ANNN. Do đó, nội dung thực hiện sẽ được triển khai trong quá trình lâu dài, các nhiệm vụ sẽ còn tiếp tục bổ sung, cập nhật, hoàn thiện cho từng giai đoạn. Do đó, Đề án có tính bền vững cao.

Đề án có sự tác động và thay đổi hệ thống chính sách hiện hành như hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên nước; kinh tế hóa tài nguyên nước, xã hội hóa ngành nước và tăng cường chuyển đổi số. Tuy nhiên không thay đổi các bộ Luật, từ đó tạo sự thống nhất, bảo đảm hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm ANNN quốc gia.

2. Tác động, ảnh hưởng không mong muốn

Bên cạnh những tác động tích cực nêu trên, thực hiện Đề án có thể phát sinh một số tác động không mong muốn. 

2.1. Về kinh tế - xã hội

Để bảo đảm ANNN dẫn đến có sự điều chỉnh, phân bổ nguồn nước quốc gia sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến doanh thu hàng năm của một số ngành so với giai đoạn trước đây như: điều tiết nguồn nước hồ thủy điện cấp cho sản xuất, dân sinh trong trường hợp có thiên tai….Tuy nhiên, tác động này là không đáng kể so với lợi ích an sinh-xã hội mang lại. 

Việc rà soát, bổ sung thể chế chính sách bảo đảm ANNN sẽ có tác động nhất định đến ổn định về tổ chức, hoạt động ngành nước. Chủ trương và chính sách xã hội của các địa phương thay đổi cũng sẽ là rào cản trong việc thực hiện Đề án. Những tác động không mong muốn về xã hội mang tính tất yếu và để hạn chế những tác động này yêu cầu các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ ràng, đầy đủ và tạo đồng thuận với Đề án.

2.2. Tác động đến tài nguyên, môi trường đất

Xây dựng công trình tích trữ, tạo nguồn và phân phối nguồn nước đều làm mất một diện tích đất để xây dựng công trình, riêng dự án xây dựng hồ chứa thì diện tích đất bị mất có thể rất lớn do bị ngập trong lòng hồ trong đó có cả đất rừng, đất canh tác nông nghiệp, đất dân cư sinh sống. Đây là tác đông trực tiếp, lâu dài, dự báo sẽ cần quy đất khoảng 75.000 ha để xây dựng mới, nâng cấp các công trình trong Đề án.

Việc vận hành điều tiết nước, đặc biệt là xả lũ của các hồ chứa có thể làm xói lở, sạt lở đất ở bờ sông hạ lưu công trình xả, làm ngập úng một số diện tích đất canh tác trũng thấp ở ven sông, làm bồi lăng hoặc xói lở trong đoạn sông hạ lưu đập. Đây là tác đông trực tiếp, diễn ra trong suốt thời gian quản lý khai thác của hồ chứa.

Việc xây dựng hồ chứa lớn sẽ làm mất nhiều đất, có cả đất rừng, đất canh tác… Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì các vị trí có thể xây dựng các hồ chứa lớn còn rất ít nên tác động tiêu cực này ở mức trung bình; Tác động tiêu cực đối với môi trường đất trong thi công xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thủy lợi nhìn chung có thể coi là nhỏ do tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công và trong phạm vi không gian hẹp của khu vực thi công xây dựng công trình. Đánh giá chung tác động tiêu cực của Đề án đến tài nguyên và môi trường đất ở mức thấp.

2.3. Tác động đến tài nguyên và môi trường nước
Hồ chứa nước, đập dâng xây mới làm biến đổi và suy giảm chất lượng nguồn nước trong những năm đầu tích nước, chất lượng nước hồ bị suy giảm và ô nhiễm do sự phân hủy của lá cây và các chất thải hữu cơ khi bị ngập trong lòng hồ; một phần bùn cát và các chất dinh dưỡng bồi lắng trong lòng hồ làm nước hồ khi xả xuống hạ lưu của hồ chứa trong hơn, nghèo dinh dưỡng hơn. Đây là tác động trực tiếp, lâu dài trong suốt quá trình hoạt động của công trình.

Thi công xây dựng các công trình, dự án trong Đề án có thể làm ô nhiễm nước sông do do nước thải sinh hoạt của khu lán trại công nhân, rác thải, dầu mỡ thải của hoạt động thi công chảy xuống nước sông. Đây là tác động trực tiếp, trong thời gian ngắn (thi công xây dựng công trình), phạm vi hẹp (sông khu vực thi công và đoạn hạ lưu), tác động không đáng kể.

Tác động tiêu cực của Đề án đến tài nguyên và môi trường nước được đánh giá chung là ở mức nhỏ.

2.4. Tác động đến tài nguyên và môi trường sinh thái 

Xây dựng các hồ chứa lớn sẽ có thể làm mất một diện tích rừng do bị ngập trong lòng hồ. Hình thành hồ chứa nước, các loài sinh vật trên cạn trong khu vực lòng hồ sẽ bị tiêu diệt do bị ngập nước. Các loài thú hoang dã cũng bị tổn hại do mất nơi cư trú phải di chuyển sang nơi khác.

Đập ngăn nước chắn ngang dòng sông làm mất đường đi của cá di chuyển lên thượng lưu và ngược lại, làm tổn hại đến các loài cá di cư như cá chình..

Điều tiết nước của các hồ chứa nước sẽ làm biến đổi chế độ dòng chảy trong sông, biến đổi chất lượng nước sông. Điều đó làm suy giảm cá và nguồn lợi thủy sản ở khu vực hạ lưu.

Các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng khác cùng với xây dựng hồ chứa đều có ít nhiều tác động tiêu cực, các tác động này là nhỏ hoặc không đáng kể. Tất cả các tác động tiêu cực nêu trên đều là tác động trực tiếp, lâu dài diễn ra trong suốt thời gian hoạt đông của hồ chứa. 

Đánh giá chung, các tác động tiêu cực của Đề án đến tài nguyên và môi trường sinh thái ở mức thấp, ngay cả việc xây dựng hồ chứa nước tuy mất một số diện tích đất rừng nhưng có tác động thay đổi cả hệ sinh thái của một vùng rộng lớn tốt hơn, có tác động điều hòa như một tiểu vùng khí hậu nhất định, tăng độ che phủ của thảm thực vật do nước ngầm được bổ sung, diện tích cây trồng được mở rộng thêm.

3. Khả năng rủi ro về tiến độ của Đề án

Một số yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ thời gian thực hiện của Đề án như: Trường hợp Đề án triển khai kéo dài có thể dẫn đến một số rủi ro nhất định do ảnh hưởng của sự biến động về kinh tế - xã hội; tiền lương, trượt giá và những thay đổi mới của cơ chế, chính sách,.. sẽ có tác dộng đối với tiến độ thực hiện Đề án.

Hướng giải quyết: Các Bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí đầy đủ; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn các Bộ, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện từng công đoạn, bảo đảm đúng quy định.
4. Giảm thiểu các tác động tiêu cực

Một trong những hoạt động chủ yếu của Đề án là bảo đảm nguồn nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đầu tư xây dựng mới, tu bổ sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng tích trữ, tạo nguồn, phân phối nguồn nước và phòng chống thiên tai do nước gây ra, sử dụng nước tiết kiệm đóng vai trò quan trọng, bao gồm đầu tư, hoàn thiện: các hồ chứa nước, đập thủy lợi, các hệ thống công trình chuyển nước, các hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và ngăn mặn... Tất cả các dự án này đều có những tác động môi trường nhất định, cần nhận biết, đánh giá để có cách giảm thiểu tác động tiêu cực. Để giảm thiểu các tác động khi triển khai cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ chính như sau:

Các công trình, dự án khi triển khai cần tập trung vào đánh giá tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu ở các mặt: Mất đất, mất thảm phủ do ngập vùng lòng hồ, điều này dẫn đến mất tài nguyên thiên nhiên, phải di dân tái định cư và mất cơ sở hạ tầng (nếu có); tác động đến hạ lưu do điều tiết tích và cấp nước làm thay đổi chế độ dòng chảy, dẫn tới một loạt vấn đề như dòng chảy mùa cạn, giảm bùn cát và phù sa, xói lở bờ sông, hạ thấp lòng dân và mực nước. An toàn công trình trong mùa mưa lũ lớn, đặc biệt vấn đề vận hành phòng chống lũ có khả năng dẫn đến ngập úng hạ lưu, rủi ro và sự cố công trình, tác động đến các hoạt động ở vùng hạ du. Các vấn đề bất lợi ảnh hưởng đến ổn định cuộc sống người dân trong dự án tái định cư; vấn đề việc làm, sinh kế, bền vững môi trường cho người dân, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra còn có vấn đề môi trường xã hội khi tập trung nhân lực, nguồn lực trong khu vực xây dựng công trình.

Các công trình phòng chống thiên tai ven biển, đặc biệt là xây dựng, sửa chữa các tuyến đê biển ở vùng ĐBSCL sẽ có những vấn đề môi trường cần đánh giá đúng và đủ như thay đổi điều kiện tự nhiên ven biển như dòng ven bờ, bùn cát, tác động tới hệ sinh thái và tài nguyên thủy sản vùng ven biển, tác động đến rừng ngập mặn…và các tác động đến đời sống của dân cư.

Nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc và khoa học các dự án chuyển nước trong vùng để hạn chế những tác động xấu đến môi trường nước hạ lưu các sông để có phương án hợp lý.

Lựa chọn các hệ thống thủy lợi để nâng cấp, sửa chữa nhằm đạt hiệu quả cao, đồng thời loại bỏ những công trình thủy lợi nhỏ đã hư hỏng không thể khai thác nhằm tránh nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.

Phối hợp sử dụng nguồn nước mặt và nước dưới đất phù hợp, hiệu quả nhằm bảo vệ nguồn nước, chống suy thoái, cạn kiệt. Đồng thời hạn chế mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp không theo quy hoạch.

Nâng cao kiến thức cho cán bộ thủy lợi, nhân dân về khai thác sử dụng nguồn nước hiệu quả, bảo vệ môi trường nước cả về số lượng và chất lượng. Hợp tác quốc tế tốt trong khai thác, sử dụng nguồn nước các sông liên quốc gia, tránh gây tác động môi trường xuyên biên giới.

Quản lý tốt các nguồn xả thải, bắt buộc xử lý nước thải trước khi xả vào sông và các hệ thống thủy lợi và vùng hạ du các sông, đặc biệt là các khu vực đô thị, công nghiệp, giao thông thủy.

Phối hợp đầu tư công trình thủy lợi với đầu tư chống ngập úng các khu vực đô thị, dân cư có địa hình thấp trũng. Đồng thời phải vận hành hệ thống các hồ chứa thủy điện thủy lợi bậc thang ở thượng lưu sông Đồng Nai để đảm bảo nguồn nước phục vụ các nhu cầu hạ du.

Các vùng sản xuất nông nghiệp cần lựa chọn cơ cấu cây trồng cạn phù hợp nhằm tiết kiệm nước trong mùa khô. Phát triển các khu rừng ngập mặn cho mục đích bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý, khai thác công bằng nguồn nước sông Mê Công đảm bảo duy trì dòng chảy trên dòng chính đáp ứng nhu cầu dùng nước, đặc biệt Ủy hội Mê Công quốc tế (MRC), đồng thời chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để thích nghi theo các vùng sinh thái khác nhau.

Tăng cường tổ chức bộ máy và quản lý hiệu quả các hoạt động thủy lợi cho các vùng khan hiếm nước ngọt; giúp người dân nâng cao kiến thức, nhận thức về thủy lợi, sử dụng nước, phòng chống thiên tai, BĐKH để thích nghi trong bối cảnh tác động bất lợi của BĐKH và phát triển của các nước thượng lưu.

Quản lý chặt chẽ và nghiêm cấm khai thác cát sỏi bừa bãi, không phép dọc các đoạn sông thiếu ổn định bờ nhằm giảm thiểu xói lở bờ sông; từng bước quản lý sử nước cấp cho nông nghiệp, quản lý và giám sát các loại nước thải từ đô thị, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Hạn chế khai thác nước dưới đất, triển khai các biện pháp kỹ thuật làm gia tăng trữ lượng nước dưới đất, gia tăng các khu vực trữ nước mặt…
Phần 7
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành và chỉ đạo ban hành các văn bản quy định chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành rà soát các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan (nếu có) để đảm bảo thống nhất trong hệ thống văn bản, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng và triển khai Chương trình, dự án để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo đảm ANNN tại Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Căn cứ phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ tổng hợp, cân đối, dự toán nguồn kinh phí của các chương trình, dự án để triển khai Đề án theo quy định.
2. Trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương

2.1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Là cơ quan thường trực, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của các Bộ, ngành và địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, triển khai chương trình, nhiệm vụ, lập quy hoạch, điều tra cơ bản, thực hiện dự án về thủy lợi, phòng, chống thiên tai, cấp nước sinh hoạt nông thôn, bảo vệ và phát triển rừng, chuyển nước, liên kết nguồn nước,…
Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan trên địa bàn.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất Chương trình đầu tư công để thực hiện Đề án và triển khai danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên đầu tư theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan định kỳ hàng năm, 05 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; trình Chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu, nội dung Đề án trong trường hợp cần thiết.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thủy lợi, phòng chống thiên tai, trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, phát triển nông thôn. 

2.2. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp triển khai các Chương trình, nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, phục hồi các sông bị suy thoái, ô nhiễm; quy hoạch, điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường chất lượng nước.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành, cập nhật thường xuyên, định kỳ theo dõi, đánh giá biến động nguồn nước trên các sông liên quốc gia, mức độ đảm bảo ANNN quốc gia, đảm bảo kết nối với các chỉ tiêu ANNN của các Bộ, ngành.

2.3. Bộ Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan thực hiện các chương trình, nhiệm vụ liên quan đến cấp nước, xử lý nước thải, thoát nước đô thị.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, giải pháp xây dựng công trình dân dụng phù hợp với từng vùng, đảm bảo an toàn trước thiên tai, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng xây dựng, thủy lợi, thủy điện, giao thông.

2.4. Bộ Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong vận hành hiệu quả hệ thống hồ chứa thủy điện đảm bảo an ninh năng lượng, cấp nước cho sản xuất, dân sinh, an toàn cho công trình và vùng hạ du đập.

Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành của hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du đập.

2.5. Bộ Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các chương trình, nhiệm vụ liên quan đến khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình giao thông thủy, cảng đường thủy nội địa, 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch công trình giao thông gắn với đảm bảo ANNN, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

2.6. Bộ Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan xây dựng và thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia phục vụ bảo đảm ANNN, an toàn đập, hồ chứa nước.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các giải pháp khoa học công nghệ bảo đảm ANNN để thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Đề án. 

2.7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về bảo đảm ANNN giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển KT-XH chung của cả nước và hướng dẫn, triển khai thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, cân đối, bố trí vốn, thẩm định nguồn đầu tư thực hiện các Chương trình, dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất Chương trình đầu tư công để thực hiện Đề án và triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2.8. Bộ Tài chính

Trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí thường xuyên hằng năm (nếu có) để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư công thực hiện các dự án thuộc Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật PPP.

2.10. Bộ Ngoại giao

Chủ trì hoặc phối hợp và đẩy mạnh việc tham gia hiệu quả của Việt Nam tại các khuôn khổ hợp tác phát triển hiện có với các nước và các đối tác phát triển bên ngoài, đặc biệt là thúc đẩy các quốc gia trong lưu vực hợp tác khai thác và sử dụng bền vững, công bằng tài nguyên, trong đó có nguồn nước, trên cơ sở hài hòa lợi ích, với mục tiêu phát triển bền vững.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan mở rộng và tăng cường các quan hệ đối tác chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu, đề xuất việc thiết lập, xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới với các nước, các tổ chức và các đối tác quốc tế.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán, xây dựng các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về quản lý và sử dụng tài nguyên nước xuyên biên giới; chủ trì các biện pháp đối ngoại, đấu tranh trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với tài nguyên nước chung bị xâm phạm hoặc có nguy cơ bị xâm phạm

2.11. Bộ Quốc phòng

Chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan theo dõi việc sử dụng, khai thác nguồn nước tại các sông, suối khu vực biên giới và nguồn nước trên hải đảo; kịp thời đề xuất phương án xử lý trong trường hợp phát hiện nguồn nước có thay đổi bất thường.

2.12. Bộ Công an

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chủ động nắm tình hình, tìm kiếm, nghiên cứu và kiến nghị tham khảo chính sách, kinh nghiệm của các nước có thể áp dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo ANNN và an toàn đập, hồ chứa nước; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách để tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ngành có biện pháp khắc phục; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm trong thực hiện chương trình, dự án sử dụng tài nguyên nước, cấp nước sinh hoạt đô thị, khu công nghiệp, nước sạch nông thôn, vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi gây mất an toàn đập, hồ chứa nước và an ninh, an toàn nguồn nước.
2.13. Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn, hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý theo hướng thống nhất, phù hợp với đặc thù của Việt Nam để đảm bảo an ninh nguồn nước.

2.14. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án, Chương trình, dự án để thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện việc lồng ghép đảm bảo ANNN trong kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Bố trí ngân sách địa phương hoặc huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác nhằm thực hiện Đề án.

Xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn, bố trí kinh phí hàng năm cho công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành khác trong quá trình thực hiện.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước sạch và sử dụng nước sạch. 

Định kỳ hằng năm, 05 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án tại địa phương, báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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I. AN NINH NGUỒN NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1. Sự cần thiết của việc bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Mặc dù là nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo, nhưng nguồn nước đang đối diện với nguy cơ suy thoái cả về số lượng và chất lượng trên quy mô toàn cầu. Quá trình tăng dân số, phát triển kinh tế-xã hội cũng như biến đối khí hậu dẫn đến gia tăng khai thác, sử dụng nước để đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, năng lượng và công nghiệp... Sử dụng quá mức dẫn đến cạn kiệt, mất khả năng tự phục hồi của nguồn nước, làm suy thoái hệ sinh thái thủy sinh, xung đột trong chia sẻ nguồn nước diễn ra ngày càng phổ biến, là minh chứng rõ nét cho tình trạng mất ANNN.

Trong thế kỷ 20, hơn một nửa các vùng đất ngập nước trên thế giới cùng với hệ sinh thái có giá trị đã biến mất. Các hệ sinh thái nước ngọt có tính đa dạng sinh học suy giảm nhanh hơn các hệ sinh thái biển và đất liền. Kết quả đánh giá trên phạm vi toàn cầu cho thấy, có trên 1/3 số quốc gia trên thế giới nằm trong danh sách thiếu nước
. Ước tính đến năm 2025, khoảng 1,8 tỷ người sẽ sống ở các khu vực hoặc quốc gia có mức độ khan hiếm nước tuyệt đối. Đến năm 2030, ước tính 50% dân số toàn cầu sẽ phải sống trong các khu vực có mức độ căng thẳng cao về nguồn nước, khoảng 24-700 triệu người đang sinh sống ở các vùng khô hạn sẽ phải di cư sang nơi khác. Dự báo đến năm 2050, để duy trì nguồn cung lương thực cho 9 tỷ người, sản lượng nông nghiệp cần tăng 60%, tương ứng với tăng 15% về nhu cầu nước. Mất ANNN không chỉ là vấn đề của các quốc gia đang phát triển, mà còn là hiện tượng phổ biến tại nhiều quốc gia  như Mỹ, Đức, Nhật… Các quốc gia này cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan ANNN như: ô nhiễm nguồn nước, tình trạng khô hạn, thiếu nước, nhu cầu căng thẳng giữa các ngành dùng nước, mâu thuẫn gia tăng giữa các vùng, địa phương hạ lưu và thượng lưu.

Nước đã và đang trở thành tâm điểm tại nhiều diễn đàn lớn trên thế giới. Từ hội nghị đầu tiên năm 1977 của Liên hiệp quốc về Nước tại Argentina, đến Hội nghị về Nước và Môi trường tại Dublin (1/1992) và các Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững đã dần xác lập vị trí ưu tiên hàng đầu của nước trong phát triển bền vững. Năm 1997, Hội nghị về nước của Liên hợp quốc thống nhất “Tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, địa vị kinh tế, xã hội đều có quyền tiếp cận nước uống với số lượng và chất lượng đảm bảo cho các nhu cầu cơ bản của mình”, theo đó, tiếp cận với nước uống là quyền cơ bản của con người. Tại Hội nghị thượng đỉnh về môi trường tổ chức tại Johesburg, Nam Phi, nước được xếp ở vị trí cao nhất trong 5 ưu tiên để phát triển bền vững, đó là: Nước, năng lượng, sức khoẻ, nông nghiệp và đa dạng sinh học. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã khẳng định (2013), “Nước là cốt lõi hạnh phúc của nhân loại và hành tinh. Chúng ta cần nước cho sức khỏe, cho an ninh lương thực và cho phát triển kinh tế. Nước nắm giữ chìa khóa phát triển bền vững”.  

Biến đổi khí hậu (BĐKH) được coi là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà con người phải đối mặt trong thời đại ngày nay. Theo dự tính, trong thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục tăng, các hiện tượng khí hậu cực đoan xảy ra thường xuyên, với cường độ mạnh hơn như nắng nóng gay gắt, cháy rừng, lũ, ngập lụt, ngập úng, bão... Các tác động tiêu cực không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người mà còn ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn. Do đó, đặt ra yêu cầu phải tích hợp, tăng cường các biện pháp thích ứng và chống chịu, đặc biệt cần đảm bảo ANNN trong mọi tình huống.

Với quan điểm coi việc tiếp cận nước uống an toàn và cơ sở vệ sinh là quyền cơ bản của con người, các nhà lãnh đạo trong khu vực đã cùng tụ họp để thảo luận hiện trạng ANNN khu vực và vai trò của quản lý nhà nước tại Hội nghị Thượng đỉnh Nước Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất diễn ra tại Beppu, Nhật Bản tháng 12-2007. Kể từ đó, nhiều quốc gia đã thành công trong việc đưa nước lên đầu chương trình nghị sự phát triển quốc gia và là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư. 

Đảm bảo ANNN đòi hỏi phải xây dựng và phát triển hạ tầng ngành nước có khả năng chống chịu các tác động bất lợi, trong đó đập, hồ chứa nước có vai trò rất quan trọng. Theo thống kê, có ít nhất 5000 đập hồ chứa nướclớn trên thế giới có tuổi đời hơn 50 năm, nên nguy cơ rủi ro ngày càng lớn
. Nhiều quốc gia đã đặt an toàn đập,hồ chứa nước là vấn đề ưu tiên trong xây dựng kế hoạch, phát triển kinh tế xã hội. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các quốc gia có nhiều đập hồ chứa nướclớn đã phát triển chương trình, hệ thống chính sách và thể chế an toàn đập hồ chứa nước nhằm giảm thiểu rủi ro từ các đập hồ chứa nước này.

Đặc điểm về ANNN, bao gồm cả an toàn đập, hồ chứa nước ở mỗi quốc gia có thể khác nhau, nhưng quan điểm mục tiêu về xây dựng đề án hay chiến lược về ANNN đều nhằm mục đích cung cấp cho các quốc gia trên thế giới và trong khu vực những thông tin về thực trạng, nguy cơ về mất ANNN và đưa ra những khuyến nghị về chính sách, cải tiến hoạt động quản lý, định hướng đầu tư nhằm tăng cường ANNN của quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh chịu tác động mạnh mẽ của BĐKH và các hoạt động phát triển.

Để đạt được mục tiêu bảo đảm ANNN yêu cầu phải có sự phân bổ nguồn nước đồng đều, hiệu quả, minh bạch giữa các đối tượng dùng nước, mọi người đều có thể tiếp cận nguồn nước với chi phí hợp lý, nguồn nước phải được bảo vệ, xử lý để ngăn ngừa ô nhiễm và dịch bệnh. Có thể thấy rõ nhất điều này trong các hiệp định, hiệp ước, điều ước quốc tế liên quan đến quản lý nước xuyên biên giới, như: Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy; Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công... Cùng với sự hội nhập kinh tế toàn cầu, các quốc gia đang chú trọng mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương nhằm đảm bảo phân phối công bằng, quản lý và giải quyết các tranh chấp hoặc xung đột có thể phát sinh liên quan đến nước, mang lại những lợi ích mà từng quốc gia riêng lẻ không thể có được. 

An ninh nguồn nước không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. An ninh nguồn nước vừa là mục tiêu vừa là giải pháp trong sự phát triển chung của nhân loại.

2. Thực trạng về an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trên thế giới

Trong báo cáo năm 2019, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nêu ba vấn đề lớn liên quan đến “nước” hiện nay, đó là: “quá nhiều”, “quá ít” và “quá bẩn”
. Quá nhiều do gia tăng về mưa, lũ trong điều kiện BĐKH; quá ít do tình trạng khô hạn kéo dài; và quá bẩn do gia tăng xả thải chất ô nhiễm, nước thải vào môi trường. Đánh giá về ANNN trên thế giới nói chung và tại các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng được đề cập lần đầu tiên trong các báo cáo: “ANNN và Chương trình nghị sự nước toàn cầu 2013” của Tổ chức Nước thuộc Liên Hợp Quốc
 và “Triển vọng Phát triển Nước Châu Á 2013 (AWDO 2013)” của Ngân hàng Phát triển Châu Á
. 

Để xác định được tình trạng ANNN của một quốc gia, Tổ chức Nước của Liên Hợp quốc (UN WATER, 2013) đã tiến hành đánh giá định lượng ANNN thông qua bốn nhóm tiêu chí, bao gồm: Nước sử dụng cho sinh hoạt; Nước sử dụng cho sản xuất; Nước cho hệ sinh thái; Thiên tai liên quan đến nước và BĐKH. ADB trong loạt báo cáo về Triển vọng Phát triển Nước Châu Á với trọng tâm về ANNN đã sử dụng Khung đánh giá với năm nhóm tiêu chí then chốt có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau, đó là: An ninh nguồn nước hộ gia đình; An ninh nguồn nước cho sản xuất kinh doanh; An ninh nguồn nước đô thị; An ninh nguồn nước môi trường; Chống chịu trước các thảm họa liên quan tới nước. Năm 2019
, WB đề cập một tiếp cận đơn giản dựa vào ba trụ cột chính để xây dựng viễn cảnh ANNN toàn cầu, đó là: đảm bảo nguồn nước bền vững; tăng hiệu quả trong việc cấp nước; tăng khả năng chống chịu trước thiên tai và BĐKH. Ở mức độ đơn giản hơn, Viện Nguồn lực thế giới chỉ sử dụng hai chỉ tiêu là nguồn nước (số lượng và chất lượng) và quản trị nguồn nước để đo lường tình trạng ANNN
.

Tính đến nay, ở phạm vi khu vực, ADB là tổ chức thường xuyên thực hiện các đánh giá về ANNN cho 49 quốc gia thành viên. Đánh giá đầu tiên được thực hiện trong năm 2013; các đánh giá tiếp theo thực hiện trong các năm 2016 (cập nhật về phương pháp so với năm 2013) và 2020 (với tầm nhìn 2030). Kết quả đánh giá qua các năm cho thấy Australia và Niu Dilân luôn đứng đầu trong nhóm các nước đảm bảo về ANNN, tiếp đó là các quốc gia như Nhật Bản, Malaixia, Hồng Kông (Trung Quốc). Các nước thuộc nhóm mất ANNN đa phần nằm ở khu vực Nam Á như: Ấn Độ, Ápganixtan, Pakixtan, Bănglađét. Năm 2013. Việt Nam có chỉ số ANNN quốc gia đứng thứ 26/49 và thuộc nhóm nguy cơ cao về mất ANNN.

Về an toàn đập, hồ chứa nước, một số tổ chức quốc tế đã phát triển hệ thống chính sách an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hồ đập. Hội Đập lớn Thế giới (ICOLD) thành lập năm 1928 đã ưu tiên phổ biến thông tin về thiết kế và vận hành các đập dựa trên kinh nghiệm trong cộng đồng kỹ sư đập toàn cầu. Ngân hàng Thế giới từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng và sự liên quan của an toàn đập, hồ chứa nước đến ANNN. Từ năm 1977, WB đã ban hành Hướng dẫn Vận hành về “An toàn đập”. Hướng dẫn đã chỉ ra rằng việc vỡ đập là do các hiện tượng tự nhiên hoặc thiết kế không phù hợp có thể gây ra những hậu quả tai hại và nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn đập. 

2.1. Sự phụ thuộc vào nguồn nước ngoại sinh

Singapore, Israel: Đây là các quốc gia có chung quan điểm khi xác định “ANNN là an ninh quốc gia”. Đặc điểm cơ bản trong các chính sách về ANNN của các quốc gia nêu trên là đưa ra chiến lược phải đảm bảo “chủ động về nước trong mọi tình huống”. Hai quốc gia này trong quá trình phát triển đã có những giai đoạn phụ thuộc nặng nề vào nguồn nước bên ngoài lãnh thổ (đối với Israel phụ thuộc nguồn nước từ Jordan và Syria) hoặc phải mua nước sạch từ các quốc gia khác (Singapore phải mua 2/3 lượng nước cần sử dụng từ Malaysia). Thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANNN, Israel đã giải quyết cơ bản vấn đề mất ANNN và từ một quốc gia thiếu nước đã trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ lọc nước biển, sở hữu một nền nông nghiệp hiện đại
. Trong khi đó, Singapore đưa ra chính sách “Bốn nguồn nước quốc gia” với trọng tâm là công nghệ NEWater - tái sử dụng nước từ nước thải. Từ một quốc gia luôn nằm trong nhóm có nguy cơ mất ANNN trong giai đoạn trước năm 2010, Singapore đã xây dựng và thực hiện thành công Kế hoạch ANNN, cơ bản đảm bảo tự chủ về nguồn nước từ năm 2011. Chính sách đảm bảo ANNN của Singapore tập trung giải quyết các vấn đề: nâng cao hiệu quả sử dụng nước, xây dựng thể chế, chính sách quản lý, đầu tư hạ tầng (bao gồm hệ thống nhà máy cấp/lọc nước từ nước biển), tái sử dụng nước thải, quản lý hạ tầng cấp nước, quản lý lưu vực và tiến tới tự chủ hoàn toàn về nguồn nước khi các thỏa thuận mua nước với Malaysia chấm dứt vào năm 2061
.
CHLB Đức (lưu vực sông Rhine): Đức là quốc gia có diện tích, dân số gần tương đương Việt Nam. Đức cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như phân bổ nguồn nước không đều trong năm, phụ thuộc các quốc gia thượng nguồn trong chia sẻ, sử dụng nguồn nước do nằm trên các lưu vực sông xuyên biên giới, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Lượng nước bình quân đầu người của Đức khoảng 1870 m3/người/năm, nằm trong ngưỡng thiếu nước. Ngoài ra, Đức cũng gặp phải các vấn đề trong quá khứ như ô nhiễm nguồn nước, sử dụng quá mức nước ngầm. Nhằm đảm bảo ANNN, bên cạnh thực hiện theo khung chính sách chung về nước của EU (Water Framework Directive), CHLB Đức cũng chú trọng xây dựng chính sách riêng về ANNN, trong đó tập trung giám sát tình trạng nguồn nước, đánh giá rủi ro về cấp nước, tham gia tích cực, chủ động vào các cơ chế hợp tác trên các lưu vực sông quốc tế chảy qua lãnh thổ như Công ước quốc tế bảo vệ sông Rhine.

Các quốc gia trên lưu vực sông Mê Công: Các quốc gia nằm tại hạ nguồn hoặc trung lưu của các lưu vực sông trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược ANNN đều coi trọng hợp tác quốc tế về chia sẻ khai thác, sử dụng nguồn nước. Cụ thể, Chiến lược phát triển lưu vực 2021-2030 và Kế hoạch lưu vực 2021-2025, bên cạnh yêu cầu phát triển bền vững, đã đặt ra vấn đề đảm bảo ANNN trong dài hạn. Đây là chuyển hướng chiến lược của Uỷ hội sông Mê Công (MRC) so với các chiến lược phát triển trước đây.

Mỹ (đối với các bang trên lưu vực sông Colorado): Mỹ là quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa, có mức độ phân cấp, phân quyền cao, việc quản lý nguồn nước chủ yếu do các bang tự chịu trách nhiệm. Điển hình là quản lý nguồn nước lưu vực sông Colorado nằm ở Tây Đông nước Mỹ, có hoạt động sử dụng nước đa dạng, đa mục tiêu, trong đó có tưới tiêu cho vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng tại các bang Arizona, Colorado và California. Đây là vùng thường xuyên phải chịu các nguy cơ dẫn đến mất ANNN, phổ biến là việc khó khăn trong cấp nước cho các vùng dọc sông do tình trạng khí hậu khô hạn, hiện tượng xâm nhập mặn ở hạ du, suy giảm dòng chảy trong mùa khô đe dọa đến chất lượng môi trường sinh thái, hiện tượng khai thác và sử dụng nước quá mức.
Để giải quyết các vấn đề mất ANNN, Ủy ban lưu vực sông Thượng Colorado được thành lập vào năm 1948 với 4 thành viên là các bang: Colorado, New Mexico, Wyoming và Utah. Ủy ban có chức năng báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Hoa Kỳ theo cơ chế định kỳ và đột xuất về các vấn đề liên quan đến nguồn nước trên lưu vực. Ủy ban đã đảm bảo việc thực thi hiệu quả các chính sách về ANNN, trong đó nổi bật là: Rà soát toàn diện quy hoạch các công trình thủy lợi-thủy điện để đánh giá hiệu quả và tác động đến môi trường, xã hội và đặc biệt giữa thượng lưu - hạ lưu và đề ra các giải pháp giảm thiểu phù hợp; điều chỉnh mục tiêu của các công trình trên bậc thang trong điều kiện cho phép nhằm bảo đảm lợi ích của tất cả các nhu cầu dùng nước và quyền lợi phát triển của các vùng; lồng ghép các đánh giá về quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu; đảm bảo việc tuân thủ yêu cầu quan trắc và dự báo nguồn nước trên quy mô lưu vực.

Đặc biệt, vào tháng 12 năm 2020, Nghị sĩ của Đảng Dân chủ Torres Small đã trình lên Quốc hội Đạo luật (H.R.4891
) về ANNN cho 13 bang thuộc miền Tây của Mỹ, nơi thường xuyên chịu tác động của hạn hán. Đạo luật nhằm tăng cường đầu tư, quản lý hạ tầng ngành nước, quản lý nước ngầm, bảo tồn và phục hồi môi trường nước cho giai đoạn 2020-2030. Hiện, Đạo luật đang được lấy ý kiến trong Quốc hội Mỹ.

2.2. Gia tăng nhu cầu và xung đột giữa các quốc gia, giữa các ngành sử dụng nước

Tại một số quốc gia, lượng nước bình quân trên đầu người đang giảm đáng kể. Ngay tại nước phát triển như nước Mỹ, nhiều dòng sông không còn đủ khả năng cung cấp nước ngọt cho các thành phố, vùng canh tác nông nghiệp, mực nước ngầm đang ngày càng bị hạ thấp. Tại hầu hết các quốc gia ở khu vực Trung Đông tình trạng khan hiếm nước ngọt xảy ra thường xuyên, đặc biệt gia tăng nghiêm trọng trong mùa khô hoặc trong điều kiện hạn hán. Tại Ai Cập, 98% lượng nước sử dụng ở quốc gia này bắt nguồn từ sông Nile, nhưng có tới 85% lượng nước của sông này có nguồn gốc từ Ethiopia, một quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số cao và nhu cầu về nước đang tăng lên nhanh chóng. Ở khu vực Mê Công, sự gia tăng dân số nhanh chóng và bùng nổ các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội kéo theo việc gia tăng nhu cầu nước, đặc biệt nước phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đang tác động lớn đến môi trường và hệ sinh thái nước tại các quốc gia. Tại Campuchia, dân số đã tăng gấp đôi từ 7 triệu người  (năm 1979) lên đến hơn 16 triệu (năm 2017), dự báo sẽ tăng lên 22,5 triệu người vào năm 2050 dẫn tới nhu cầu về thực phẩm tăng, trong khi sinh kế của người dân Campuchia chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đánh bắt thủy, hải sản, đang gây áp lực lớn đối với nguồn tài nguyên nước của nước này. Tương tự, dân số Thái Lan cũng tăng rất nhanh từ 49 triệu người (năm 2008) lên 69 triệu người (năm 2017). Tổng nhu cầu nước ở Thái Lan trong năm 2008 chỉ vào khoảng hơn 70 tỷ mét khối, song đến năm 2018 đã tăng lên 152 tỷ mét khối. Nhu cầu về nước của Thái Lan dự kiến sẽ tăng thêm 35% trong 20 năm tới. Trung Quốc, quốc gia sở hữu 7% lượng nước ngọt toàn cầu, có tới 300 thành phố lớn đang ở trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, bùng nổ dân số ở nước này vào những năm 1990 - 2000 đã tạo ra áp lực lớn đến nguồn cung nước hiện nay và trong 10 năm sắp tới, lượng nước sạch bình quân đầu người của Trung Quốc hiện chỉ bằng 1/3 mức trung bình của thế giới, và đang phải đối mặt với mất ANNN nghiêm trọng nhất kể từ năm 1960.
Cuộc chiến tranh giành nước đã diễn ra tại một số nơi và là cuộc chiến không có hồi kết. Sử dụng nguồn nước như một công cụ chiến tranh làm cho kẻ địch dưới hạ nguồn khốn đốn đã từng được thực hiện trong chiến tranh vùng Vịnh. Máy bay đồng minh tiến công liên tục vào hệ thống thuỷ lợi của Irắc, hay quân Serbi phá huỷ đập Perusa của Croatia năm 1993 trong cuộc khủng hoảng Bancăng. Trong lịch sử, cuộc chiến dai dẳng giữa người Israel và người Palestine  nguyên nhân một phần do tranh giành nguồn nước. Bờ Tây nằm trên một khu vực ngậm nước lớn. Thêm vào đó, Cao nguyên Golan mà Israel lấy đi từ Syria trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 là nơi bắt nguồn của sông Jordan và các nguồn nước đổ vào Biển Galilee. Ở một khu vực khô hạn như Trung Đông, kiểm soát nguồn nước mang tính sống còn đối với cả một dân tộc. Trận đánh Beersheba nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ nhất giữa liên quân Anh-Australia-New Zealand với liên minh giữa 2 Đế chế Ottoman và Đức là trận đánh tranh giành quyền kiểm soát các nguồn nước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Birussebi
.

Trong trường hợp mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia nằm trên cùng lưu vực có vấn đề thì những quốc gia nằm ở đầu nguồn sẽ có rất nhiều ưu thế trong việc hạn chế khối lượng nước cho các nước ở hạ lưu. Ví dụ Thổ Nhĩ Kỳ chiếm ưu thế trong chuyện này với Syria; Irắc, Nepal với Ấn Độ, Ấn Độ với Bangladesh... Năm 1978, Ai Cập ký một hiệp ước hòa bình với Israel sau một cuộc chiến dài. Khi đó, các nhà lãnh đạo Ai Cập nói rằng lý do duy nhất để họ phát động một cuộc chiến trở lại là nước. 10 năm sau, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Boutros Boutros-Ghali, một người Ai Cập, từng dự báo rằng cuộc chiến tiếp theo trong khu vực này sẽ diễn ra vì nước sông Nile chứ không phải chính trị
. Chiến tranh vì nước sông Nile đã nằm sâu trong tiềm thức những người Ai Cập. Năm 2011, Ethiopia khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Đại Phục hưng trên nhánh sông Nile với khả năng sản xuất hơn 6.000 Mgw điện, khi hoàn thành sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất của châu Phi. Tuy nhiên, dự án đã gặp phải các ý kiến phản đối của các nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập và Sudan. Thống kê cho thấy, lượng nước cung cấp cho mỗi người dân Ai Cập ước tính năm 2016 đã giảm hơn một nửa so năm 1970
.Những bài học về xung đột nguồn nước ở Trung Đông và Nam Á cho thấy một quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nước từ bên ngoài hay có ưu thế về nước quá cảnh thì nguy cơ mất ANNN càng cao.

2.3. Gia tăng rủi ro thiên tai liên quan đến nước

Tại Châu Phi, khu vực khô hạn nhất thế giới cộng với áp lực về gia tăng dân số đã và đang đặt ra nhiều thách thức hơn với ANNN. Gần đây, một số quốc gia đã bắt tay vào xây dựng khung về ANNN với sự hỗ trợ của các tổ chức phát triển như WB và ADB. Cụ thể, Quốc gia Nam Phi đã xây dựng Khung ANNN quốc gia
, là một trong các nội dung chiến lược của kế hoạch phát triển có tầm nhìn đến 2030 với mục tiêu tổng quát là xóa nghèo, giảm bất bình đẳng và tăng việc làm. Khung ANNN quốc gia xác định nhu cầu và giải pháp chính ở các cấp độ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với mục tiêu tạo điều kiện tiếp cận tổng hợp để lập kế hoạch ANNN, tạo cơ chế thuận lợi để thực hiện và làm rõ vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia.

Tại Australia, dưới tác động của biến đổi khí hậu, quốc gia này sớm nhận diện những thách thức về đảm bảo ANNN. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở khu vực Đông Nam Australia đã đặt ra yêu cầu sử dụng tài nguyên nước hiệu quả. Năm 2007, Australia đã tiến hành xây dựng Kế hoạch Quốc gia về ANNN. Ở thời điểm đó, Kế hoạch được cho là rất mới, táo bạo với phương pháp tiếp cận nhằm đảm bảo việc sử dụng nước bền vững ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tại Philippin, cơn bão Ketsana năm 2009 gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu vực ở Philippin đã thúc đẩy Chính phủ ban hành Luật Biến đổi khí hậu nhằm tăng cường khả năng chống đỡ của các cộng đồng trước những thảm họa liên quan tới nước.
2.4. Năng lực của hệ thống công trình

Đối với Trung Quốc, năm 2016, ADB sử dụng cách tiếp cận và phương pháp đã được xây dựng để đo lường chỉ số ANNN cho các tỉnh/thành phố của Trung quốc. Kết quả đánh giá ANNN được sử dụng làm cơ sở để xây dựng triển khai kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, các giải pháp kết nối, liên kết nguồn nước được thực hiện thông qua dự án chuyển nước Nam - Bắc (Nam Thủy- Bắc Điều) nhằm vận chuyển 44,8 tỷ m3 nước hàng năm, tạo nguồn cấp nước, cải thiện sinh kế cho 150 triệu người dân Trung Quốc sinh sống tại các vùng khan hiếm nguồn nước ở phía Bắc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc
.

Ở Thái Lan, đối với khu vực khô hạn phía Bắc, việc đảm bảo chiến lược ANNN được thực hiện thông qua xây dựng các dự án liên kết nguồn nước nhằm mở rộng diện tích canh tác lúa, nuôi trồng thủy sản, song song với đó là khuyến khích việc thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nước và năng lực quản lý công trình thủy lợi. Thái Lan cũng là một ví dụ cho quốc gia có chính sách quản lý rủi ro thiên tai liên quan đến nước rất hiệu quả. Trong đợt hạn hán lịch sử 2015-2016, Chính phủ Thái Lan đã kích hoạt chính sách chuyển đổi mục đích canh tác để chuyển 0,3 triệu ha đất lúa ở miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của hạn hán sang cây trồng khác, chủ yếu là ngô, giúp tiết kiệm 1,25 triệu m3 nước tưới
.

2.5. Rủi ro mất an toàn đập, hồ chứa nước

An toàn đập, hồ chứa nước liên quan đến an toàn bản thân công trình, an toàn cho hồ chứa, an toàn vùng hạ du hồ chứa, an toàn vận hành và quản lý an toàn các đập và hồ chứa trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời của hồ đập nhằm bảo vệ con người, tài sản và môi trường khỏi những tác động thảm khốc có thể xảy ra do vỡ đập hoặc do xả lũ hồ chứa. 

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã đặt vấn đề an toàn đập, hồ chứa nước (gọi tắt là ATĐ) là vấn đề ưu tiên trong xây dựng kế hoạch, phát triển kinh tế xã hội. Cùng với tổ chức quốc tế, Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như các quốc gia khác có nhiều hồ đập lớn, thông qua quốc hội, đã phát triển chương trình, hệ thống chính sách và thể chế an toàn hồ đập nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hồ đập này, giải quyết hai khía cạnh liên quan chặt chẽ nhưng khác nhau của an toàn đập bằng các giải pháp công trình và phi công trình: (i) An toàn của đập và các công trình đầu mối liên quan; và (2) An toàn cho cộng đồng, đặc biệt là an toàn của người dân và cơ sở hạ tầng ở vùng lân cận và hạ lưu đập.

Một số tổ chức quốc tế đã phát triển hệ thống chính sách an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hồ đập. Ủy ban quốc tế về đập lớn ICOLD (thành lập năm 1928) đã ưu tiên phổ biến thông tin về thiết kế và vận hành các đập dựa trên kinh nghiệm trong cộng đồng kỹ sư đập toàn cầu. Cùng với sự phổ biến thông tin này, việc tập trung mạnh mẽ vào ATĐ đã xuyên suốt cho đến nay. Nỗ lực chung của các chính phủ, quốc hội, tổ chức tài chính và các nhà phát triển khác sẽ đóng góp to lớn vào tầm nhìn bao quát của ICOLD "Hồ đập tốt hơn cho một thế giới tốt đẹp hơn". Ngân hàng Thế giới (WB) từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của ATĐ. Ngay từ năm 1977, WB đã ban hành Hướng dẫn Vận hành (OMS 3.80) về “An toàn của đập”. Chính sách hiện tại của Ngân hàng đã được ban hành vào tháng 10/2001 (Chính sách hoạt động [OP] 4.37, cùng với Quy trình ngân hàng [BP] 4.37). OP 4.37, về an toàn của các đập, là một trong số 10 “Chính sách bảo vệ” của WB. Ngân hàng Thế giới thực hiện sàng lọc tất cả các tiểu dự án được tài trợ theo khoản vay, để xác định sự phù hợp của tiểu dự án với OP 4.37. 

Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) đã sử dụng các một số hướng dẫn để đánh giá an toàn đập cho các đập hồ chứa nước xây dựng trên dòng chính Mê Công, gồm tài liệu của WB; Bản tin ICOLD; Bản tin 125-Đập và lũ lụt; Bản tin 130-Đánh giá rủi ro trong quản lý an toàn đập; Bản tin 142-Vượt qua an toàn khi lũ lụt khắc nghiệt; Bản tin 148-Lựa chọn các thông số địa chấn cho các đập lớn; Bản tin 156-Quản lý rủi ro lũ lụt tổng hợp. Ngoài ra MRC còn sử dụng các tài liệu khác cho các công trình xây dựng trên quốc gia đó. Ủy hội khuyến nghị: đánh giá vỡ đập phải được thực hiện và phân loại hậu quả phải được thiết lập cho đập; các tiêu chí thiết kế lũ cần được xem xét và nâng cấp nếu cần thiết để có cách tiếp cận nhất quán về việc an toàn lũ cực đoan thông qua bất kỳ đập nào được đề xuất trên dòng chính.

Tại Hoa Kỳ: Ở cấp liên bang, Chương trình hành động an toàn đập quốc gia (National Dam Safety Program Act)
 đã được thông qua bởi Thượng viện và Hạ viện của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong kỳ họp Quốc hội năm 1996 và sửa đổi năm 2006
, 2020
. Trách nhiệm về an toàn đập ở Hoa Kỳ chủ yếu nằm ở cấp tiểu bang. Các đập liên bang sở hữu và vận hành thuộc thẩm quyền của các cơ quan liên bang tương ứng. Các đập thủy điện, bao gồm cả những đập do chính quyền bang sở hữu và vận hành, được Ủy ban điều tiết năng lượng liên bang (FERC) quản lý.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) cùng với Hiệp hội Quan chức ATĐ tiểu bang và Quân đoàn Kỹ sư Hoa Kỳ xây dựng các tiêu chuẩn an toàn và các hướng dẫn cho các chủ đập tuân theo. Các cơ quan này cũng đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu ATĐ. FEMA không vận hành bất kỳ đập nào hoặc thực thi các quy định, nhưng có trách nhiệm điều phối thực hiện ATĐ giữa các cơ quan liên bang, chính quyền tiểu bang và các tổ chức tư nhân sở hữu đập. FEMA cũng chủ trì Ủy ban Đánh giá ATĐ Quốc gia, tổ chức này tiến hành xem xét các biện pháp ATĐ do các tiểu bang và cơ quan liên bang thực hiện. 

Một thể chế quan trọng trong việc lồng ghép ATĐ là Chương trình ATĐ Quốc gia (NDSP), được xây dựng vào năm 1996. NDSP là sự hợp tác của các bang, cơ quan liên bang và chủ sở hữu tư nhân, do FEMA đứng đầu nhằm nghiên cứu, chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức của cộng đồng. FEMA đã ban hành các hướng dẫn chi tiết về ATĐ và đánh giá rủi ro, có các hướng dẫn riêng để chuẩn bị bản đồ ngập lụt và lập hồ sơ về nguy cơ của đập. Để hỗ trợ an toàn đập trên toàn quốc, FEMA phối hợp với các đối tác liên bang, tiểu bang và khu vực tư nhân thông qua hai ủy ban cố vấn: Ban Đánh giá An toàn Đập Quốc gia (NDSRB) và Ủy ban Liên ngành về An toàn Đập (ICODS).

Tại Trung Quốc, sau nhiều vụ vỡ đập trong những năm 1970, Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ban hành một số luật về ATĐ vào năm 1991
. Luật Phòng chống lụt bão (năm 1997) áp dụng đối với tất cả các đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ lụt. Luật tài nguyên nước (năm 1988) quy định để kiểm tra và các quy tắc hành chính về vấn đề nước. Chính phủ đã ban hành Quy định ATĐ hồ chứa (năm 1991) và Quy định chống lũ lụt (năm 1991). Bộ Thủy lợi ban hành Quy định chứng nhận ATĐ hồ chứa (năm 1995). Bộ Công nghiệp Điện lực đã ban hành Quy định về ATĐ thủy điện (năm 1997), trong khi đó Bộ Năng lượng đã ban hành Quy tắc chi tiết về kiểm tra ATĐ thủy điện (năm 1988).

Hồ đập ở Trung Quốc được chia thành hồ thủy lợi thuộc thẩm quyền của Bộ Thủy lợi và hồ thủy điện để sản xuất điện thuộc thẩm quyền của Tổng công ty Điện lực Nhà nước. Cả hai loại hồ đập này trước đây đều thuộc Bộ Thủy lợi và Điện lực. Ở các tỉnh, các cơ quan điện lực chịu trách nhiệm quản lý các đập liên quan tới các trạm thủy điện của họ, trong khi các nhà máy điện tự chịu trách nhiệm để vận hành đập. 

Ngoài ra, có 2 Ủy ban chịu trách nhiệm về ATĐ là Trung tâm Giám sát ATĐ lớn (LDSSC), do Tổng Công ty Điện lực Nhà nước thành lập năm 1985. Năm 1992, Bộ Năng lượng công bố Chương trình sửa đổi giám sát ATĐ cho các nhà máy thủy điện. Bộ Thủy lợi đã thành lập Trung tâm Quản lý ATĐ thuộc Viện Nghiên cứu thủy lực Nam Kinh và Trung tâm Giám sát ATĐ lớn để tiến hành đánh giá và nghiên cứu ATĐ trong ATĐ, và xây dựng các tiêu chuẩn và quy định. Viện Nghiên cứu Thủy lực Nam Kinh tiến hành phân tích sự cố vỡ đập và phân tích hậu quả đối với tất cả các đập lớn. Thông qua nghiên cứu, Trung Quốc đã phát triển các hệ thống quản lý rủi ro tinh vi để giảm thiểu rủi ro do vỡ đập. Các phân tích hậu quả các kịch bản vỡ đập khác nhau được sử dụng để xác định mức độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương của các môi trường sống ở vùng hạ lưu. Phân tích tính dễ bị tổn thương này sau đó được sử dụng để điều chỉnh việc sử dụng đất ở các khu vực hạ lưu và thiết kế các hệ thống cảnh báo sớm và các kế hoạch quản lý khẩn cấp cho khu vực.

2.6. Thể chế và chính sách

2.6.1. Thể chế

Nội dung quản lý ANNN của các nước đều được xây dựng trên nền tảng Luật Nước và các đạo luật khác về đất đai, môi trường. Các nước có chính sách về nguồn nước đều có Luật Nước, bên cạnh các quy định trong Luật Đất đai, Môi trường liên quan đến quản lý nước nói chung cũng như ANNN nói riêng. Bên cạnh đó, một số quốc gia còn các các quy định riêng về các lĩnh vực liên quan đến ANNN như: Y tế (Jordan
); Phòng chống lũ (Trung Quốc
); Phát triển đô thị (Hàn Quốc
); Kinh doanh cấp nước (Nhật Bản
). Riêng Ghana
 do đặc thù có nhiều lưu vực sông quốc tế nên tuân thủ theo các công ước quốc tế với các quốc gia láng giềng. 

Tiếp cận quản lý nguồn nước ở các quốc gia này là quản lý tổng hợp nguồn nước (IWRM) với nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và đảm bảo môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, hầu hết việc thực hiện tiếp cận này còn hạn chế, đặc biệt ở những nước như Nam Phi
, Trung Quốc, Ấn Độ
, Thái Lan
, Ghana. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực hạn chế, hiệu quả và ý thức thi hành luật pháp hiện hành chưa cao, đặc biệt là chưa có một tổ chức quốc gia đủ quyền hạn để đảm nhiệm việc thực thi (Trung Quốc, Nam Phi, Thái Lan). 

2.6.2. Tổ chức bộ máy quản lý 

Quản lý nguồn nước nói chung và ANNN nói riêng đều cần sự tham gia của cả hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương, trong đó trách nhiệm chủ trì được giao cho một cơ quan cấp Bộ ở một số quốc gia. Quá trình triển khai thực hiện cho thấy, theo tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), việc giao quyền lực quản lý nguồn nước cho một đơn vị cấp Bộ nếu không có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành có thể dẫn đến những kết quả không như mong đợi (bài học từ Trung Quốc, Nam Phi, Thái Lan, Jordan, Ấn Độ
). Đối với những nước này, Bộ được giao chủ trì quản lý chủ yếu chịu trách nhiệm chính quản lý, phân bổ nguồn nước trên toàn quốc, còn việc quản lý khai thác cụ thể được phân giao cho từng Bộ khác nhau. Tuy nhiên, do việc hợp tác, phối hợp giữa các Bộ ngành còn những hạn chế nhất định đã dẫn đến những chồng lấn trong điều hành, quản lý nguồn nước như ghi nhận ở Trung Quốc, Nam Phi, Thái Lan, Jordan và Ấn Độ.

Một số quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, nguồn nước được nhiều Bộ, ngành tham gia quản lý (Bộ hạ tầng, Bộ Nông nghiệp, quân đội, cơ quan cải tạo đất ), cơ chế phối hợp được thực thi đồng bộ, hiệu quả góp phần khai thác, bảo vệ bền vững nguồn nước, môi trường, cho nên quản lý nguồn nước ở những nước này được xem là khá hiệu quả.

Bên cạnh đó, thành lập Ban Quản lý lưu vực sông để triển khai quản lý tổng hợp nguồn nước lưu vực được một số nước áp dụng như Trung Quốc, Nam Phi đã tiến hành thành lập các Ban quản lý lưu vực sông (QLLVS). Cụ thể, Trung Quốc đã thành lập Ban quản lý ở 7 lưu vực sông lớn từ năm 2014, và triển khai thí điểm thị trường trao đổi quyền sử dụng nước từ 2016. Tuy nhiên do những rào cản về chính trị và hành chính, tiến trình quản lý tổng hợp lưu vực sông cơ bản không đạt được kết quả mong đợi. Các Ban QLLVS trực thuộc Bộ Thuỷ lợi của Trung Quốc không có thực quyền điều phối giữa các tỉnh, cũng như những bên liên quan khác trong lưu vực. Thực trạng này cũng đã được ghi nhận ở Nam Phi, Thái Lan và Jordan. Theo khuyến nghị của ADB và WB, để khắc phục tình trạng trên Trung Quốc cần một cơ quan cấp cao hơn trực thuộc chính phủ có đầy đủ thực quyền, như Uỷ ban ANNN trực thuộc Chính phủ do Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng là Chủ tịch, với thành viên là các Bộ có liên quan đến ngành nước (Nông nghiệp, Thủy lợi, Bảo vệ môi trường, Năng lượng), tư vấn, giúp Chính phủ chỉ đạo giải quyết những công tác quan trọng, mang tính liên ngành, lĩnh vực, liên quan đến đảm bảo ANNN. Đây sẽ là cơ quan cấp cao nhất ban hành các chính sách liên quan đến ngành nước.

Sự tham gia của các bên liên quan là rất quan trọng trong quá trình hoạch định và thi hành chính sách. Quy trình tham gia, trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức quản lý vận hành, cần được quy định và làm rõ. Cần có sự phân cấp quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, tránh sự trùng lặp về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước (Jordan, Trung Quốc
, Thái Lan, Nam Phi).

2.6.3. Chính sách

Nguồn tài chính bền vững là một trong những điểm quan trọng để đảm bảo sự thành công trong việc thực hiện chính sách nước quốc gia. Vì vậy, các chính sách về đầu tư cũng như xây dựng cơ chế tài chính trong quản lý sau đầu tư là rất quan trọng và được hầu hết các nước quan tâm triển khai. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả có sự khác biệt lớn giữa các nước. 

2.6.4. Về chính sách đầu tư

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngành nước hầu hết được thực hiện từ nguồn kinh phí của Chính phủ và một phần của chính quyền địa phương ở tất cả các nước trong nghiên cứu này. Một số nước có quy định mức đầu tư của chính phủ rất  cụ thể như Pakistan
 (tối đa 50%), Nhật Bản (40-70%) tuỳ loại công trình với mục đích khác nhau, Hàn Quốc đầu tư với mức 30% hoặc theo tỷ lệ lợi ích được hưởng cho các công trình cấp nước, xử lý nước thải, trong khi Australia
 hỗ trợ đầu tư hàng trăm tỷ đô Australia cho  chương trình nâng cấp hiện đại các hệ thống tưới để tiết kiệm nước. Việc đầu tư được thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch hàng năm. Tại Trung quốc, quốc gia được xếp vào nhóm các nước chịu nhiều sức ép liên quan đến nước trên thế giới hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn về ANNN do nhu cầu sử dụng nước của hầu hết các ngành ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tác động của BĐKH, ô nhiễm nguồn nước, hệ sinh thái bị suy giảm đã dẫn đến giảm khả năng về nguồn cấp. Năm 2011, Chính phủ Trung Quốc quyết định tăng gấp đôi ngân sách đầu tư hằng năm cho lĩnh vực nước (khoảng 608 tỷ USD) trong giai đoạn 2011-2020 nhằm tăng cường ANNNnhư một cơ sở thiết yếu của nền kinh tế
.

Sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân và người hưởng lợi còn tương đối hạn chế. Một số lĩnh vực đã thu hút đầu tư của người hưởng lợi và tư nhân (PPP) chủ yếu là cấp nước, xử lý nước thải ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản.

2.6.5.Về chính sách tài chính trong quản lý vận hành

Cơ chế tài chính, giá nước để hoàn trả chi phí đầu tư và trang trải cho các hoạt động quản lý vận hành cũng như các dịch vụ nguồn nước được áp dụng ở nhiều nước với các mức độ khác nhau. Mức giá cho các dịch vụ nước sinh hoạt, sản xuất và đô thị được tính với mức hoàn trả chi phí tối đa bao gồm cả chi phí đầu tư và khấu hao (Pa-ki-xtan, Australia, Nhật Bản). Riêng dịch vụ tưới trong nông nghiệp, tất cả các nước đều có hỗ trợ giá nước, hoặc là chi phí đầu tư, khấu hao (Australia, Jordan), hoặc hỗ trợ lên đến 77,5% như Nhật Bản. Mức giá dịch vụ tưới cao nhất mà người dân phải  chịu chỉ là đủ toàn bộ chi phí vận hành và bảo dưỡng. Theo thống kê, mức giá nước thấp nhất là ở Ấn Độ, Trung Quốc, tiếp đến là Hàn Quốc. Người nông dân ở Thái Lan không phải thanh toán giá nước tưới, trừ phần chi phí nội đồng. Một số nước đã xây dựng cơ chế hạn mức sử dụng nước và áp dụng thị trường nước như đã triển khai ở Australia, hoặc đang thí điểm như Trung Quốc.

2.6.6. Chính sách quản lý theo tiếp cận phía cầu (người sử dụng)

Một số nước đã triển khai thực hiện tiếp cận quản lý cầu thay vì quản lý cung thông thường như: chính sách khuyến khích sử dụng công nghệ tiết kiệm nước, tái sử dụng nước thải (Australia, Pa-ki-xtan, Nhật Bản, Hungary
), hoàn thiện cơ chế giá nước theo khối lượng và xây dựng thị trường nước (Australia) hoặc thử nghiệm thị trường nước (Trung Quốc). Khuyến khích tư nhân tham gia vào quản lý, vận hành dịch vụ tưới cho nông nghiệp (Nhật Bản). Ngoài ra, một số nước đã đưa tiếp cận quản lý cầu vào chính sách quản lý nước nhưng chưa triển khai được hoặc mới triển khai thử nghiệm là Nam Phi, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan. Áp dụng các chính sách, công nghệ và nâng cao nhận thức trong sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và tái sử dụng nước.
II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN NƯỚC 

1. Về quan điểm, mục tiêu

1.1. Về quan điểm

Cách tiếp cận ANNN trên thế giới đa dạng, có nhiều khái niệm, cách hiểu khác nhau, tuy nhiên đều bao gồm những yếu tố cơ bản như đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng nước cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế rủi ro do nước mang lại.

Nhìn nhận đúng mức ANNN là một loại hình an ninh phi truyền thống để từ đó có cách tiếp cận và giải pháp phù hợp. Cần kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và phi công trình, đặc biệt trong ứng phó với BĐKH và các loại hình thiên tai do nước gây ra.

Đảm bảo ANNN trên các lưu vực sông xuyên biên giới như sông Hồng, sông Mê Công cần gắn chặt với tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế. Trong thực hiện chính sách ANNN cần bố trí đủ nguồn lực cần thiết trong đó ngân sách trung ương có vai trò quyết định.

1.2. Mục tiêu và hướng tiếp cận

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ANNN cần phải gắn với mục tiêu “đảm bảo chủ động về nguồn nước trong mọi tình huống”. Vấn đề liên kết, kết nối nguồn nước là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu này. Có nhiều cách để tiếp cận nhưng đều bao gồm những yếu tố cơ bản như: đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng nước cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế rủi ro do nước mang lại. Tiếp cận quản lý tổng hợp nguồn nước là nguyên tắc xuyên suốt, đồng thời phải quy định rõ nguồn lực, trong đó nhà nước là chủ đạo để thực hiện đảm bảo ANNN là bài học kinh nghiệm tại nhiều nước. Kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và phi công trình, đặc biệt trong ứng phó với biến đổi khí hậu và các loại hình thiên tai do nước gây ra. 

Đánh giá về ANNN ở phạm vi lưu vực sông, địa giới hành chính nên sử dụng phương pháp của ADB (đã áp dụng cho Trung Quốc) dựa trên 5 nhóm chỉ tiêu (có thể được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh và hiện trạng dữ liệu và thông tin ở Việt Nam) với các kịch bản đánh giá cho giai đoạn cơ sở hiện tại, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng chương trình, dự án, nhiệm vụ để thực hiện Đề án đảm bảo ANNN và an toàn hồ, đập đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả đồng thời huy động được nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các chương trình, dự án, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để thực hiện các mục tiêu của đề án.Đủ nguồn lực thực hiện đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của quốc gia, đào tạo cho các chủ đập và các chuyên gia; nghiên cứu để giải quyết một số vấn đề liên quan đến hỗ trợ an toàn đập; xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức và an toàn công cộng để hỗ trợ chuẩn bị, giảm thiểu, ứng phó và phục hồi sau sự cố; đánh giá tác động của các vấn đề chính sách quốc gia ảnh hưởng đến an toàn đập; xây dựng hướng dẫn quốc gia về an toàn đập.

Làm rõ các vấn đề thể chế, xác định các nguồn lực kỹ thuật và nguồn tài chính, sự tham gia của cộng đồng nhằm hỗ trợ hệ thống quản trị rủi ro đa tầng. Phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực cần được áp dụng để đảm bảo sự thành công của việc phổ biến truyền thông rủi ro trong thảm họa liên quan đến đập cho cộng đồng để hành động thích hợp. 

2. Về nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách

Việt Nam đã có một hệ thống pháp lý tương đối hoàn chỉnh về phát triển và quản lý sử dụng tài nguyên nước (Luật Tài nguyên nước, Luật Thuỷ lợi, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Bảo vệ môi trường...) nhưng chưa có một văn bản quy định thống nhất và hướng dẫn chi tiết các nội dung đảm bảo ANNN quốc gia, quy định về phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn hạn chế, chẳng hạn như một hồ chứa có khi chịu cả sự quản lý của 3 bộ, gồm có Bộ Công thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT). Do vậy, thực tế vẫn còn có khó khăn nhất định trong vận hành các hồ chứa tổng hợp. Theo khuyến nghị của ADB, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để làm rõ trách nhiệm và khuyến khích sự hợp tác giữa các bên tham gia theo hướng rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên nước, thủy lợi theo hướng tập trung sửa đổi các quy định về phân công nhiệm vụ và phân định rõ trách nhiệm trong thực hiện chính sách đảm bảo ANNN và an toàn đập, hồ chứa nước.

Cần làm rõ tiếp cận quản lý tổng hợp nguồn nước, đồng thời phải quy định rõ nguồn lực để thực hiện đảm bảo ANNNlà bài học kinh nghiệm tại nhiều nước. Cần xây dựng một chương trình/kế hoạch có lộ trình và nguồn tài chính cho các hoạt động đảm bảo ANNN. 

Bên cạnh đó cần có sự phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các bên liên quan, đặc biệt là củng cố, kiện toàn tổ chức có đủ quyền hạn, chức năng để thực hiện, xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng, minh bạch trong quá trình thực hiện. Rà soát, hoàn thiện hoặc đề xuất xây dựng các quy định hợp tác quốc tế trong quản lý sử dụng nguồn nước với các nước cùng chung lưu vực sông trong bối cảnh mới để chủ động đảm bảo ANNNquốc gia.

Theo khuyến nghị của ADB, cần có giải pháp đảm bảo thực thi nghiêm các Luật, chính sách về quản lý tài nguyên nước, thủy lợi, quản lý và xử lý nước thải. Trọng tâm của nhiệm vụ này là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan trung ương, địa phương và đặc biệt là của các tổ chức quần chúng và nhân dân.

ADB cũng khuyến nghị cần rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban lưu vực sông, Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông, đảm bảo có sự tham gia đầy đủ của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên môn về chính sách, quy hoạch.

2.2. Phòng chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai, BĐKH

Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, tổn thất và tăng khả năng chống chịu bao gồm các nhiệm vụ: xây dựng, cập nhật thường xuyên hệ thống bản đồ giám sát và cảnh báo thiên tai; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các tác hại do nước gây ra như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước đặc biệt tại các đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp chính; ưu tiên nguồn lực nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho các vùng có mức độ rủi ro cao; thí điểm và tiến tới áp dụng trên quy mô toàn quốc chính sách bảo hiểm các rủi ro trước thiên tai, trước mắt là bảo hiểm nông nghiệp. 

Đối với cấp nước đô thị và nước sạch nông thôn, cần cải thiện chất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt để tránh những hiểm họa tiềm tàng đối với sức khỏe con người bao gồm kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt hoặc các cơ sản sản xuất công nghiệp, làng nghề. Lồng ghép vấn đề quản lý chất lượng nước trong các quy hoạch phát triển đô thị, thủy lợi quốc gia và vùng.

Đầu tư xây mới các công trình thủy lợi, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi cũng như hạ tầng ngành nước thích ứng với BĐKH, hướng tới cấp nước theo nhu cầu của người sử dụng, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và tại mọi thời điểm yêu cầu.

Nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới cấp nước đô thị, cấp nước sạch nông thôn, giảm thiểu tổn thất cấp nước ở khu vực đô thị, nông thôn.

Đối với các vùng khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa, hải đảo cần có chính sách khuyến khích việc tái sử dụng nước.

Ưu tiên đầu tư các giải pháp tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đặc biệt trong nông nghiệp thông qua áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, giảm thiểu khai thác tràn lan, khoanh định khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất, đặc biệt là khai thác nước dưới đất vùng đô thị có liên quan đến vấn đề sụt lún và sạt lở.

2.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng và đập, hồ chứa nước

Xây dựng, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai bao gồm việc đầu tư xây dựng hạ tầng ngành nước thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới cấp nước theo nhu cầu của người sử dụng, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tại mọi thời điểm. Trong đó tập trung đầu tư: Nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới cấp nước đô thị, cấp nước sạch nông thôn, giảm thiểu tổn thất cấp nước ở khu vực đô thị, nông thôn; Ưu tiên đầu tư các giải pháp công trình tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đặc biệt trong nông nghiệp thông qua áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Tại Việt Nam, hiện rất nhiều hồ chứa chưa có quy trình vận hành, cũng chưa có kế hoạch phòng chống lụt bão và ứng cứu đập. Ngoài ra, các công trình phục vụ quản lý như đường xá chưa chưa đảm bảo cho xe cơ giới tiếp cận kiểm tra, ứng cứu khi công trình có sự cố, thậm chí một số hồ không có đường quản lý theo quy định. Các phương tiện thông tin, liên lạc, thiết bị quan trắc chưa được trang bị đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong chỉ huy điều hành nhất là trong mùa mưa lũ. Hơn nữa, số lượng hồ chứa do các xã, hợp tác xã, các doanh nghiệp nhà nước (công ty thuỷ nông) quản lý đang bị hư hỏng khá lớn, đe dọa đến an toàn của công trình. Tuy thời gian qua, Nhà nước đã và đang tập trung đầu tư sửa chữa tốn kém, nhưng vẫn còn mối lo ngại do nguồn tài chính đầu tư cho việc sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên chưa đủ, nhất là đầu tư cho quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, bền vững. Hầu hết các đập nhỏ vừa và nhất là đập nhỏ, đều do dân (ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã) quản lý, nhiều trường hợp đập đã có “chủ quản lý”, nhưng lại không có người quản lý thường xuyên (chủ yếu là đập nhỏ), có nghĩa là không có “chủ đích thực” đe dọa đến an toàn công trình.

2.4. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, giám sát, cơ sở dữ liệu 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát, cơ sở dữ liệu dùng chung về nguồn nước trong đó có công tác quản lý, phân bổ nguồn nước cho các ngành dùng nước.

2.5. Cơ chế tài chính trong đầu tư và quản lý khai thác

Xây dựng chính sách đầu tư với các tiêu chí đầu tư rõ ràng, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, có hiệu quả, tránh dàn trải để thực hiện các mục tiêu phân bổ và sử dụng nguồn nước có hiệu quả, đảm bảo ANNN quốc gia. Xây dựng, đề xuất cơ chế huy động, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, các bên liên quan vào đầu tư phát triển, mở rộng các dịch vụ liên quan đến nguồn nước.

Rà soát, xây dựng cơ chế tài chính bền vững để đảm bảo hiệu quả sau đầu tư, đảm bảo đủ kinh phí cho quản lý vận hành và bảo trì công trình thuỷ lợi cũng như các dịch vụ liên quan đến ngành nước. Rà soát để hoàn thiện cơ chế giá dịch vụ thuỷ lợi hiện hành đảm bảo tính khả thi trong áp dụng vừa tăng nguồn thu vừa đảm bảo mức chi trả theo các đối tượng sử dụng.

Xây dựng và đưa vào áp dụng các chính sách quản lý nước, dịch vụ thuỷ lợi theo tiếp cận quản lý cầu, bao gồm các chính sách: tái sử dụng nước; áp dụng công nghệ tiết kiệm nước trong sử dụng, đặc biệt là ở cấp sử dụng nước cuối cùng là hộ gia đình; quy hoạch sử dụng đất nhất là ở cấp lưu vực; giáo dục thuyết phục người sử dụng nước tiết kiệm; định giá nước.

ADB khuyến nghị cần thực hiện giá/phí trong khai thác và sử dụng nước, sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong đó tập trung:

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc thực hiện các quy định về phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước, sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

- Xây dựng cơ chế hạn mức sử dụng nước và tiến tới thí điểm thị trường nước;

- Phát triển thị trường dịch vụ lưu vực (Có thể kế thừa trên cơ sở chính sách dịch vụ môi trường rừng) nhằm thu hút sự tham gia và đầu tư từ khu vực tư nhân;

- Xây dựng cơ chế chuyển từ phí sang thuế tài nguyên nước.

2.6. Khoa học công nghệ

Công nghệ có nhiều vai trò trong quản lý nước, trên các lĩnh vực thiết kế cơ sở hạ tầng, lập kế hoạch cho hệ thống nước, vận hành thời gian thực. Chúng có thể được xem xét trong một ma trận với các khía cạnh của quản lý tài nguyên nước, quản lý thủy lợi, cung cấp (và xử lý) nước và vệ sinh môi trường, và quản lý nước môi trường. Khoa học công nghệ hỗ trợ việc ra quyết định ở phạm vi không gian và thời gian cho việc quản lý tài nguyên nước. Điều này bao gồm quy hoạch lưu vực sông; lập kế hoạch phân bổ nước; dự báo và cảnh báo về lũ và hạn hán; và quản lý vận hành theo thời gian thực của cơ sở hạ tầng tài nguyên nước.

Một trong những cách chính mà công nghệ hiện đại đang định hình lại việc quy hoạch và quản lý tài nguyên nước là thông qua chuỗi giá trị dữ liệu (data value chain). Điều này được thể hiện thông qua các cảm biến giám sát tại chỗ (có xu hướng hướng tới 'internet vạn vật'), việc quan trắc mặt đất đất từ vệ tinh và máy bay không người lái (UAV) để cung cấp cái nhìn khái quát về địa hình (bao gồm cả mô hình cao độ số phân giải cao) để xác định các khu vực dễ gặp mưa và hỗ trợ mô hình thủy động lực học), khí hậu, mực nước, độ cao, lớp phủ tuyết, các khu vực ngập úng, lớp phủ đất, tình trạng lưu vực và thậm chí một số khía cạnh của chất lượng nước và nước ngầm. Việc quan trắc mặt đất (García, L 2016)
, với phạm vi phủ sóng toàn cầu, đang nhanh chóng trở thành công cụ giám sát các lưu vực lớn phục vụ phân tích tài nguyên nước một cách hữu ích. Các phương tiện di chuyển trên mặt nước và dưới nước không người lái mới cho thấy nhiều hứa hẹn; chúng có thể được trang bị cảm biến và khả năng tự động (đơn lẻ hoặc theo nhóm/đoàn) để khảo sát các vùng nước lớn (ví dụ: đo độ sâu, dòng chảy, thủy lực, chất lượng nước hoặc đánh giá trữ lượng).

Các công cụ phân tích mới dựa trên nền tảng đám mây - bao gồm ở cấp độ toàn cầu sẽ đồng hóa dữ liệu có sẵn và tạo ra các ước tính về một loạt các thông số quan trọng liên quan đến tính toán băng tan, cân bằng nước, kiểm kê nước, phân tích và dự báo các kịch bản của lưu vực sông phục vụ cho việc phân tích. Các công cụ này cho phép truy cập vào các kho lưu trữ được quản lý và tính toán thời gian thực về tình trạng nước cho bất kỳ lưu vực nào ở bất kỳ đâu trên thế giới để hỗ trợ cả lập kế hoạch chiến lược và vận hành thông qua việc trực quan hóa dữ liệu và cảnh báo sớm. Các công cụ này hỗ trợ việc ra quyết định tại tất cả các quy mô từ quy mô đơn giản e đến việc lập kế hoạch chi tiết với các bên tham gia cũng như vận hành thời gian thực. Các hệ thống bổ sung liên quan đến khai thác dữ liệu/văn bản, tích hợp phương tiện truyền thông xã hội, lập mô hình dựa trên đám mây nâng cao, học máy/AI hoặc ‘bot’ giúp có thể tự động hóa việc hỗ trợ việc ra quyết định.

Những công nghệ này đang giúp các nhà quản lý nước hình dung lại cách thức đưa ra các quyết định dựa trên thông tin để lập kế hoạch và quản lý tài nguyên nước thông minh, đồng thời cho phép xây dựng các kế hoạch tổng hợp lưu vực sông/tầng chứa nước dựa trên cả phương pháp tiếp cận phân tích và các bên liên quan. Công nghệ đã tạo ra những cách tiếp cận mới khả thi để sử dụng và tiết kiệm nước cũng như quản lý giới hạn sử dụng (ví dụ: sử dụng vệ tinh để ước tính lượng bốc hơi thực tế), áp dụng quan điểm hệ thống để cải thiện năng suất nước trong nông nghiệp, hệ thống tiêu chuẩn và khuyến khích tính bền vững.

Việc phân tích và giám sát mặt đất cho phép phát triển và tối ưu hóa các công cụ lập kế hoạch và phân bổ nguồn nước, vận hành cơ sở hạ tầng nước một cách tổng hợp và phục vụ đa ngành. Cơ sở hạ tầng cấp nước hiện có thể được vận hành trong bối cảnh hệ thống được phối hợp chặt chẽ hơn cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ cung cấp dịch vụ đến khả năng chống chịu với khí hậu. Việc liên tục đổi mới, thí điểm và tiếp nhận các bài học kinh nghiệm tốt trên toàn cầu cho phép nhân rộng nhanh chóng các công nghệ mới và cho phép quản lý thích ứng hơn.

Công nghệ in 3D, robot, vận chuyển tự động, vật liệu tiên tiến, công nghệ nano, công nghệ sinh học và công nghệ sạch đang hỗ trợ việc vận hành các hệ thống ngành nước một cách tốt hơn so với các phương pháp tiếp cận truyền thống. Ví dụ như giúp các hệ thống thủy lợi cải thiện năng suất nước và hiệu quả sử dụng nước mặt ruộng; các trạm giám sát in 3D (ví dụ, 3D-PAWS) giúp giảm chi phí theo dõi thời tiết và mực nước; và hệ thống kiểm soát siêu âm (được thí điểm thành công ở Hồ Quaroun ở Li Băng) có thể giảm thiểu các vấn đề về chất lượng nước liên quan đến tảo.

Các công nghệ được thảo luận ở đây mang lại lợi ích quan trọng về kỹ thuật và quản lý so với các phương pháp tiếp cận truyền thống. Các công nghệ này có thể làm tăng tính quyết liệt trong việc ra quyết định, vì các quyết định dựa vào thông tin, đồng thời có thể tăng tính kịp thời và chính xác của các quyết định theo thời gian thực và gần thời gian thực thông qua việc sử dụng nhiều hơn tính năng tự động hóa và thông tin liên lạc nhanh chóng và đáng tin cậy. Việc áp dụng công nghệ đột phá này có thể giảm chi phí lập kế hoạch và quản lý lưu vực, hỗ trợ cho người sử dụng cuối thông qua việc có thông tin tốt, cải thiện cơ chế kết kết nối các bên liên quan và có các kinh nghiệm tốt trên thế giới. Hơn nữa, các công nghệ này giúp tăng cường sự tin cậy và hợp tác giữa các ngành và khu vực (bao gồm cả xuyên biên giới) và có thể hỗ trợ việc ra quyết định dân chủ hơn thông qua việc tiếp cận dữ liệu và thông tin một cách cởi mở và bình đẳng.

Áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, thông minh trong sản xuất đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, là ngành sử dụng nhiều nước, thông qua việc ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt) để nâng cao hiệu suất sử dụng nước. Một số nước như Australia, Israel, Jordan đã và đang triển khai trên diện rộng các chương trình đầu tư, hiện đại hoá các hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong nông nghiệp.

2.7. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng

 Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về ANNN và ATĐ, thúc đẩy tuyên truyền để góp phần nâng cao kiến thức của cán bộ nhà nước tại trung ương và địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội và doanh nghiệp về ANNN và ATĐ.

Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội trong việc thực hiện đề án, chương trình ANNN và ATĐ.

3. Giám sát và đánh giá

Việc giám sát, đánh giá hoạt động trong quản lý, sử dụng nguồn nước là rất quan trọng, góp phần sử dụng tối ưu và hiệu quả nguồn nước ngày càng hạn chế. Nhiều nước đã báo cáo ghi nhận việc xây dựng và áp dụng triển khai hệ thống giám sát, đánh giá nguồn nước với các mức độ khác nhau, bao gồm Austrialia, Pakistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Thái Lan. Các nội dung chính bao gồm: Xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về nguồn nước), nhu cầu sử dụng, công trình áp dụng công nghệ viễn thám và GIS (Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia) để hỗ trợ việc ra quyết định về quản lý, phân phối nguồn nước; Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá với các tiêu chí cụ thể (Australia, Nam Phi, Thái Lan, Pakistan), trong đó Australia và Pakistan đã triển khai áp dụng tương đối hiệu quả trên thực tế.

Để đảm bảo hiệu quả phân phối, sử dụng nguồn nước đảm bảo ninh nguồn nước quốc gia của Việt Nam cần xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá bao gồm: Hệ thống dữ liệu quốc gia về nguồn nước, nhu cầu sử dụng, công trình áp dụng công nghệ viễn thám và GIS để hỗ trợ việc ra quyết định về quản lý, phân phối nguồn nước; Hệ thống giám sát, đánh giá với các tiêu chí cụ thể cả về kỹ thuật (kiểm đếm nguồn nước, phân phối nước trên hệ thống), thể chế (thực thi pháp luật), kinh tế (kinh phí, hiệu quả đầu tư, giá nước, đóng góp vào GDP, HDI, đói nghèo, thu nhập) trong quản lý, sử dụng nguồn nước.
Phụ lục III:

AN NINH NGUỒN NƯỚC QUA TỪNG THỜI KỲ PHÁT TRIỂN

I. GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 1945

1. Thời kỳ phong kiến

Từ bao đời nay, Việt Nam luôn lấy thủy lợi là biện pháp kỹ thuật hàng đầu, là nền tảng cho canh tác nông nghiệp. Trải qua các triều đại phong kiến, mặc dù ở mức độ sơ khai, hệ thống đê điều và thủy lợi đã giúp nhân dân ta mở mang diện tích đất canh tác, khai hoang nhiều vùng đất rộng lớn, bảo vệ mùa màng và cuộc sống người dân… Thời kỳ này, công tác thủy lợi được quản lý bởi triều đình, sản xuất nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nước trời.

Theo ghi chép trong quốc sử Việt Nam, công trình thủy lợi đầu tiên được xây dựng vào thời Lê sơ là kênh nhà Lê nối thông Ninh Bình với nam Thanh Hóa. Đến thời Lý đã xây dựng được các công trình như: đê sông Lam Nghệ An, đê Như Nguyệt trên sông Cầu, kênh Lẫm Cảng - Ninh Bình, sông Tô Lịch - Hà Nội… Hệ thống đê, trong đó có đê biển tiếp tục được phát triển trong thời Trần và các triều đại sau đó. 

Dấu ấn quan trọng nhất trong việc trị thủy, khai hoang lấn biển vào các năm 1827-1830, cụ Nguyễn Công Trứ khi làm Doanh Điền Sứ đã tổ chức quai đê lấn biển, di dân lập ấp, xây dựng nên 2 vùng đất mới Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình). Những thành quả vĩ đại của công cuộc doanh điền lập ấp ở Tiền Hải đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử trị thủy ở Việt Nam, dấu mốc quan trọng trong việc chủ động kiểm soát nguồn nước, phòng, chống thiên tai do nước gây ra phục vụ sản xuất, dân sinh trong thời kỳ phong kiến.

2. Thời kỳ Pháp thuộc

Thủy lợi là một trong những lĩnh vực được coi trọng trong chính sách cai trị và khai thác thuộc địa của người Pháp và được quản lý bởi chính quyền Đông Dương. Trong thời kỳ này, các công trình thủy lợi và hệ thống đê điều được quan tâm xây dựng để phục vụ trực tiếp cho chiến tranh xâm lược và mở mang khai thác nông nghiệp thuộc địa.

Đến đầu năm 1930 ở Bắc và Trung Bộ, Pháp mới chỉ đầu tư xây dựng, cải tạo 5 công trình thủy lợi với tổng diện tích tưới thiết kế đạt 118.500 ha/2,593 triệu ha đất canh tác. Trong đó, xây dựng hệ thống thủy nông Kép, Liễn Sơn, Sông Cầu ở Bắc Bộ; xây dựng hệ thống Sông Chu với đầu mối đập Bái Thượng (1928), hệ thống Tuy Hòa (Phú Yên) với đầu mối là đập Đồng Cam (1925-1933), cải tạo hệ thống Nha Trinh (Phan Rang) ở Trung Bộ. 

Trong 15 năm từ 1930 đến 1945, nhịp độ phát triển thủy nông ở Bắc và Trung Bộ đã được tăng lên, một số hệ thống thủy nông có quy mô khá lớn như: hệ thống Bắc Nghệ An (1934, đầu mối là Bara Đô Lương), hệ thống Nam Nghệ An (1936-1942, đầu mối là cống Nam Đàn) đã được đầu tư xây dựng. Thời kỳ Pháp thuộc, công trình thủy lợi tuy xây dựng chưa được nhiều, chưa khai thác hết được tiềm năng về nông nghiệp, nhưng bước đầu đã tạo được những điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực Bắc và Trung Bộ; khai thác được các vùng đất rộng lớn và quy tụ dân cư ở Nam Bộ.  Mặc dù đê điều được gia cố hàng năm, thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng, nhưng nhìn chung nền nông nghiệp nước ta trong những năm thuộc Pháp vẫn phải chịu những rủi ro lớn của thiên tai, hạn hán, lụt lớn, thường xuyên vỡ đê ...

II. GIAI ĐOẠN 1945-1975

Ngay sau khi giành được độc lập, Chính phủ đã quan tâm đến công tác thủy lợi, trị thủy để khai thác nguồn nước, phòng chống tác hại của thiên tai liên quan đến nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ dân cư. Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Giao thông Công chính - cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ về Thuỷ lợi của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Công tác thủy lợi sau đó được giao cho Bộ Thủy lợi và Kiến trúc (1955), Bộ Thủy lợi (1958), Bộ Thủy lợi và Điện lực (1960), Bộ Thủy lợi (1962).

Công tác thủy lợi thời kỳ này có thể chia thành nhiều giai đoạn, với mục tiêu phát triển khác nhau: từtrọng tâmlà gia cố, bảo vệ đê điều, bảo vệ và quản lý hiệu quả các hệ thống nông giang đã có, mở rộng diện tích tưới kết hợp với làm thủy lợi nhỏ những năm 1945-1954; phục hồi các công trình lớn, mở rộng các công trình vừa và nhỏ trong kế hoạch khôi phục kinh tế giai đoạn 1955 – 1957; thực hiện ba chính (giữ nước là chính, thủy lợi nhỏ là chính, nhân dân làm là chính) trong kế hoạch cải tạo, phát triển kinh tế giai đoạn 1958-1960; đến phát triển mạnh mẽ công tác thủy lợi và cải tạo đất để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giải quyết hạn hán, thauchua, rửa mặn, thu hẹp tối thiểu diện tích úng, đảm bảo chống lụt, bão, mặn; bước đầu trị thủy và khai thác sông Hồng trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 - 1965; hoàn chỉnh thủy nông những năm 1968 - 1975.
Giai đoạn này đã ghi nhận những thành quả to lớn của Chính phủ và nhân dân ta trong công tác thủy lợi, có những quyết sách đột phá, giải pháp quan trọng phát triển thủy lợi, hệ thống đê điều để khắc phục những khó khăn ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngay trong thời gian từ năm 1945-1954, tại những vùng tự do đã tổ chức nạo vét, đào, kéo dài các sông, kênh sửa chữa cống đắp đập... và đẩy mạnh công tác thủy lợi nhỏ, đã mở rộng thêm hàng chục nghìn ha canh tác; tập trung tu bổ, bồi đắp những đoạn đê xung yếu, chủ yếu ở Bắc Bộ và vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Trong các giai đoạn tiếp theo, hàng loạt các công trình thủy lợi đã được xây dựng, nâng cao khả năng cấp nước phục vụ sản xuất, bảo vệ dân sinh... như: khai thông cửa cống Liên Mạc và nạo vét kênh trục Sông Nhuệ (Hà Nội), hệ thống Thủy Nguyên- Phong Cốc (Hải Phòng), hệ thống Nam Sách (Hải Dương), hệ thống Ngũ Huyện Khê (Bắc Ninh), hồ chứa Khuôn Thần (Bắc Giang), hồ Đại Lải, hồ Suối Hai, các trạm bơm tưới tại Vĩnh Phúc như Hà Mão, Sơn Cương, hệ thống Nam Nghệ An, cống Trung Lương (Hà Tĩnh), hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh)... Dấu ấn quan trọng và đậm nét nhất của ngành thủy lợi giai đoạn này là xây dựng hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải nằm trên địa bàn ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương, trong đó khu đầu mối Bắc Hưng Hải hoàn thành đợt I vào tháng 5/1959, tưới cho 113.000 ha.
Đến 1957, hệ thống thủy lợi toàn Miền Bắc đã đảm bảo tưới được 603.000 ha vụ chiêm, 685.500 ha vụ mùa. Đến năm 1965năng lực tưới và tiêu đã tăng gấp 1,5 lần tổng năng lực các công trình thủy lợi do chế độ cũ xây dựng trong hơn 80 năm ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đến thời điểm thực hiện kế hoạch hoàn chỉnh thủy nông giai đoạn 1974-1976, toàn miền Bắc đã đảm bảo tưới, tiêu cho 900.000 ha, trong đó 710.000 ha đảm bảo cả tưới và tiêu, 190.000 ha đảm bảo từng mặt tưới và tiêu.
Bên cạnh việc khôi phục và xây dựng mới công trình thủy lợi, củng cố, tăng cường các tuyến đê sông, đê biển cũng được quan tâm đầu tư, đã quy hoạch lại tất cả các tuyến đê; tôn cao, áp trúc, thả kè ổn định lòng sông. Kết quả, đạt mức đảm bảo chống lũ 13,30 m tại Hà Nội và 6,50 m tại Phả Lại, xây dựng các khu chậm lũ Tam Thanh (Vĩnh Phú), Vân Cốc (Hà Tây) đảm bảo an toàn cho Hà Nội. Đê sông từ Thanh hóa đến Hà Tĩnh được nâng cao, củng cố, chống được lũ lớn nhất đã từng xảy ra. Cũng trong giai đoạn này, thủy điện Thác Bà trên Sông Chảy đã được khởi công xây dựng năm 1964. Thủy điện Thác Bà là đứa con đầu lòng của ngành thuỷ điện Việt Nam, là nhà máy thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở miền Bắc nước ta trong thời kỳ qúa độ đi lên chủ nghĩa xã hội, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện điều tiết lũ cho hạ du. Khi đưa vào vận hành phát điện tổ máy số 1, nhà máy đã góp phần đáng kể cùng các nhà máy nhiệt điện trên miền Bắc cung cấp điện có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế XHCN, quốc phòng an ninh, nhất là khi một số nhà máy điện ở miền Bắc bị bom Mỹ phá hỏng nặng. Ngày 10/3/1972 và ngày 19/5/1972 cả 2 tổ máy số 2 và 3 của thủy điện Thác Bà được lắp đặt xong, sau khi chạy thử nghiệm các tổ máy được bàn giao và đưa vào vận hành hết công suất 3 tổ máy là 108.000 KWh, sản lượng điện của nhà máy chiếm 70% tổng sản lượng điện toàn miền Bắc lúc đó.

III. GIAI ĐOẠN TỪ 1975 ĐẾN NAY

1. Thời kỳ 10 năm đầu sau giải phóng
Ngay sau khi thống nhất đất nước, Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo phát triển thủy lợi trên phạm vi toàn quốc, tập trung hoàn chỉnh thủy nông, xây dựng thêm một số công trình phục vụ cấp nước sản xuất, dân sinh, cải tạo đất, mở mang diện tích nông nghiệp, phòng chống hạn, úng lụt và củng cố hệ thống đê điều, phòng chống lụt bão ở tất cả các vùng miền. Thủy lợi giai đoạn này chủ yếu tập trung phục vụ cho cây lúa.

Tại Bắc Bộ và khu vực Thanh- Nghệ- Tĩnh, xây dựng một số công trình tưới tiêu quan trọng trong quy hoạch và đã chuẩn bị kỹ như: hồ Yên Lập (Quảng Ninh), hồ Xạ Hương (Vĩnh Phúc), kênh Núi Cốc-Sông Cầu (Thái Nguyên), các hồ Sông Mực, Yên Mỹ (Thanh Hóa), hồ Kẻ Gỗ (Nghệ Tĩnh), một số trạm bơm và công trình thuộc hệ thống Nam- Hưng- Nghi (Nam Nghệ An), nâng cấp hồ Cẩm Ly, hồ Vực Tròn (Quảng Bình)… Vùng Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên trong giai đoạn 1977-1985 đã xây dựng các công trình thủy lợi vừa và lớn: Nam Thạch Hãn (Quảng Trị), Phú Ninh (Quảng Nam), Liệt Sơn (Quảng Ngãi), Núi Một (Bình Định), Đá Bàn (Khánh Hòa), Biển Hồ (Gia Lai), các hồ Eacao, Buôn Triết, Krông Buck Hạ (Đăk Lăk), hồ Dạ Đờn và Tuyền Lâm (Lâm Đồng); hồ Đăk Uy (Kon Tum)… Đến năm 1985, diện tích tưới vùng Duyên hải Miền Trung đạt 192.000 ha, tăng gấp 5,4 lần so với 1975 (35.600 ha).

Tại vùng Đông Nam Bộ đã xây dựng hồ Dầu Tiếng có dung tích 1,6 tỷ m3, sử dụng đa mục tiêu với nhiệm vụ cấp nước tưới tự chảy cho 72.000 ha, tạo nguồn đẩy mặn trên sông Sài Gòn, cải tạo 100.000 ha thuộc các tỉnh Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, cắt lũ chống ngập, cấp nước công nghiệp và sinh hoạt, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An… đã làm thay đổi toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trường vùng Đông Nam Bộ. 

Tại ĐBSCL: đã nạo vét và đào mới các kênh rạch lớn, tiêu biểu như kênh Hồng Ngự, Nguyễn Văn Tiếp, Phước Xuyên… (vùng Đồng Tháp Mười), kênh Vĩnh Tế,  Cái Sắn, Ba Thê, Tri Tôn (vùng Tứ giác Long Xuyên), hệ thống kênh trục KH, kênh Xà No, kênh Tròn, kênh Phụng Hiệp - Sóc Trăng, kênh Long Phú - Lịch Hội (vùng Tây Sông Hậu, Bán đảo Cà Mau)…Cùng với đó là hệ thống cống ngăn mặn phía Biển Tây, cống Cái Xe (Hậu Giang), cống Bà Xẩm, cống Cái Oanh... Cống Gò Dừa, cống Xuân Hòa, Cống Vàm Rồng, cống Long Uông, Láng Tráp Gò Công, cống đập Nhật Tảo (vùng mặn Tả Sông Tiền) và hệ thống công trình đón lũ, thoát lũ kết hợp mở đường giao thông, hệ thống công trình và các giải pháp giải quyết bổ sung nước ngọt, tiêu nước chậm, ứng phó lũ sớm… ở vùng giữa sông Tiền và sông Hậu. 20 năm sau giải phóng, hệ thống thủy lợi tại vùng ĐBSCLđã đảm bảo tưới 1.300.000 ha, cải thiện tiêu úng xổ phèn 1.600.000 ha, chống lũ sớm cho lúa Hè Thu 750.000 ha, ngăn mặn 760.000 ha, góp phần khai hoang 200.000 ha, phát triển giao thông thủy; góp phần mở rộng diện tích gieo trồng tăng 1,4 lần so với năm 1976 lên 3.048.000 ha (1994). Năng suất bình quân tăng từ 22,406 tạ năm 1976 lên 40,02 tạ/ha năm 1994. Sản lượng lúa từ 4,6 triệu tấn năm 1976 đã tăng lên 12,2 triệu tấn năm 1994 (2,65 lần).

Công tác đê điều và phòng chống lụt bão ở Miền Bắc sau năm 1975 tiếp tục được coi trọng cả về công tác quản lý và đầu tư, đã triển khai hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống đê sông từ Hà Tĩnh trở ra, đặc biệt là hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, Sông Cả và một phần đê biển Bắc Bộ và Khu IV cũ, cải tạo đầu mối Đập Đáy để bảo đảm phân lũ sông Hồng vào sông Đáy với lưu lượng từ 4.000 lên 5.000 m3/s. 

2. Thời kỳ từ sau năm 1986 đến nay
Cách tiếp cận và mục tiêu phục vụ của thủy lợi trong giai đoạn này đã thay đổi đáng kể so với các thời kỳ trước, chuyển dần từ phục vụ cây lúa sang đáp ứng đa mục tiêu, nhu cầu của các ngành kinh tế. Đầu thời kỳ đổi mới, thủy lợi tập trung chủ yếu vào khai thác nguồn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, từng bước bảo đảm phục vụ các ngành kinh tế khác, củng cố hệ thống đê điều, công trình phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực phòng chống lũ, úng,… Đến cuối năm 2010 trở lại đây, thủy lợi đã chuyển sang phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo cấp nước cho không chỉ nông nghiệp mà còn cho các ngành kinh tế với tỷ trọng tăng đáp ứng nhu cầu nước cho các ngành công nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt. Công tác phòng tránh tác hại của nước cũng chuyển dần sang quản lý rủi ro, chủ động phòng, tránh và khắc phục thiệt hại.

Thời kỳ này, có sự chuyển đổi chức năng quản lý ngành thủy lợi từ Bộ Thủy lợi sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1995), thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Tổng cục Thủy lợi (2009) và Tổng cục Phòng chống thiên tai (2017). 

Luật Thủy lợi thông qua năm 2017, trước đó là Luật đê điều (2006), Luật Phòng chống thiên tai (2013), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (2020) và có liên quan là Luật Tài nguyên nước (1998, sửa đổi năm 2012). Cùng với hệ thống Luật là các Nghị định, Thông tư… cũng đã làm thay đổi cơ bản vai trò trong quản lý, khai thác, sử dụng và phòng chống tác hại do nước gây ra.

Về mặt chiến lược, quy hoạch, ngành thủy lợi đã xây dựng Chiến lược Thủy lợi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chiến lược quốc gia Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; lập, phê duyệt hàng loạt các quy hoạch thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho các vùng kinh tế, quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ngành tài nguyên và môi trường xây dựng Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước…

Từ cách tiếp cận, yêu cầu phục vụ và các thay đổi về mặt quản lý, pháp lý như trên, trong khoảng hơn 20 năm gần đây, hàng loạt công trình thủy lợi, công trình hồ chứa đa mục tiêu… đã được đầu tư, xây dựng. Đặc biệt, trong vòng 10 năm qua, nhiều hệ thống công trình thủy lợi quy mô lớn đã và đang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn vay ODA, như: các hồ chứa nước Cửa Đạt, Bản Mồng, Sông Sào, Ngàn Trươi, Rào Đá, Đá Hàn, Thác Chuối, Tả Trạch, Định Bình, Vân Phong, Nước Trong, Tân Mỹ, Ia Mơ; hệ thống thủy lợi Phan Rí - Phan Thiết, Phước Hòa, Easup Thượng, Quản Lộ - Phụng Hiệp đã đáp ứng tốt cho các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước…

Toàn quốc hiện đã xây dựng được khoảng trên 900 hệ thống thuỷ lợi có quy mô diện tích phục vụ từ 200 ha trở lên; trong đó, có 122 hệ thống thủy lợi vừa và lớn với diện tích phục vụ trên 2.000 ha. Tổng số công trình thủy lợi là 86.202 công trình, gồm: 7.342 đập, hồ chứa thủy lợicó dung tích trữ từ 0,05 triệu m3 và có chiều cao đập từ 05 m trở lên; 19.416 trạm bơm; 27.754 cống; 15.975 đập dâng; 16.057 đập tạm; 291.013 km kênh mương các loại (82.744 km kênh mương đã được kiên cố), 16.573 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung cấp nước sinh hoạt nông thôn… 
Các hệ thống thủy lợi đã bảo đảm tưới ổn định cho 7,3 triệu ha đất gieo trồng lúa, 1,5 triệu ha rau màu, cây công nghiệp, cấp khoảng 6 tỷ m3 nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp, ngăn mặn cho 0,87 triệu ha, cải tạo chua phèn 1,6 triệu ha, tiêu cho 1,72 triệu ha đất nông nghiệp, góp phần quan trọng cho nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hoá cây trồng, nâng cao hiệu suất sử dụng đất, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại các vùng nông thôn.


Có thể khảng định, kết cấu hạ tầng thủy lợi hiện nay đang giữ vai trò quan trọng, không thể thiếu trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng tăng diện tích gieo trồng, tăng thời vụ, cải tạo đất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu, đưa sản lượng nông nghiệp Việt Nam từ chỗ không đủ cung cấp nội địa (bị thiếu đói vào năm 1945) đến trở thành một trong nước xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hàng đầu. Điển hình ở vùng ĐBSCL, các công trình thủy lợi đã giúp tăng diện tích gieo trồng lúa từ 3,2 triệu ha (năm 1995) lên trên 3,8 triệu ha (2005) và đạt gần 4,2 triệu ha vào năm 2017, đưa sản lượng lúa toàn đồng bằng từ 12,83 triệu tấn (1995) lên trên 19 triệu tấn năm 2005 và đạt trên 23,6 triệu tấn năm 2017, chiếm 55% tổng lượng lúa của cả nước. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của vùng đồng bằng tăng từ 289,4 nghìn ha lên trên 680 nghìn ha (năm 2005) và đạt trên 798 nghìn ha vào năm 2017, chiếm 72% diện tích NTTS cả nước. Sản lượng NTTS thủy sản đã có mức tăng ấn tượng từ gần 267 nghìn tấn năm 1995 lên mức 2,68 triệu tấn năm 2017, chiếm 70% tổng sản lượng NTTS của cả nước.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông từ năm 2006 qua 3 giai đoạn đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch, nước hợp vệ sinh làm thay đổi đáng kể điều kiện sống của cư dân nông thôn. Theo số liệu thống kê, trên 88,5% số dân nông thôn đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, (trong đó 51% sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02:2009/BYT của Bộ Y tế), với khoảng 44% dân số nông thôn (29 triệu dân) được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung, 56% dân số nông thôn (36,4 triệu dân) sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

Trong phòng chống thiên tai, giai đoạn 1986 - 2007 đã chuyển sang hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hợp tác quốc tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thời kỳ, từ 2007 đến nay chuyển dần từ việc tập trung thực hiện giải pháp công trình sang việc kết hợp giải pháp phi công trình. Năm 2015, tiếp tục rà soát chiến lược theo hướng quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp.  Về quy hoạch phòng chống lũ, đã được điều chỉnh theo từng thời kỳ nâng mức đảm bảo chống lũ trên các lưu vực sông. Điển hình tại sông Hồng đã nâng mức đảm bảo với lưu lượng lớn nhất tại Sơn Tây lên 42.600 m3/s giai đoạn 2007- 2010 (tương ứng với lũ có chu kỳ lặp lại 250 năm) và mức 48.500 m3/s giai đoạn 2010- 2030 (tương ứng với lũ có chu kỳ lặp lại 500 năm)…

Nhìn chung công tác thủy lợi luôn đóng vai trò quan trọng trong an ninh nguồn nước quốc gia và luôn đổi mới, thay đổi để đáp ứng được yêu cầu của từng thời kỳ phát triển. Trải qua 75 năm xây dựng cùng với sự trưởng thành của đất nước, công tác thủy lợi với nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn đến nay đã tạo dựng được một hệ thống giải pháp và công trình thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, thích nghi được với biến động của nguồn nước và những tác động khác của quá trình phát triển.

Các công trình thủy điện lớn đa mục tiêu cũng được quan tâm xây dựng, góp phần đảm bảo về an ninh năng lượng, đồng thời tham gia phòng chống lũ và điều tiết nước cho sản xuất, sinh hoạt vùng hạ du, trong đó có thể kể đến công trình tiêu biểu thủy điện Hòa Bình; thủy điện Trị An; thủy điện Đa Nhim điều tiết nước cho Ninh Thuận; công trình Hàm Thuận-Đa Mi bổ sung nước cho hạ du sông La Ngà, bổ sung dòng chảy đến hồ Trị Ạn; thủy điện Tuyên Quang ngoài nhiệm vụ phát điện còn tham gia phòng, chống lũ cho hạ du (0,5 tỷ m3)… 

Công tác phối họp vận hành điều tiết hệ thống hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo quy định tại Luật Thủy lợi đã được thực hiện tương đối hiệu quả. Với  tổng dung tích khoảng 56 tỷ m3củacác hồ chứa thủy điện hiện có (chiếm 86% tổng dung tích trữ nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên cả nước) là nguồn nước quan trọng trong đảm bảo ANNN, bổ sung nước cho hạ du phục vụ sản xuất và dân sinh, đặc biệt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Điển hình, các hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang hằng năm bổ sung xả nước từ 2-3 đợt trong khoảng thời gian từ 15-18 ngày, với tổng lượng nước khoảng trên 5 tỷ m3 nước cho hạ du sông Hồng- Thái Bình phục vụ gieo cấy cho khoảng 530.000 ha lúa Đông Xuân. Trong mùa khô ở khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ chứa thủy điện cung cấp trung bình khoảng 5,5-7,0 tỷ m3/năm  để hỗ trợ tạo nguồn cho các hệ thống thủy lợi cấp nước cho khoảng 157.500 ha đất canh tác nông nghiệp; các hồ chứa ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cung cấp khoảng 3-3,5 tỷ m3/năm hỗ trợ tạo nguồn cho khoảng 130.000 ha. Một số hệ thống chuyển nước từ nhà máy thủy điện có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nước vào thời điểm hạn hán, thiếu nước như: tuyến chuyển nước từ thủy điện Đa Nhim với lưu lượng trung bình khoảng 12-16 m3/s sang lưu vực sông Cái Phan Rang bổ sung nguồn nước tưới thường xuyên cho khoảng 15.000 ha đất canh tác lúa 3 vụ của tỉnh Ninh Thuận; tuyến chuyển nước từ hồ thủy điện Đại Ninh về lưu vực sông Lũy- La Ngà với lưu lượng trung bình khoảng 18 m3/s, cung cấp nước cho khoảng 16.000  ha đất canh tác lúa và thanh long của tỉnh Bình Thuận. Đây là nguồn nước rất quan trọng cho các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, thậm chí là nguồn nước duy nhất khi các hồ thủy lợi hầu hết đã cạn nước.

Bên cạnh đó, việc phối hợp vận hành các hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi vẫn còn tồn tại, vướng mắc, như: công tác giám sát, vận hành xả phát điện và xả đảm bảo dòng chảy tối thiểu chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, một số thời điểm lượng nước không được cung cấp đủ; theo quy định pháp luật, trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì thực hiện việc vận hành hồ thủy điện, tuy nhiên vào thời điểm đó một số hồ đã không có đủ lượng nước trữ để điều tiết; sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo trọng thời gian qua đang có xu thế chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia, dẫn đến các hồ thuỷ điện đã giảm lượng xả nước trong mùa khô do giảm nhu cầu phát điện; quy trình vận hành phát điện theo nhu cầu điện thực tế nên nhiều giai đoạn không phù hợp với nhu cầu nước cho nông nghiệp và dân sinh.

Phụ lục IV:

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC TẠI CÁC VÙNG

I. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Bảng 1. Cân bằng nước vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo các kịch bản

Đơn vị: tỷ m3
	Tiểu vùng
	Hạng mục
	KB nền
	KB phát triển nhanh và bền vững 
	KB phát triển cao
	KB cực đoan

	
	
	
	2030
	2050
	2030
	2050
	2030
	2050

	Lưu vực sông Đà, Thao
	Tổng lượng nước đến
	49,5
	51,4
	53,8
	51,4
	53,8
	50,8
	53,5

	
	Nhu cầu nước
	3,2
	3,6
	4,0
	3,7
	4,3
	4,0
	4,6

	
	Năng lực công trình hiện có
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Thiếu nước mùa khô
	-0,06
	-0,10
	-0,13
	-0,11
	-0,16
	-0,16
	-0,18

	Lưu vực sông Lô Gâm
	Tổng lượng nước đến
	14,9
	15,9
	16,1
	15,9
	16,1
	15,3
	16,2

	
	Nhu cầu nước
	1,3
	1,4
	1,6
	1,4
	1,6
	1,6
	1,8

	
	Năng lực công trình hiện có
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Thiếu nước mùa khô
	-0,04
	-0,04
	-0,06
	-0,05
	-0,07
	-0,07
	-0,09

	Lưu vực sông Cầu - Thương
	Tổng lượng nước đến
	4,7
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,4

	
	Nhu cầu nước
	2,2
	2,2
	2,6
	2,2
	2,6
	2,5
	2,8

	
	Năng lực công trình hiện tại
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	
	Thiếu nước mùa khô
	-0,13
	-0,14
	-0,29
	-0,14
	-0,30
	-0,27
	-0,31

	Lưu vực sông Bằng Giang Kỳ Cùng
	Tổng lượng nước đến
	5,5
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	5,7
	6,0

	
	Nhu cầu nước
	0,59
	0,67


	0,75
	0,61
	0,72
	0,70
	0,8

	
	Năng lực công trình hiện có
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	Thiếu nước mùa khô
	-0,02
	-0,02
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,04
	-0,04

	Toàn vùng
	Tổng lượng nước đến
	74,6
	78, 7
	81,4
	78, 7
	81,4
	76,8
	81,1

	
	Nhu cầu nước
	7,9
	8,7
	9,9
	8,8
	10,1
	9,7
	11,0

	
	Năng lực công trình hiện có
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Thiếu nước mùa khô
	-0,25
	-0,30
	-0,52
	-0,32
	-0,55
	-0,53
	-0,68


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo các các kịch bản, nhu cầu nước tại các lưu vực sông đều cao hơn hiện trạng. Lượng nước thiếu gia tăng chủ yếu ở các khu vực dự kiến phát triển cây trồng cạn và một số khu vực canh tác thâm canh tập trung nhưng chưa có đủ công trình điều tiết nguồn nước. Nhu cầu dùng nước cho đô thị và công nghiệp gia tăng lớn trên các lưu vực sông. Tuy nhiên do các khu đô thị, công nghiệp thường tập trung ở các khu vực ven các sông suối chính, cơ bản không bị thiếu nguồn.

II. ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Bảng 2. Cân bằng nước vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo các kịch bản

Đơn vị: tỷ m3
	Hạng mục
	KB nền
	KB phát triển nhanh và bền vững 
	KB phát triển cao
	KB cực đoan

	
	
	2030
	2050
	2030
	2050
	2030
	2050

	Tổng lượng nước đến
	94,9
	99,7
	105,7
	99,7
	105,7
	97,2
	104, 5

	Tổng nhu cầu nước 
	9,7
	9,2
	11,2
	10,2
	12,7
	11,7
	16,1

	Tổng lượng nước thiếu (cân bằng)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng lượng nước thiếu do hạ thấp mực nước, không lấy được nước
	-2,1
	-1,7
	-3,5
	-2,6
	-4,9
	-3,9
	-7,9


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch  phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo các kịch bản phát triển, tổng lượng nước đến vùng đồng bằng sông Hồng đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước tất cả các giai đoạn kể các trong trường hợp phát triển cao.

Tuy nhiên, khoảng 250.000 ha thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Phú Thọ kể cả trong thời kỳ các hồ thủy điện xả nước gia tăng vẫn có khó khăn trong việc lấy nước do hiện tượng hạ thấp mực nước trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình.

III. VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Bảng 3: Cân bằng nước vùng Bắc Trung Bộ theo các kịch bản

Đơn vị: tỷ m3
	Lưu vực
	KB nền
	KB phát triển nhanh và bền vững 
	KB phát triển cao
	KB cực đoan

	
	
	2030
	2050
	2030
	2050
	2030
	2050

	LVS Mã và phụ cận
	-0,28
	-0,30
	-0,33
	-0,30
	-0,34
	-0,37
	-0,44

	LVS Cả và phụ cận
	-0,36
	-0,39
	-0,42
	-0,40
	-0,43
	-0,48
	-0,54

	LVS Gianh và phụ cận
	-0,12
	-0,13
	-0,14
	-0,14
	-0,15
	-0,17
	-0,19

	LVS Nhật Lệ và phụ cận
	-0,12
	-0,12
	-0,13
	-0,13
	-0,14
	-0,16
	-0,17

	LVS Thạch Hãn, Bến Hải và phụ cận
	-0,19
	-0,22
	-0,23
	-0,23
	-0,24
	-0,28
	-0,31

	LVS Hương và phụ cận
	-0,11
	-0,13
	-0,13
	-0,13
	-0,14
	-0,16
	-0,17

	Tổng
	-1,2
	-1,3
	-1,4
	-1,3
	-1,4
	-1,6
	-1,8


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo tính toán trong các kịch bản, các lưu vực sông vùng Bắc Trung Bộ đều thiếu nước, trong đó thiếu nước nhiều nhất tại các lưu vực sông Mã (từ 298 triệu m3 đến 438 triệu m3), Cả (từ 385 triệu m3 đến 540 triệu m3).

IV. VÙNG NAM TRUNG BỘ

Bảng 4. Cân bằng nước vùng Nam Trung Bộ theo các kịch bản

Đơn vị: tỷm3
	Cân bằng nước
	KB nền
	KB phát triển nhanh và bền vững 
	KB phát triển cao
	KB cực đoan

	
	
	2030
	2050
	2030
	2050
	2030
	2050

	Tổng nhu cầu nước 
	12,3
	12,8
	13, 6
	14,3
	15,1
	16,5
	18,1

	Tổng năng lực công trình
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Tổng lượng nước thiếu
	-0,85
	-0,80
	-0,88
	-1,36
	-1,85
	-2,10
	-2,92


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Theo tính toán cân bằng nước, thiếu nước tại các khu vực thuộc vùng Nam Trung Bộ nguyên nhân do chưa có các công trình hồ chứa trữ nước, hệ thống công trình chuyển nước, điều tiết nước trong mùa khô cho các khu vực khó khăn, trong khi nhu cầu nước sử dụng ngày càng tăng.

V. VÙNG TÂY NGUYÊN

Bảng 5. Cân bằng nước vùng Tây Nguyên theo các kịch bản

Đơn vị: tỷm3
	Vùng thủy lợi
	Hạng mục
	KB nền
	KB phát triển nhanh và bền vững 
	KB phát triển cao
	KB cực đoan

	
	
	
	2030
	2050
	2030
	2050
	2030
	2050

	Lưu vực Sê San và phụ cận
	W đến
	10,6
	12,9
	10,1
	12,9
	10,1
	12,9
	10,1

	
	W dùng
	0,7
	0,73
	0,75
	0,73
	0,75
	1,37
	1,50

	
	W thiếu
	-0,007
	-0,08
	-0,08
	-0,21
	-0,28
	-0,29
	-0,54

	Lưu vực sông Ba và phụ cận
	W đến
	4,9
	5,3
	5,6
	5,3
	5,6
	5,5
	5,7

	
	W dùng
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,57
	1,9
	2,0

	
	W thiếu
	-0,20
	-0,21
	-0,25
	-0,22
	-0,26
	-0,45
	-0,46

	Lưu vực sông Srêpôk và phụ cận
	W đến
	11,7
	12, 9
	12,6
	12, 9
	12,6
	12, 9
	12,7

	
	W dùng
	2,5
	2,6
	2,8
	2,9
	3,0
	3,4
	3,6

	
	W thiếu
	-0,91
	-0,94
	-0,99
	-1,11
	-1,14
	-1,53
	-1,61

	Lưu vực Đồng Nai và phụ cận
	W đến
	9,6
	10,2
	10,5
	10,2
	10,5
	10,2
	10,5

	
	W dùng
	1,5
	1,6
	1,7
	1,6
	1,7
	1,9
	2,0

	
	W thiếu
	-0,71
	-0,60
	-0,62
	-0,73
	-0,75
	--0,6
	-0,88

	Tổng
	W đến
	36,7
	41,3
	38,9
	41,3
	38,9
	41,5
	39,0

	
	W dùng
	5,9
	6,5
	6,7
	6,6
	6,8
	8,6
	9,1

	
	W thiếu
	-1,82
	-1,89
	-1,96
	-2,06
	-2,11
	-2,86
	-3,30


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tính toán các kịch bản cho thấy lượng nước thiếu hụt có xu hướng tăng cao theo các giai đoạn. Tuy nhiên, Tây nguyên có tiềm năng chuyển nước cho các vùng khác do tổng lượng thừa trong mùa lũ khá lớn.

VI. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Bảng 6. Cân bằng nước vùng Đông Nam Bộ theo các kịch bản

Đơn vị: tỷm3
	KB phát triển 
	KB nền
	KB phát triển nhanh và bền vững 
	KB phát triển cao
	KB cực đoan

	
	
	2030
	2050
	2030
	2050
	2030
	2050

	Tổng nhu cầu
	8,8
	11,4
	15,6
	12,7
	17,7
	15,5
	21,6

	Tổng năng lực công trình
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	Thiếu nước mùa khô 
	-1,64
	-2,16
	-2,93
	-2,52
	-3,50
	-3,27
	-4,81


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tính toán cân bằng nước theo các kịch bản, vùng Đông Nam Bộ có nhu cầu nước đô thị, công nghiệp, du lịch tăng nhanh trong các giai đoạn.

VII. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bảng 7.  Cân bằng nước vùng ĐBSCL theo các kịch bản

Đơn vị: tỷ m3
	KB phát triển 
	KB nền
	KB phát triển nhanh và bền vững 
	KB phát triển cao
	KB cực đoan

	
	
	2030
	2050
	2030
	2050
	2030
	2050

	Tổng lượng nước đến
	492,1
	492,1
	492,1
	528,3
	558,1
	517,0
	554,0

	Tổng nhu cầu
	29,5
	28,1
	28,4
	30,2
	30,4
	31,1
	32,1

	Thiếu nước 
	-1,99
	-1,75
	-1,77
	- 1,86
	-1,89
	-1,96
	-2,08


Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Cân bằng nước cho giai đoạn hiện tại: 

+ Sản xuất nông nghiệp thiếu 1,81 tỷ m3.

+ Nước sinh hoạt và công nghiệp, du lịch: thiếu 160 triệu m3.

- Cân bằng nước cho các kịch bản phát triển: các kịch bản và các giai đoạn phát triển, nhu cầu nước mùa khô cho đồng bằng đều thiếu (từ 1,7 đến 2,0 tỷ m3). Do vậy nếu không có các giải pháp để tăng cường khả năng cấp nước thì việc bảo đảm cấp nước cho dân sinh, sản xuất, đặc biệt là các khu vực ven biển rất khó khăn.

- Các khu vực bị thiếu nước tập trung tại vùng ven biển, kể cả các khu vực đã có các dự án thủy lợi khép kín để ngăn mặn. Nguyên nhân mặn xâm nhập sâu, kéo dài,không lấy được đủ nước. Một số khu vực do ở xa nguồn nước (Cà Mau, Kiên Giang) hoặc thiếu các công trình thủy lợi dẫn đến thiếu nước.

Phụ lục V:

KINH NGHIỆM CÁC SIÊU DỰ ÁN CHUYỂN NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

I. TỔNG QUAN 

1. Các siêu dự án chuyển nước trên thế giới

Nước là nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống con người và duy trì hệ sinh thái. Sự phân bố nước ngọt là không đồng đều về không gian và thời gian, và ngày càng mất cân đối hơn do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhu cầu nước tăng cao cùng sự nóng lên toàn cầu làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước vào một số thời điểm và địa điểm 
. Theo Liên Hợp Quốc, từ năm 1998 đến năm 2017, ít nhất 1,5 tỷ người trên thế giới đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán, gây thiệt hại cho các nền kinh tế hơn 124 tỷ USD, và dự báo đến năm 2030, khả năng cung cấp nước ngọt sẽ thiếu 40% so với nhu cầu sử dụng 
, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn ở khu vực Châu Phi, Trung và Nam Mỹ, Trung Á, Nam Australia, Nam Âu, Mexico và Mỹ. Điều này đòi hỏi phải có những phương án cấp bách để chuyển nước từ khu vực dư thừa sang khu vực khan hiếm hơn, và siêu dự án chuyển nước có xu hướng là lựa chọn ưu tiên của nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển.

Theo Shumilova của Đại học Trento (Ý) 
, siêu dự án chuyển nước (Water Transfer Mega-Projects) được định nghĩa: “Là các can thiệp kỹ thuật có quy mô lớn để chuyển nước trong/ giữa các vùng, các lưu vực sông, và đáp ứng 1 trong các tiêu chí sau: Chi phí xây dựng > 1 tỷ USD, khoảng cách chuyển dẫn > 190 km (hoặc) khối lượng nước chuyển > 0,23 tỷ m3 mỗi năm”.

Thống kê năm 2018, thế giới đã có 34 siêu dự án chuyển nước với tổng chiều dài 13.049 km và khoảng cách chuyển nước trung bình của các dự án là 358 km. Tương lai, 76 siêu dự án khác có tổng chiều dài là 80.396 km với khoảng cách chuyển nước trung bình của các dự án là 482 km, hiện các dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc) hoàn thành bước lập kế hoạch (hoặc) đang trong quá trình xây dựng, chủ yếu tại Bắc Mỹ (34), Châu Á (17) và Châu Phi (9) với tổng kinh phí đầu tư 2,7 nghìn tỷ USD, riêng Châu Á có 17 siêu dự án để chuyển dẫn 321 tỷ m3 nước, khoảng cách là 28.631 km với tổng kinh phí đầu tư 532 tỷ USD (Trung Quốc nhiều nhất là 150 tỷ USD). Như vậy, với tổng số 110 siêu dự án hiện có và dự kiến xây dựng trong tương lai sẽ góp phần vận chuyển 1.910 tỷ m3 mỗi năm, tổng chiều dài khoảng 94.000 km, trong đó, có 15 dự án chuyển nước xuyên biên giới, 25 dự án chuyển nước dài trên 1.000 km. Lớn nhất hiện nay là siêu dự án “Sông nhân tạo vĩ đại” của Libya (dài 2.820 km), tiếp đó dự án nước của Bang California, Hoa Kỳ (1.128 km), trong tương lai, lớn nhất là dự án “Liên kết nước quốc gia” của Ấn Độ (14.900 km), tiếp đến là dự án NAWAPA, Bắc Mỹ (10.620 km).

Hầu hết siêu dự án chuyển nước đều là các dự án đa mục tiêu, như phát triển nông nghiệp kết hợp cấp nước cho khu công nghiệp của dự án “Thung lũng mới Toshka” (chuyển nước từ hồ Naser) và dự án “El Salam” (chuyển nước từ sông Nile) của Ai Cập; kết hợp cấp nước sinh hoạt như dự án “Disi Water Conveyance” (chuyển nước từ tầng nước ngầm Disi đến Amman, Thủ đô Jordan), hoặc đường ống chuyển nước từ tầng chứa nước ở Đông Bang Nevada đến Thành phố Las Vegas, Hoa Kỳ; kết hợp chống hạn hán và đẩy lùi sa mạc hóa như đề án Bradfield ở Australia (nhằm chuyển nước từ các sông Tully, Herbert và Burdekin để tưới các vùng khô hạn của Queensland và tạo ra một hồ nhân tạo ở giữa lục địa) hoặc dự án “Đường ống nước Quốc gia” từ hồ Galilee đến sa mạc Negev ở Israel. 

Hằng năm, riêng nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp chiếm đến 70% (tương ứng 2.710 tỷ m3), nguồn nước chủ yếu đến từ việc khai thác nước mặt (bằng công trình thủy lợi) và các tầng nước ngầm (giếng đào). Hạn hán, thiếu nước là những yếu tố chính dẫn đến suy thoái đất và giảm năng suất của các loại cây trồng. Vì vậy, có đến 54/110 siêu dự án chuyển nước có mục tiêu cấp nước tưới phục vụ nông nghiệp.

Khác với các dự án thủy lợi thông thường, phương án kỹ thuật công trình của siêu dự án chuyển nước đòi hỏi kỹ thuật rất cao, nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đồng bộ lớn, đa dạng và phức tạp. Điển hình cho giải pháp chuyển nước bằng kênh hở là siêu dự án chuyển nước Nam - Bắc của Trung Quốc 
 với mục tiêu chuyển 44,8 tỷ m3 nước ngọt hằng năm từ sông Dương Tử ở miền nam đến các vùng đất khô cằn ở miền bắc của Trung Quốc. Đến nay, đây là dự án chuyển nước lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, trục chính là kênh thủy lợi, đường hầm, đường ống với tổng chiều dài là 4.350 km. Cụ thể:

- Tuyến kênh phía Đông (dài 1.155 km): Kéo dài từ hạ lưu sông Dương Tử đến Thiên Tân. Nước từ sông Dương Tử chảy vào đầu kênh đào ở tỉnh Giang Tô, nơi đặt một trạm bơm công suất 400 m³/s được xây dựng năm 1980. Do địa hình phức tạp của đồng bằng Dương Tử và đồng bằng Hoa Bắc, nên phải sử dụng 23 trạm bơm (tổng công suất 453,7 MW) để hỗ trợ nâng đầu nước trên toàn tuyến. Ngoài ra, còn có 1 đường hầm (dài 9,3 km, ngang 70 m) chuyển nước dưới lòng sông Hoàng Hà, bao gồm 1 đoạn xi phông dài 634 m. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013.

- Tuyến kênh Trung tâm (dài 1.267 km): Từ Đan Giang Khẩu đến Bắc Kinh, vận chuyển từ 9,5 – 14 tỷ m3/ năm. Công trình gồm 1 tuyến kênh đào nằm phía tây của đồng bằng Hoàng Hoài Hải chảy qua các tỉnh Hà Nam và Hà Bắc đến Bắc Kinh, bao gồm cả việc xây dựng 2 đường hầm dài 7 km có đường kính 8,5 m, lưu lượng thiết kế 500 m³/s. Công trình khởi công từ tháng 12/2003 và hoàn thành năm 2014. 

- Tuyến kênh phía Tây (dài 500 km): Sau khi hoàn thành vào năm 2050, dự án sẽ chuyển khoảng 4 tỷ m3 nước từ 3 nhánh sông Dương Tử là sông Tongtian, Yalong và Dadu - qua dãy núi Bayankala đến Cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng phía Tây Bắc của Trung Quốc (độ cao từ 3.000 m - 5.000 m so với mực nước biển). Hiện đang trong quá trình lập kế hoạch.

Trong tương lai, Trung Quốc có kế hoạch tiếp tục chuyển 200 tỷ m3 nước hằng năm từ thượng lưu của 6 con sông lớn ở Tây Nam của Trung Quốc đến các vùng khô hạn phía Bắc Trung Quốc
.

Hình 1: Điểm đầu của tuyến chuyển nước phía Đông (Trung Quốc)

Hệ thống chuyển dẫn nước có kênh dẫn và các công trình phụ trợ phức tạp khác là siêu dự án Trung tâm Arizona của Hoa Kỳ 
. Công trình khởi công từ năm 1973 và hoàn thành năm 1992, nhiệm uvj chuyển nước từ sông Colorado cho các vùng đất khô cằn ở miền Trung và miền Nam bang Arizona; phục vụ nước sinh hoạt cho 80% dân số của bang Arizona. Nước từ sông Colorado đi vào nhà máy bơm Mark Wilmer, tại đây có 6 máy bơm (công suất 49.236 KW, tiêu thụ hằng năm từ 2,5- 2,8 triệu MWh điện - tương đương lượng điện dùng cho 250.000 ngôi nhà) để dâng nước lên 243 m và chảy vào đường hầm Núi Buckskin (dài 11,26 km), chảy vào tuyến kênh Hayden - Rhodes dài hơn 500 km và chảy xuyên Bang Arizona. Mất từ 5-7 ngày để nước chảy từ công trình đầu mối đến cuối kênh. Thực tế, còn có hàng loạt các công trình dọc theo tuyến kênh, như 14 nhà máy bơm hỗ trợ nâng hơn 800 m chênh cao từ công trình đầu mối đến điểm cuối, 1 nhà máy bơm kết hợp phát điện tại đập New Waddell; hồ chứa nước Pleasant; 39 cửa cống điều tiết nước; 3 đường ống thép dài 13,12 km; 3 đường hầm xuyên các dãy núi Buckskin, Burnt và Agua Fria; 6 xi phông chuyển nước dưới lòng sông Centennial Wash, Jackrabbit Wash, Hassayampa, Agua Fria, New River và Salt River.

Tuy được xây dựng từ thập niên 60 của Thế kỷ trước, nhưng siêu dự án “Đường dẫn nước Quốc gia” của Israel vẫn là công trình chuyển dẫn bằng đường ống tiêu biểu trên thế giới 
. Mục tiêu chuyển nước từ hồ Galilee ở phía Bắc cho các vùng trên khắp đất nước, đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng và phát triển nông nghiệp trên diện rộng, đặc biệt là sa mạc Negev ở phía Nam; cung cấp 10% nhu cầu nước uống của Israel. Ngoài kênh hở, hồ chứa, đường hầm, trục chính là các đường ống thép đồ sộ, chiều dài toàn tuyến là 220 km 
. 

Nước từ hồ chảy vào một đường ống dài hơn 300 mét 
, đặt chìm phía dưới mặt hồ Galilee. Sau đó, dẫn đến 1 hồ chứa trên bờ và chảy vào bể hút của nhà máy bơm Sapir (4 máy bơm trục ngang, 20.000 KW/ máy, công suất là 6,75 m3/giây) bơm nước liên tục vào 3 đường ống trước khi nhập vào 1 đường ống bằng thép chịu áp lực cao dài 2,2 km để nâng nước thẳng đứng từ độ cao [-213 m] dưới mực nước biển lên đến cao trình [+44 m]. 

Từ đây, nước chảy vào kênh đào Jordan dài 17 km, đáy kênh lót và nén chặt bằng đá bazan, phủ bằng 1 lớp nhựa đường bảo vệ dày khoảng 1 cm, trên cùng là 1 lớp bê tông dày 10 cm. 

Khi qua 2 vực sâu Nahal Amud [-150 m] và Nahal Tsalmon [-50 m], nước được bơm liên tục qua những xi-phông ngược khổng lồ. Khi chảy đến hồ chứa Tzalmon, được trạm bơm Tzalmon nâng cao thêm [+115 m] trước khi đổ vào kênh Beit Netofa. Từ độ cao này, nước chảy xuống vùng ven biển, sau đó đến sa mạc Negev bằng hệ thống bơm, ống ngầm, kênh, đường hầm và hồ chứa.

Tại điểm cuối của kênh Beit Netofa, nhà máy lọc nước tiên tiến Eshkol sẽ tiến hành xử lý nước với độ tinh khiết cao trước khi đưa vào 1 đường ống kín (dài 86 km; mỗi đoạn dài 5 m, đường kính 2,74 mét, nặng 50 tấn) để chuyển đến hệ thống cấp nước Yarkon-Negev gần Thủ đô Tel Aviv và Petah Tikva phục vụ cấp nước sinh hoạt.
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	Hình 2: Công trình hồ, đường ống của dự án đường ống Quốc gia Israel
	Hình 3: Sơ đồ hệ thống chuyển nước của dự án


Không phải dự án chuyển nước nào cũng mang lại hiệu quả như mục tiêu ban đầu. Như siêu dự án kênh Kara-kum của Liên bang Nga 
 với mục tiêu chuyển 13 tỷ m3 nước từ sông Amu Darya thông qua hệ thống kênh đào Kara-kum có tổng chiều dài 1.375 km để tưới bông, lúa mì ở sa mạc Kara-kum (Turkmenistan). Do kỹ thuật xây dựng sơ khai, thiết kế kém, nên 50% lượng nước trên kênh bị tổn thất, là nhân tố chính gây ra thảm họa môi trường lớn nhất của mọi thời đại, do tác động đến lượng nước ngọt chảy về hồ Aral (chỉ còn dưới 10% đến hồ so với trước đây) khiến cho mặt biển liên tục thu hẹp. Theo quan sát của chuyên gia Philip Micklin, Đại học Western Michigan (Mỹ) cho thấy từ năm 1960, hồ Aral đã mất đến 88% diện tích bề mặt và 92% lượng nước, nước biển bị ô nhiễm nặng, là nguyên nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. Công tác quản lý, vận hành kênh yếu kém dẫn đến xâm nhập mặn xảy ra thường xuyên ở khu vực quanh hồ Aral; úng, ngập ở khu vực cuối kênh ở Kara-kum làm 46.000 ha đất canh tác bị bỏ hoang mỗi năm, ngành công nghiệp đánh bắt cá nổi tiếng của vùng bị phá sản, biến đổi khí hậu cục bộ xảy ra thường xuyên. Để khắc phục hậu quả, Turkmenistan đang thực hiện giải pháp xây dựng hồ nhân tạo Turkmen (thuộc tỉnh Dashoguz) ở giữa sa mạc Kara-kum để điều hòa nguồn nước tại khu vực này, với diện tích bề mặt là 1.994,29 km2, sâu 70m, dung tích khoảng 130,26 tỷ m3 nước; tổng kinh phí đầu tư là 8 tỷ USD.
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	Hình 4: Phần còn lại của hồ Aral, Liên bang Nga (2014)


Để thực hiện các siêu dự án chuyển nước, các quốc gia phải thu xếp nguồn tài chính khổng lồ, như siêu dự án chuyển nước của Trung Quốc ước tính 79 tỷ USD (gấp hơn 2 lần chi phí xây dựng đập thủy điện Tam Hiệp), dự án Trung tâm Arizona của Hoa Kỳ là 4,4 tỷ USD (vượt hơn 5 lần so với dự kiến ban đầu là 832,8 triệu USD), dự án “Đường ống xuyên Quốc gia” của Israel là 420 triệu lira Israel (thời điểm năm 1964, đến nay là dự án hạ tầng tốn kém nhất trong lịch sử Israel). Chi phí đầu tư, xây dựng cho mỗi siêu dự án chuyển nước trung bình khoảng 5,2 tỷ USD, và khác nhau ở mỗi quốc gia (Trung Quốc trung bình là 3,5 tỷ USD/ siêu dự án 
). Theo đó, suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước khá cao, cụ thể: 

- Kênh nối từ hồ Baikal (Nga) với Thành phố Lan Châu (Trung Quốc) có suất đầu tư là 325 USD/ 1m3.

- Đường ống nối các tầng chứa nước ngầm ở phía đông bang Nevada với Thành phố Las Vegas, Hoa Kỳ là 97 USD/ 1m3.

- Kênh đào Kimberley- Perth, Australia là 73 USD/ 1m3.

    2. Một số bài học kinh nghiệm

2.1. Tác động tích cực

- Đáp ứng, cân bằng nhu cầu nước giữa các vùng, lưu vực, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế. Ví dụ, các dự án quy mô khổng lồ đang được đề xuất ở Bắc Mỹ như NAWAPA, PLHINO và PLHIGON sẽ tạo thành một mạng lưới chuyển nước rộng lớn, dự kiến 75% diện tích đất canh tác và gấp đôi sản lượng nông nghiệp ở Mexico.

- Giảm áp lực do khai thác quá mức nguồn nước ngầm.

- Cải thiện chất lượng nước.

- Hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái.

2.2. Tác động tiêu cực

- Tiềm ẩn nguy cơ xung đột giữa các quốc gia có chung lưu vực sông.

- Thất thoát do bốc hơi trên kênh dẫn khi đi qua những khu vực khô hạn và rò rỉ đường ống do công tác bảo trì kém.

- Gây xâm nhập mặn vùng cửa sông do giảm lưu lượng nước ở hạ lưu sông. 

- Thay đổi hệ sinh thái động vật, thực vật của cả nơi chuyển và nơi nhận nước, ví dụ dự án thủy lợi Sao Francisco (Brazil).

- Nguy cơ lây lan dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước.

- Tiềm ẩn nguy cơ sụt lún và động đất khi các tuyến kênh chuyển nước với lưu lượng khổng lồ đi qua các khu vực có nền địa chất phức tạp. 

- Chi phí xây dựng cao dẫn đến giá nước tăng vượt khả năng chi trả của một số đối tượng trong xã hội. Ví dụ dự án Trung tâm Arizona (Hoa Kỳ), năm 1992, diện tích đất nông nghiệp được tưới của dự án là 142.574 ha, tuy nhiên, đến năm 2017, diện tích đất sử dụng dịch vụ tưới từ dự án đã giảm mạnh do giá nước vượt quá khả năng chi trả của nhiều người sử dụng.

- Hiện nay, còn thiếu các hướng dẫn phục vụ đánh giá hiệu quả và tác động của các siêu dự án chuyển nước đối với con người và hệ sinh thái. Hầu hết các dự án từng bị hủy bỏ là do không bền vững về môi trường và kinh tế. Nhưng cũng có dự án lại được mở lại sau khi bị bác bỏ, như dự án Sibaral (xây dựng đường ống dài 2.500 km từ sông Siberia đến hồ Aral), được đề xuất từ thời Liên Xô, bị dừng vào năm 1986, và được thảo luận lại vào năm 2004 giữa Liên bang Nga và các quốc gia Trung Á nhằm giải quyết các vấn đề hạn hán khắc nghiệt, thiên tai hoặc thiếu lương thực.

II. ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CHUYỂN NƯỚC TẠI VIỆT NAM

1. Tình hình hạn hán, thiếu nước 

Ở Việt Nam, tình trạng nắng nóng và thiếu hụt lượng mưa trong thời gian dài đã khiến cho mực nước trên các sông xuống thấp, mực nước một số hồ chứa ở dưới mực nước chết, hạn hán và thiếu nước thường xuyên diễn ra trong những năm gần đây ở miền Trung và Tây Nguyên, khan hiếm nước ở các vùng miền núi, ven biển...; xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đông bằng Sông Cửu Long 
.

Hằng năm, thống kê riêng tại Bắc Trung Bộ có khoảng 40.000 - 60.000 ha canh tác cây trồng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước. Đặc biệt, năm 2010 toàn vùng bị hạn nặng ảnh hưởng đến 105.090 ha, một số vùng thường xuyên bị hạn lớn như hạ du lưu vực sông Mã (cả năm 2010 bị hạn 45.432 ha), vùng sông Cả (38.090 ha). Hạn hán còn ảnh hưởng đến vấn đề cấp nước sinh hoạt cho dân sinh, đặc biệt là vùng nông thôn, các vùng ven biển khó khăn về nguồn nước. Điển hình năm 2019 đã ảnh hưởng đến cấp nước sinh hoạt cho khoảng 61.150 hộ, trong đó: Nghệ An 10.000 hộ, Hà Tĩnh 2.650 hộ, Quảng Bình 30.000 hộ, Quảng Trị 9.500 hộ, Thừa Thiên Huế 9.000 hộ. 

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn 2014 ÷ 2016 thiệt hại do hạn hán, thiếu nước lên tới 472.000 ha, riêng năm 2019 thiệt hại lên đến 66.800 ha.

Nguyên nhân hạn hán, thiếu nướcchủ yếu từ yếu tố khí hậu thời tiết và thủy văn, cụ thể: 

- Tình trạng nắng nóng, kéo dài: Giai đoạn 2014÷2016, hiện tượng El-Nino được đánh giá là một kỳ El-Nino mạnh kỷ lục, có cường độ tương đương với kỳ El-Nino giai đoạn 1997 ÷ 1998. Đặc biệt, khu vực Bắc Trung Bộ còn thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Lào. Lượng bốc hơi tăng dẫn đến nhu cầu nước tưới tăng, đồng thời cũng làm lượng nước hồ chứa giảm nhanh.

- Lượng mưa thấp, thiếu hụt: Mùa khô khu vực Bắc Trung Bộ thấp, chỉ chiếm khoảng 15-20% so với tổng lượng mưa năm; lượng mưa lại phân bố không đều theo thời gian, đặc biệt là vào mùa khô. Tổng lượng mưa hằng năm ở Nam Trung Bộ và Tây nguyên thường xuyên thiếu hụt 40-90%, đây là tình trạng phổ biến trên các vùng khô hạn và bán khô hạn.

- Mực nước trên các sông suối xuống thấp: Làm ảnh hưởng tới việc lấy nước của các công trình dọc sông, đặc biệt là ở khu vực Bắc Trung Bộ như trạm bơm Hoằng Khánh, Kiểu, Yên Tôn (sông Mã); cống Nam Đàn, Para Đô Lương (sông Cả); đập Nam Thạch Hãn (sông Thạch Hãn); trạm bơm Cam Lộ (sông Hiếu); đập Sa Lung (sông Bến Hải),...

Bên cạnh đó, cũng có một số nguyên nhân chủ quan:

- Phân bố các công trình thủy lợi: Khu vực Bắc Trung Bộ có trên 2.500 công trình hồ chứa nhưng phân bố không đều, trong khi tại các lưu vực sông lớn như sông Mã, sông Cả, sông Hương đã xây dựng được các hồ chứa lớn như hồ Cửa Đạt, Ngàn Trươi, Tả Trạch,... thì tại các lưu vực sông nhỏ như sông Gianh, Nhật Lệ rất khó xây dựng các hồ chứa lớn dẫn đến khó khăn trong việc tạo nguồn và cấp nước.   

- Hệ thống thủy lợi xuống cấp, không đảm bảo năng lực phục vụ, hầu hết các hệ thống được khai thác sử dụng trong một thời gian dài, công trình đầu mối không lấy nước đủ theo năng lực thiết kế, kênh mương xuống cấp,…

- Cơ sở vật chất phục vụ quản lý, lưu trữ, thông tin liên lạc còn sơ sài, thủ công và thiếu đồng bộ. 

- Thiếu tính liên kết giữa các hồ chứa, hiệu quả vận hành hệ thống hạ tầng thủy lợi không cao. 

- Công tác quản lý, vận hành hồ chứa còn bất cập: một số hồ chứa thủy điện phải huy động phát điện cao ở các tháng đầu năm, dẫn đến lượng nước trong hồ xuống thấp, đến cuối mùa khô dẫn đến nguy cơ không đủ cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.

- Các yếu tố chủ quan khác như suy giảm diện tích rừng làm mất nguồn nước; việc khai thác cát làm độ dốc lòng sông biến động, gây nên tình trạng bờ sông bị xói lở, mặn xâm nhập sâu; tổng nhu cầu sử dụng nước gia tăng do thay đổi về cơ cấu cây trồng, vật nuôi và sự gia tăng dân số…

2. Đánh giá tiềm năng và khả năng cân đối nguồn nước 

Theo nghiên cứu của Viện Quy hoạch Thủy lợi, để cung cấp đủ nước cho dân sinh và các ngành kinh tế theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương, đáp ứng yêu cầu chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu,…dự báo đến năm 2030, Việt Nam cần từ 98 ÷ 116 tỷ m3 nước, và đến năm 2050 cần từ 106 ÷ 131 tỷ m3 nước. Với khả năng hiện có, Việt Nam sẽ thiếu từ 8,5 ÷ 12,7 tỷ m3 nước vào năm 2030, và thiếu từ 10,7 ÷ 16,7 tỷ m3 năm 2050. Cụ thể ở một số khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước như sau:    

2.1. Khu vực Bắc Trung Bộ

Định hướng phát triển kinh tế các tỉnh Bắc Trung Bộ chú trọng tới các vùng có tiềm năng lớn như các khu kinh tế, công nghiệp ven biển, ven đường Hồ Chí Minh, nông nghiệp vùng đất cát... Nhu cầu sử dụng nước tính đến năm 2030 toàn vùng, ngoài khả năng cung cấp nguồn nước tại chỗ còn thiếu khoảng 1,3 tỷ m3nước, diện tích thiếu nước thường là nằm độc lập, khó khăn về nguồn nước, thiếu giải pháp tích nước tại chỗ.

Tổng lượng nước của các hồ chứa còn thừa sau khi thực hiện các nhiệm vụ theo thiết kế công trình chỉ còn khoảng 1,1 tỷ m3, không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước còn thiếu của vùng (1,3 tỷ m3), cụ thể hồ Cửa Đạt còn dư 333 triệu m3; hồ Ngàn Trươi 404 triệu m3; hồ Tả Trạch 96 triệu m3; liên hồ Vực Mấu, sông Sào 48 triệu m3 ...

Tương lai có thể nghiên cứu, xây dựng thêm một số hồ Thác Muối trên sông Giăng ở Nghệ An(dung tích 285 triệu m3); hồ Ô Lâu Thượng (78,7 triệu m3), hồ Thủy Cam (10 triệu m3) và khai thác nguồn nước từ sông Bồ (Thừa Thiên Huế) thêm 10 triệu m3. Tổng lượng nước khai thác của khu vực Bắc Trung Bộ ước đạt 1,38 tỷ m3, vượt hơn so với nhu cầu, tuy nhiên, cần triển khai các giải pháp liên kết, điều hòa nguồn nước giữa các vùng.       

2.2. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tổng nguồn nước toàn vùng vùng Tây Nguyên ước khoảng 49,4 tỷ m3, nhu cầu sử dụng nước hiện là 5,9 tỷ m3 (chiếm 12% tổng nguồn nước). Tương ứng vùng Nam Trung Bộ là 61 tỷ m3, nhu cầu sử dụng nước hiện là 7,5 tỷ m3 (chiếm 12% tổng nguồn nước). 

Mặc dù dòng chảy đến Tây Nguyên lớn hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng nước, nhưng lượng nước phần lớn tập trung trong mùa mưa, độ dốc cao, lũ dồn về và lên cao rất nhanh nhưng thoát về hạ du cũng rất nhanh, số lượng công trình thu trữ còn hạn chế, do đó thường xảy ra hạn hán, thiếu nước trong các tháng mùa khô.

3. Giải pháp chuyển nước

3.1. Chuyển nước liên vùng, liên hồ chứa

Do tính đặc thù của từng vùng là rất cao, cần có phương án và giải pháp cụ thể cho từng vùng, từng nhóm nguyên nhân hạn hán, thiếu nước. Trước mắt, cần ưu tiên triển khai phương án trữ nước, chuyển nước và liên kết nguồn nước để kịp thời đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước nội tại ở từng khu vực đang thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước. Cụ thể: 

Khu vực Bắc Trung Bộ: Ngoài dự án chuyển nước từ lưu vực sông Rào Trổ sang lưu vực hồ Sông Trí, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp chuyển nước từ hồ Cửa Đạt sang Sông Mực, sau đó chuyển sang các hồ nhỏ khác như hồ Khe Sanh, hồ Hao Hao,...để cấp cho khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), đồng thời nghiên cứu, xây dựng 1 đường ống chuyển nước lớn từ hồ Cửa Đạt cho các hồ chứa nhỏ ven đường Hồ Chí Minh để cấp nước cho nhu cầu nông nghiệp và sinh hoạt cho khu vực này. Giải pháp tương tự đối với hồ Sông Sào, Thác Muối, Ngàn Trươi, Tả Trạch, Vực Tròn … (hoặc) liên kết nguồn nước các hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy nhằm nâng cao năng lực điều hòa, phân phối nước trong khu vực. 

Khu vực Nam Trung Bộ: Đầu tư các hồ chứa lớn theo quy hoạch để tạo nguồn; xây dựng hồ La Ngà phục vụ đa mục tiêu, chuyển nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và cấp nước cho ven biển Bình Thuận, vùng hạ du sông La Ngà, sông Đồng Nai; triển khai kết nối nguồn nước giữa các hồ chứa nước, hệ thống thủy lợi để đưa nước ra vùng ven biển; nâng cấp, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống kênh mương.

Khu vực Tây Nguyên: Ngoài ra, trên cơ sở tiềm năng nguồn nước và khả năng điều tiết từ các hồ thủy điện ở Tây Nguyên, có thể nghiên cứu phương án chuyển nước bằng đường ống để cấp cho các vùng khô hạn, thiếu nước tại Nam Trung Bộ, cụ thể như Nam Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; chuyển nước lưu vực sông Sê San cấp cho sinh hoạt, sản xuất và một số vùng thường xuyên hạn hán, thiếu nước ở Gia Lai, Đăk Lăk. 

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các phương án chuyển nước ngọt ra vùng ven biển (Bán đảo Cà Mau) ở ĐBSCL.

3.2. Chuyển nước, liên kết nguồn nước quốc gia

Theo Ủy hội sông Mê Công, các quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Công đã hoàn thành và tiếp tục xây dựng nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên cả dòng chính và dòng nhánh, với dung tích trữ lên đến hàng chục tỷ m3 nước (tương đương 20% tổng lượng dòng chảy), cùng với các kế hoạch cấp nước để tăng diện tích tưới và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Trường hợp các quốc gia thượng nguồn không thống nhất có cơ chế chia sẻ và sử dụng hợp lý nguồn nước trên các sông liên quốc gia, thì Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ khan hiếm nước, dẫn đến khủng hoảng nước, đe dọa đến sự phát triển ổn định về kinh tế - xã hội và an ninh lương thực của toàn vùng đồng bằng. Như vậy, ngoài những điểm nóng về hạn hán, thiếu nước ở Trung Bộ và Tây Nguyên, trong tương lai gần, Việt Nam sẽ phải giải quyết các vấn đề tương tự cho vùng ĐBSCLvà đồng bằng sông Hồng. 

Với địa hình trải dài từ Bắc vào Nam, giáp với biển Đông, nằm ở cuối nguồn của nhiều con sông lớn như sông Hồng, sông Mã, sông Cả, Mê Công,…; cùng trên 7.800 hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện có, ước tính Việt Nam tích trữ được khoảng 70,5 tỷ m3 hằng năm, góp phần đảm bảo ANNN, bổ sung nước cho hạ du phục vụ sản xuất và dân sinh, đặc biệt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước.

Miền Trung Việt Nam có địa hình chủ yếu dốc theo hướng từ Tây sang Đông, thuận lợi để tạo các trục liên kết nguồn nước dọc theo sườn vùng núi phía Tây, cấp nước cho các vùng có tiềm năng phát triển kinh tế ven đường Hồ Chí Minh và khu vực ven biển. Nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước, lợi dụng địa hình trên có thể tính đến phương án chuyển nước từ các kho nước lớn ở khu vực phía Bắc, Trung Bộ, nơi có lượng mưa và nguồn nước khá dồi dào để điều hòa vào các vùng sa mạc, bán sa mạc, thiếu nước ở Trung Bộ, Tây Nguyên bằng hệ thống liên hoàn các công trình thủy lợi như trạm bơm, đường ống, đường hầm, kênh dẫn, hồ chứa theo cách mà Trung Quốc, Israel, Hoa Kỳ, … đã làm. Sau đó kết nối với nguồn nước sẵn có của khu vực ĐBSCL, vùng Đông Nam Bộ tiến đến hình thành mạng lưới chuyển nước dọc trục Bắc – Nam xuyên quốc gia.

Mạng lưới chuyển nước xuyên quốc gia của Việt Nam có các điểm kết nối chính là hồ chứa nước có dung tích lớn tại từng tỉnh, từng khu vực nằm ở sát sườn phía núi phía Tây của đất nước. Các hồ chứa này ngoài chức năng đảm bảo tích trữ, cân đối, điều hòa nguồn nước giữa các mùa, vùng, lưu vực sông của riêng từng vùng còn phải đảm bảo dung tích tăng thêm phục vụ nhiệm vụ chuyển nước. Dọc trục chuyển nước cần nghiên cứu quản lý, khai thác sử dụng cũng như phương án bổ sung lượng nước cần thiết từ các sông, hồ chứa khác để bảo đảm lưu lượng vận chuyển không bị thiếu hụt, ngắt quãng, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các vùng, miền trên cả nước.

Xây dựng mạng lưới chuyển nước xuyên quốc gia là một quá trình dài hạn với các mục tiêu xuyên suốt nhiều thế hệ, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, vì lợi ích hiện tại và tương lai của đất nước, đặc biệt khi biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa nghiêm trọng làm gia tăng các hiện tượng hạn hán, thiếu nước tại các khu vực miền Trung, Tây Nguyên, ĐBSCL. Tuy nhiên, ý tưởng siêu dự án trên cũng đòi hỏi đất nước phải có sự chuẩn bị nguồn lực đầu tư lớn. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cần sớm có kế hoạch thực hiện nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của siêu dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành sau đầu tư. Một khía cạnh quan trọng khác để đảm bảo tính bền vững của siêu dự án là hài hòa mức giá cung ứng sản phẩm, dịch vụ nước, theo khả năng thanh toán của người sử dụng.  

Siêu dự án chuyển nước, liên kết nguồn nước được coi là một phần của kế hoạch quản lý nước của nhiều quốc gia và là giải pháp kỹ thuật chính để ứng phó với hạn hán, thiếu nước, góp phần phòng, chống sa mạc hóa, hạn chế các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Mặc dù giá thành cấp nước từ các siêu dự án chuyển nước trên thế giới khá cao so với các giải pháp truyền thống, do chi phí đầu tư công trình hỗ trợ chuyển dẫn nước rất lớn. Tuy nhiên, với thực tiễn của Việt Nam vai trò quan trọng của các dự án chuyển nước lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội đã được khảng định. Việc tiếp tục nghiên cứu các giải pháp chuyển nước, liên kết nguồn nước, từng bước hình thành mạng lưới chuyển nước xuyên quốc gia sẽ giúp Việt Nam chủ động, kịp thời phân phối nguồn nước trong công tác ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Để đạt được mục tiêu trên, cần nghiên cứu, đánh giá nhu cầu sử dụng và khả năng đáp ứng nguồn nước nội tại từng vùng, từng khu vực, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, ĐBSCL; ưu tiên bố trí nguồn lực để hoàn thành xây dựng các hồ chứa, kho nước lớn theo quy hoạch, đồng thời, cần tổ chức rà soát, xác định danh mục các hồ chứa nước lớn có vai trò, tiềm năng là hồ chuyển tiếp, điều hòa trong hệ thống chuyển nước chính của mạng lưới chuyển nước xuyên quốc gia.

Phụ lục VI:

TỔNG HỢP VÀ PHÂN LOẠI HỒ CHỨA TOÀN QUỐC

Bảng 1: Tổng hợp và phân loại hồ chứa thủy lợi toàn quốc

	TT
	TỈNH
	TỔNG SỐ
	HỒ LỚN
	HỒ
VỪA
	HỒ
NHỎ
	DUNG TÍCH TRỮ
(tỷ m3)

	
	
	
	Cộng
	Đặc biệt
	V ≥ 3 tr.m3
	V<3 tr.m3;  
H≥15m
	V<3 tr.m3
L≥500;  
Hđập≥10m
	
	
	

	 
	Tổng số
	6750
	892
	4
	319
	490
	79
	1633
	4225
	14,5

	 I
	Bắc Bộ
	2543
	325
	0
	64
	258
	3
	525
	1693
	2,22

	1
	Hà Giang
	60
	5
	 
	2
	3
	0
	18
	37
	0,027

	2
	Lào Cai
	74
	2
	 
	0
	2
	0
	7
	65
	0,009

	3
	Lai Châu
	4
	3
	 
	0
	3
	0
	1
	0
	0,004

	4
	Yên Bái
	130
	12
	 
	1
	11
	0
	29
	89
	0,028

	5
	Điện Biên
	15
	14
	 
	4
	10
	0
	1
	0
	0,086

	6
	Sơn La
	83
	16
	 
	3
	13
	0
	11
	56
	0,028

	7
	Hòa Bình
	473
	49
	 
	4
	44
	1
	153
	271
	0,155

	8
	Cao Bằng
	22
	15
	 
	1
	14
	0
	2
	5
	0,016

	9
	Bắc Cạn
	34
	10
	 
	0
	10
	0
	10
	14
	0,013

	10
	Thái Nguyên
	198
	36
	 
	4
	32
	0
	25
	137
	0,224

	11
	Tuyên Quang
	374
	26
	 
	1
	25
	0
	53
	295
	0,071

	12
	Phú Thọ
	230
	14
	 
	5
	8
	1
	58
	158
	0,082

	13
	Lạng Sơn
	132
	53
	 
	2
	51
	0
	40
	39
	0,072

	14
	Bắc Giang
	274
	24
	 
	8
	16
	0
	18
	232
	0,693

	15
	Vĩnh Phúc
	135
	11
	 
	6
	5
	0
	18
	106
	0,108

	16
	Hà Nội
	87
	9
	 
	8
	1
	0
	21
	57
	0,179

	17
	Quảng Ninh
	146
	21
	 
	12
	9
	0
	48
	77
	0,356

	18
	Hải Dương
	31
	0
	 
	0
	0
	0
	3
	28
	0,009

	19
	Ninh Bình
	41
	5
	 
	3
	1
	1
	9
	27
	0,062

	 II
	Bắc trung bộ
	2323
	174
	3
	93
	56
	22
	460
	1689
	6,06

	20
	Thanh Hóa
	610
	30
	1
	12
	12
	5
	84
	496
	2,255

	21
	Nghệ An
	1061
	60
	 
	24
	30
	6
	216
	785
	0,537

	22
	Hà Tĩnh
	323
	40
	1
	22
	11
	6
	53
	230
	1,570

	23
	Quảng Bình
	150
	22
	 
	16
	2
	4
	57
	71
	0,463

	24
	Quảng Trị
	123
	13
	 
	12
	0
	1
	33
	77
	0,464

	25
	TT.Huế
	56
	9
	1
	7
	1
	0
	17
	30
	0,774

	III 
	Nam Trung Bộ
	517
	175
	0
	77
	56
	42
	128
	214
	2,39

	26
	Đà Nẵng
	19
	2
	 
	2
	0
	0
	6
	11
	0,035

	27
	Quảng Nam
	73
	22
	 
	11
	11
	0
	21
	30
	0,524

	28
	Quảng Ngãi
	118
	24
	 
	5
	16
	3
	36
	58
	0,401

	29
	Bình Định
	160
	64
	 
	20
	11
	33
	35
	61
	0,590

	30
	Phú Yên
	50
	15
	 
	6
	8
	1
	10
	25
	0,083

	31
	Khánh Hòa
	28
	16
	 
	10
	4
	2
	5
	7
	0,217

	32
	Ninh Thuận
	21
	15
	 
	9
	4
	2
	5
	1
	0,194

	33
	Bình Thuận
	48
	17
	 
	14
	2
	1
	10
	21
	0,342

	 IV
	Tây Nguyên
	1246
	178
	0
	59
	112
	7
	467
	601
	1,68

	34
	Kon Tum
	80
	19
	 
	5
	13
	1
	28
	33
	0,092

	35
	Gia Lai
	114
	19
	 
	11
	7
	1
	14
	81
	0,571

	36
	Đăk Lăk
	596
	65
	 
	24
	37
	4
	233
	298
	0,625

	37
	Đăk Nông
	236
	43
	 
	6
	37
	0
	132
	61
	0,172

	38
	Lâm Đồng
	220
	32
	 
	13
	18
	1
	60
	128
	0,223

	 V
	Nam Bộ
	121
	40
	1
	26
	8
	5
	53
	28
	2,14

	39
	Bình Dương
	6
	2
	 
	2
	0
	0
	1
	3
	0,016

	40
	Bình Phước
	57
	11
	 
	3
	5
	3
	28
	18
	0,083

	41
	Đồng Nai
	17
	10
	 
	9
	1
	0
	7
	0
	0,103

	42
	Vũng Tàu
	28
	13
	 
	10
	1
	2
	10
	5
	0,319

	43
	Tây Ninh
	4
	2
	1
	1
	0
	0
	2
	0
	1,611

	44
	An Giang
	7
	1
	 
	0
	1
	0
	4
	2
	0,002

	45
	Kiên Giang
	2
	1
	 
	1
	0
	0
	1
	0
	0,004


Bảng 2: Tổng hợp số lượng hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp toàn quốc

	STT
	Tên tỉnh/ TP
	Tổng số hồ hư hỏng (cái)
	Phân loại
	Hiện trạng hư hỏng công trình đầu mối các hồ chứa

	
	
	
	
	Đập chính
	Tràn xả lũ
	Cống lấy nước

	
	
	
	
	Sạt trượt
	Thấm
	Nứt
	Lớp gia cố
	Mức độ hư hỏng
	Bể tiêu năng
	Khả năng xả lũ
	Hỏng thân cống
	Thấm qua mang cống
	Tiêu năng bị hỏng

	
	
	
	
	Hạ lưu
	Thượng lưu
	Nhẹ
	Nặng
	Ngang đập
	Dọc đập
	Chưa có
	Bị hỏng
	Nhẹ
	Nặng
	Bị xói
	Bị vỡ
	
	Nhẹ
	Nặng
	
	

	 
	Cả nước
	1100 
	435 
	482 
	427 
	182 
	24 
	41 
	437 
	143 
	367 
	270 
	315 
	111 
	262 
	160 
	299 
	238 
	132 

	
	
	Lớn
	157 
	23 
	28 
	58 
	26 
	1 
	7 
	17 
	14 
	29 
	12 
	21 
	5 
	59
	16 
	20 
	19 
	6 

	
	
	Vừa
	260 
	87 
	109 
	111 
	53 
	13 
	13 
	79 
	38 
	68 
	50 
	70 
	16 
	34 
	43 
	41 
	49 
	23 

	
	
	Nhỏ
	683 
	325 
	345 
	258 
	103 
	10 
	27 
	341 
	57 
	212 
	189 
	187 
	74 
	164 
	101 
	221 
	170 
	98 

	1
	Hà Giang
	20
	Lớn
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	3
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	0
	2
	1
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	2

	
	
	
	Nhỏ
	16
	0
	2
	9
	4
	1
	0
	0
	12
	0
	4
	12
	0
	0
	8
	0
	0
	11

	2
	Cao Bằng
	15
	Lớn
	10
	0
	3
	4
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	0

	
	
	
	Vừa
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	4
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	3
	Lai Châu
	3
	Lớn
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Điện Biên
	6
	Lớn
	6
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Lào Cai
	30
	Lớn
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	1
	1
	2
	0
	0
	1
	1
	2
	2

	
	
	
	Nhỏ
	26
	12
	12
	12
	0
	0
	0
	11
	0
	1
	9
	24
	0
	0
	1
	9
	10
	24

	6
	Yên Bái
	7
	Lớn
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	2
	2
	11
	0
	2
	0
	2

	
	
	
	Vừa
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1

	
	
	
	Nhỏ
	4
	3
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	7
	Tuyên Quang
	36
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	6
	5
	4
	0
	1
	0
	1
	4
	0
	0
	4
	0
	2
	0
	0
	2
	1
	0

	
	
	
	Nhỏ
	30
	13
	15
	1
	20
	0
	1
	6
	3
	1
	19
	4
	1
	0
	1
	14
	4
	1

	8
	Bắc Kạn
	5
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	5
	2
	2
	1
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	2
	3
	0
	0

	9
	Thái Nguyên
	27
	Lớn
	3
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	2
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	2
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	
	
	
	Nhỏ
	22
	8
	8
	5
	6
	0
	4
	6
	1
	1
	5
	11
	2
	1
	1
	8
	6
	2

	10
	Lạng Sơn
	23
	Lớn
	13
	5
	4
	7
	3
	0
	0
	4
	4
	4
	2
	0
	1
	5
	4
	4
	2
	0

	
	
	
	Vừa
	8
	5
	4
	7
	1
	0
	0
	5
	1
	3
	2
	2
	1
	4
	4
	0
	2
	0

	
	
	
	Nhỏ
	2
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	11
	Quảng Ninh
	5
	Lớn
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Sơn La
	41
	Lớn
	4
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	5
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	32
	1
	1
	6
	1
	0
	0
	30
	0
	14
	3
	0
	0
	3
	26
	1
	24
	0

	13
	Phú Thọ
	78
	Lớn
	8
	2
	0
	5
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	
	Vừa
	17
	3
	3
	7
	1
	1
	0
	7
	1
	3
	1
	2
	2
	1
	1
	0
	2
	0

	
	
	
	Nhỏ
	53
	19
	28
	13
	3
	0
	2
	43
	1
	2
	0
	8
	1
	0
	1
	3
	5
	0

	14
	Vĩnh Phúc
	22
	Lớn
	6
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	1

	
	
	
	Vừa
	4
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	12
	0
	1
	4
	0
	1
	0
	5
	1
	3
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	2
	0

	15
	Bắc Giang
	12
	Lớn
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0

	
	
	
	Nhỏ
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Hải Dương
	5
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	4
	0

	
	
	
	Nhỏ
	5
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	4
	0

	17
	Hà Nội
	2
	Lớn
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Hòa Bình
	89
	Lớn
	9
	1
	2
	3
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	2
	0
	2
	3
	0

	
	
	
	Vừa
	29
	12
	17
	12
	4
	0
	2
	3
	3
	3
	5
	1
	0
	9
	0
	2
	3
	1

	
	
	
	Nhỏ
	51
	14
	38
	24
	5
	0
	1
	21
	0
	5
	9
	1
	0
	6
	4
	29
	12
	0

	19
	Ninh Bình
	5
	Lớn
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	3
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	
	Nhỏ
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	20
	Thanh Hóa
	93
	Lớn
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	6
	6
	6
	5
	4
	6
	6
	6
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	3
	4
	6
	6

	
	
	
	Nhỏ
	83
	63
	63
	52
	11
	2
	62
	63
	0
	10
	10
	20
	1
	0
	9
	17
	26
	26

	21
	Nghệ An
	89
	Lớn
	8
	0
	5
	1
	4
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0

	
	
	
	Vừa
	29
	0
	19
	15
	10
	0
	1
	9
	6
	5
	3
	13
	2
	2
	6
	3
	4
	0

	
	
	
	Nhỏ
	52
	18
	31
	8
	13
	0
	3
	6
	2
	6
	17
	3
	2
	0
	8
	7
	7
	1

	22
	Hà Tĩnh
	86
	Lớn
	15
	0
	1
	7
	4
	0
	0
	1
	0
	6
	0
	5
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	
	
	Vừa
	21
	8
	4
	14
	5
	0
	0
	6
	2
	8
	3
	14
	0
	9
	9
	4
	9
	5

	
	
	
	Nhỏ
	50
	36
	31
	30
	3
	3
	0
	29
	6
	8
	19
	22
	3
	24
	10
	19
	10
	1

	23
	Quảng Bình
	55
	Lớn
	6
	2
	2
	2
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	6
	0
	1
	2
	0

	
	
	
	Vừa
	15
	3
	8
	10
	5
	0
	0
	3
	6
	4
	6
	2
	0
	3
	4
	2
	4
	0

	
	
	
	Nhỏ
	34
	8
	9
	12
	12
	1
	1
	10
	2
	5
	9
	7
	2
	3
	3
	9
	7
	0

	24
	Quảng Trị
	34
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0

	
	
	
	Nhỏ
	32
	31
	1
	31
	0
	0
	0
	27
	3
	29
	2
	0
	0
	0
	0
	32
	32
	0

	25
	Thừa Thiên Huế
	5
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	4
	2
	3
	0
	1
	0
	0
	3
	1
	2
	2
	2
	0
	1
	1
	3
	1
	0

	26
	Đà Nẵng
	0
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Quảng Nam
	21
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	5
	5
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	2
	4
	0
	0
	4
	1
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	16
	10
	10
	3
	1
	0
	0
	9
	1
	5
	6
	5
	1
	0
	8
	7
	0
	0

	28
	Quảng Ngãi
	5
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	3
	2
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	3
	0

	
	
	
	Nhỏ
	2
	1
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	2
	0
	0
	1
	1
	2
	0

	29
	Bình Định
	7
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	
	
	
	Nhỏ
	5
	1
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	3
	5
	4

	30
	Phú Yên
	8
	Lớn
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	3
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0

	
	
	
	Nhỏ
	2
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Khánh Hòa
	3
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	
	
	Nhỏ
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	32
	Ninh Thuận
	4
	Lớn
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Bình Thuận
	9
	Lớn
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	5
	5
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	2
	0
	0
	2
	3
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	34
	Kon Tum
	40
	Lớn
	12
	1
	0
	5
	4
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	2
	0
	2
	1
	1
	3
	0

	
	
	
	Vừa
	8
	3
	1
	2
	3
	0
	2
	1
	3
	3
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	
	Nhỏ
	20
	14
	10
	14
	6
	0
	8
	12
	2
	7
	5
	13
	0
	0
	5
	2
	4
	3

	35
	Gia Lai
	21
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	21
	10
	11
	11
	3
	0
	0
	7
	4
	10
	0
	2
	0
	17
	0
	3
	3
	0

	36
	Đắk Lắk
	86
	Lớn
	4
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	27
	13
	11
	6
	3
	0
	0
	18
	2
	5
	7
	3
	1
	2
	1
	3
	0
	2

	
	
	
	Nhỏ
	55
	39
	43
	8
	4
	0
	0
	44
	2
	19
	19
	10
	6
	0
	3
	3
	2
	0

	37
	Đắk Nông
	32
	Lớn
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	18
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	5
	2
	4
	4
	3
	1
	2
	0
	1
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	Lâm Đồng
	36
	Lớn
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	
	
	Vừa
	12
	10
	10
	6
	5
	5
	0
	6
	3
	5
	4
	6
	4
	0
	1
	2
	2
	2

	
	
	
	Nhỏ
	22
	6
	6
	3
	4
	2
	0
	2
	1
	0
	5
	4
	2
	0
	2
	3
	3
	5

	39
	Bình Phước
	12
	Lớn
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	2
	7
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	Bình Dương
	4
	Lớn
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Đồng Nai
	6
	Lớn
	5
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	1
	0

	
	
	
	Vừa
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	Bà Rịa Vùng Tàu
	7
	Lớn
	7
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	Tây Ninh
	2
	Lớn
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	An Giang
	4
	Lớn
	1
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	3
	 
	3
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	45
	Kiên Giang
	0
	Lớn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Vừa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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